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KINH BAN SÁNG. 


1— Kinh Dấu thánh Giá ( dấu đơn }. 
Nhơn danh Cha, và Con, và Thánh 
"Thần. Amen. 


2 — Kinh Truyền tin. 
— Đức Chủa Lời sai thánh Thiên thần 
truyền tin cho rất thánh Đức Bà Maria. 
— Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi 
phép Đức Chúa Thánh Thần. 
Kính mừng....s 
Thánh Maria.....s 


— Nầy tôi là tôi tá Đức Chúa Lời. 
— Tôi xin vâng như lời thánh Thiên- 
thần truyền. 
Kính mừng...... 
Thánh Maria...... 
— Chốc ấy Ngôi thứ Hai xuống thế làm 
người. 
— Và ở cùng chúng 101. 
Kinh mừng 
Thánh Maria 
— Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Lời xin 
cầu cho chúng tôi. 
— Đáng chịu lấy những sự Chúa Kiri- 
xitô đã hứa. 
Lời NGUYỆN. 
Lạy Chú a, chúng tôi xin Chúa ban ơn 
xuốnz trong linh hồn chúng tôi là kë đã 
nhờ lời thánh Thiên thần truyền mà biết 


thật Chúa Kirixit, là Con Chúa, đã xuống ‹ 


thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa. 
chịu nạn chịu chết trên cây thánh Giá 


-cho chúng tôi ngày sau, khi sống lại được | 


đến nơi vinh hiền, Cũng vì công nghiệp. 
Chúa Кїгїхїїд là Chúa chúng tôi. Amen. 
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Соп trong mùa Phuc-sinh thì đọc : 
3 — Kinh ÑNữ~vương thiên đàng. 
— Lạy Nữ-vương thiên đàng hãy vui 
mừng. Alleluia. 
— Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong 
lòng. Alleluia. 
— Người đã sống lại thật như lời đã 


phán hứa. Alleluia. 
— Xin cầu cùng Chúa cho chúng tôi. 


Alleluia. 


— Lạy Nữ đồng trinh Maria, hãy hỉ 
hoan khoái lạc, Alleluia. 
= VÌ Chúa đã sống lại thật. Alleluia. 


Lời NGUYÊN. 


Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ 
được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô là Con Chúa củng là Chúa 
chúng tôi đã sống lại, xin vì Đức Nữ đồng 
trinh Maria là thánh Mẫu Người, nguyện 
cầu cho chúng tôi được hưởng phúc vui 
vé hằng sống đời đời. VỊ công nghiệp 
_ Chúa Kirixitô là Chúa chúng tôi. Amen, 
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4 — kinh Đức Chúa Thánh Thần. 


Chúng tôi lạy ơn Đức Chúa Thánh 
Thần thiêng liêng sàng làng vô cùng. 
Chúng tôi xin Đức Chúa Thánh Thần 
xuống đầy lòng chúng tài, là kë tin cậy 
Đức Chúa Lời, và đốt lửa kính mến Đức 
Chúa Lời trong lòng Chúng tôi ; chúng 
tôi xin Đức Chúa Lòi cho Đức Chúa 
Thánh Thần xuống. 

Thưa : Sửa lại mọi sự trong ngoài 
chúng tôi. 

‚ Chúng tôi cầu cùng Đức Chúa Lời xưa 
đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi 
lòng dạy dỗ các thánh Tông-đồ, thì rầy 
chúng tôi cũng xin Đức Chúa Lời cho 
Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi 
dạy dỗ chúng tôi làm những việc lành ; 
vì công nghiệp vô cùng Đứa Chúa Giêsu 
Kirixitô là Chúa chúng tôi. Amen. 


5 — Kinh Sắp mình. 


Lạy Chủa tôi; tôi sáp mình xuống trước 
mặt Chúa tôi ; tôi tin thật Chúa ở khắp 


mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem 
thấy tôi, hằng nghe lời tòi cầu nguyện. 
Xin Chúa гїї nhân từ hãy đoái xem 
sự nghèo ngặt tôi, và nhận lời tôi nguyện. 

Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi tôi 
ra, thì tôi së cao rao những lời ngượi 
khen Chúa. 


6 — Kinh Vì dấu ( dấu kép ). 


Lạy Chúa chúng tôi, vì айа +R thánh 
Giá, xia chữa ух chúng tài cho khổi ур kể 


thù. Nhân danh Cha, và Con và Thánh 
Thần, Amen. 


7 — Kinh Sáng danh. 


Sång danh Đức Chúa Cha, và Đức 
Chúa Con, và Đức Chúa Taánh Thần. 
Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và 
hằng có, và đời đời chẳag cùag. À men. 


8 — Kinh Thờ lay, 


Lạy Chúa tôi, tôi là vật phàm hàn 
cùng là không trước mặt Chúa, tôi hết 
lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu 
cội rë mọi sự, là cùng sau hết mọi loài ; 


Бару 
Chúa đã dung nên tôi cùng thật là Chúa 
tôi nữa, thì tôi xin dâng linh hồn và хас 
củng mọi sự trong ngoài tỏi ở trong tay 
Chúa. Amen. 
9 — Kinh Đội ơn. 


Lạy Chúa tôi, tôi đội ơn Cbúa vì 
những ơn lành Chúa đã ban cho ti xưa 
nay, nhất là đã dựng nên tôi và cho Con 
Chúa chịu chết mà cứu chuộc tôi, lại chọn 
lấy tôi làm con Hội-thánh nữa. Amen, 


10 — Kinh Tin. 


Lạy Chúa tôi, tôi tin thật có một Đức 
Chúa Lời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. 
"Tôi lại tin thật Đức Chúa Lời có Ba Ngôi, 
mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người 
chịu nạn chịu chết mà chuộc tội chothiên 
hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các đều Hội- 
thánh dạy, thì tôi tia vững vàng vì Chúa 
là Đấng thông minh và chân thật vô cùng 
đã phán truyền cho Hội-thánh. Amen. 


11 — Kinh Cậy. 
Lạy Chúa tôi, tôi trông cậy.vững vàng 
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vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa: 
sẽ ban ơn cho tôi giữ đạo nên ở đời này, 
cho ngày sau được lên thiên đàng xem 
thấy mặt Đức Chúa Lời hưởng phúc đời 
đời, vì Chúa là dáng phép tác và lòng 
lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng 
có lë nào sai được. Amen. 


12 - Kinh Kính mến 


Lạy Chúa tôi, tôi kính mến Chúa hết 
lòng hết sức trên hất mọi sự, vì Chúa là 


Đấng lọn tốt lọn lành vô cùng ; lại vì Chúa 
thì tôi thương yêu ови: ta như mình tôi 
vậy. Amen. 


13 — Kinh Lạy Cha. 


Lạy Cha chúng tôi ở trên lời, chúng tôi 
nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị 
đến, vâng ý Cha dưới đất bằng trên lời 
vậy. 

Xin Cha cho chúng tôi räv hằng ngày 
dùng đủ ; và tha nợ chúng tôi, như chúng 
tôi cũng tha kë có nợ chúng tôi, lại chớ 
đề chúng tôi sa chước cám đỗ, bèn chữa 
chúng tôi cho khỏi sự dữ, Amen, 
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14 — Xinh Kinh mừng. 


Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức 
Chúa Lời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn 
mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm 
phúc lạ. 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Lời, cầu 
cho chúng tôi là kë có tội, khi nay và 
trong giờ làm tử. Amen. 


15 — Kinh Tin kính. 


Tài tin kính Đức Chúa Lời, là Cha 
phép tắc vô cùng dựng nên lời đắt. 

Tòi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kirixitô 
là Con một Ðức Chúa Cna cùng là Chúa 
chúng tôi ; bởi phép Đức Chúa Thánh 
Thần mà Người xuôõng thai sinh bói Ва 
Maria đồng trinh ; chịu nạn đời quan 
Phongxiò zbilatô, chịu đóng danh trên 
cậy thánh Giá, chết уа táng хас; xuống 
ngụe tô tông, ngày thứ ba bởi trong kë 
chêt mà sóng lai; lèa lời ; ngự bên hữu 
Đức Chúa Cha phép tắc vô cùag ; ngày 
sau bởi lời lại xuông phán xét kể sống và 
kẻ chết. 
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Tôi tin kinh Đức Chúa Tbånh Thần. 
Tôi tia có Hội-thánh hằng có ở khẩp thể 
này, các thánh thông công. Tôi tia phép 
tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau 
sống lại ; tôi tin hằng sống vậy. Amen. 

16 — Kinh Cáo mình. 


Tôi cáo mình cùng Đức Chúa Lời phép 
lắc vô cùng, và råt thánh Đức Bà Maria 
lọn đời đồng trinh, cùng Đức thánh Місае 
tông lãnh thiên thần, cùng ông thánh 
Gioan Baotisila, cùng hai ông thánh 
Tông-đồ, ông thánh Phêrô, ông thánh 
Рһао!0, cùng các thánh, ( tồi lại сао mình 
cùng Cha ) vì tôi да phạm lội nhiều, lòng 
động lòng lo, miệng nói, mình làm, lỗi 
tại tôi, lôi tại tôi, lôi tại tôi mọi đàng. 

Vì vậy tôi xin rất thánh Đức Bà Maria 
-_lọn đời đồng trinh, Đức thánh Micae tông 
lãnh thiên thần, ông thánh Gioan Baoti- 
ха, hai ông tbánh Tông-đồ, ông thánh 
Phêrô, ông thánh Phaolồ và các thánh, 
( lôi lại xin Cha ) cầu cùng‡Đức Chúa Lời 
là Chúa chúng lôi tha {сі cho tôi cùng. 
Amen. 
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17 — Kinh Ап пёр tội, 


Lay Chúa tôi, Chúa là Đấng lọn tốt lọn 
lành vô cùng, Chúa đã dựng nên tôi, và 
cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết 
vì tôi, mà tôi đã cả lòng phản nghịch lỗi 
nghĩa cùng Chúa, thì tôi lo buồn đau đớn 
cùng chê ghét mọi tội tôi trên hết mọi sự ; 
tôi dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì 
tôi sẽ lánh xa địp tội cùng làm việc đền 
tội cho xứng Amen, 


18 — Kinh Phù hộ. 


Chúng tôi thờ lạy ngượi khen Chúa là 
Bấng có phép tắc vô cùng đã thương đề 
chúng tôi đến sớm mai nay, thì xin Chúa 
xuống ơn phù hộ cho chúng tôi lót ngày 
hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin 
Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng tôi 
hằng nên lọn lành theo ý Chúa ; vì công 
nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng 
sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức 
Chúa Thánh Thần đời dời chẳng cùng. 
Amen. 
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19 — Kinh Sáng soi. 


Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng tôi 
được biết việc phải làm, eùng khi làm xin 
Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chủng 
tôi, từ khỉ sự cho đến hoàn thành, điều 
nhờ bởi ơn Chúa. Amen. 


20 — Kinh Đức thánh Thiên-thần. 


Tôi thân Đức thánh Thiên-thần tính 
thiêng liêng sáng láng, tôi cám ơn Đức 
thánh Thiên-thần giữ tôi từ thuở mới sinh 
đến nay cho khỏi tay quỉ. Đức thánh 
Thiên-thần là {Һау tôi, mở lòng cho tôi 
biết được đạo thánh Chúa lời đất. Vì vậy 
tôi cầu cùng Đức thánh Thiên-thần giữ 
tôi ban ngày, xem tôi ban đêm, cho đến 
lọn đời, kẻo mà qui dữ саш dỗ được tõi. 
Tôi lay Đức thánh Thiên-thần khần 
nguyện cho tôi thông minh sáng lắng, giữ 
mười sự răn, chira mọi sự dữ. Đến khi 
tôi lâm chung, xin cùng Đức Chúa Lời 
cho linh hồn tôi được lên ở cùng Đức 
Chúa Lời và thánh Thiên-thần hằng sống 
vui về đởi đời chẳng cùng. Amen. 
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21 — Kinh Lạy Nữ vương. 


Lạy Nữ vương, Mẹ nhân lành làm cho 
chúng tôi đượcsống, được vui, được cậy, 
thân Јау Mẹ. Chúng tôi con chắu Evà, ở 
chốn khách đày, kêu đến cùng Bà ; chúng 
tôi ở nơi khóc lóc than thở kêu khần Bà 
thương. Нб1ї ôi 1 Bà là chúa bầu chúng 
101, xin ghé mắt thương xem chúng tôi. 


Đến sau КЬбі dày, xin cho chúng tôi được. 


thấy Đức Chúa Giêsu. Con lòng Bà gồm 
phúc lạ. 

Ôi khoan thay | nhàn thay ! dịu thay І 
Thánh Maria lọn đời đồng trinh. Amen. 


22 — Kinh Lạy thánh Mẫu. 


Lạy thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân 
lừ,; Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng 
tôi cho khỏi tay kể dữ cùng xin ghé mặt 
thương xem trong thì lâm tử. Amen. 

Đây đọ: kinh cầu tùy ngàu ; đoạn lần 
hạt năm chục. Xong rồi thì đọc : 
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23 — Kinh Óng thánh Phanxicó 
cầu cho kë ngoại lở lại 

Lạy Chúa tôi là đãng hằng có đời đời, 
đã dựng nên muôn loài, xin Chúa hãy nhớ 
Chúa đã sinh ra linh hồn các kể ngoại giáo ; 
lại đã sinh ra nên giống hình Chúa tôi. 

Lạy Chúa, kìa những linh hồn ấy đang 
sa xuống đầy dấy hoà ngục, thì ó danh 
Chúa tôi là dường nào. Xin Chúa hãy 
nhớ Đức Chúa Giêsu là Con Chúa, đã 
chịu tử hình rất dữ cho những linh hồn 
ấy được rỗi. Cúi xin Chúa từ rầy về sau 
đừng đề những người ngoại đạo khinh 
đề công ơn cứu chuộc ; một xin Chúa 
nhậm lời cầu nguyện сас thánh cùng Hội 
thánh, là bạn thanh sạch con Chúa mà 
dong thứ cho những kể ấy : xin Chúa 
hãy nhớ lòng nhân từ Chúa mà che lấp 
lỗi những kể ấy xưa nay đã lạc đàng thở 
lạy bụt thần ; xin soi sáng cho những kể 
ấy được nhận biết Đức Chúa Giêsu Kiri- 
xitê là Chúa chúng tôi, Chúa đã sai xuống 
thể mà cứu chúng tôi cho được rỗi, được 
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sống cùng được sóng lại. Nguyện danh 
Chúa cả sáng đời đời chẳng cùng. Amen. 


24 — Kinh Сат ơn. 


Tôi саш ơn Đức Chúa Lời là Chúa 
lòng lanh vô cùng сї йзд bå 101. chẳng đề 
tôi không đời đời, mà lại sinh ra tôi cho 
tôi được làm người, cùag hằng gìn giữ tôi 
hằng che chổ tôi : lại cho Ngôi Hai xuống 
thế làm người cbuộc tội chịu chết trên 
cây tbánh Giá vì toi ; lại cho tôi được đạo 
thánh Đức Chúa Lời, cùng chịu nhiều ơn 
nhiều phép Hội thánh nữa, và đã cho 
phần xác tôi đêm nay được mọi sự lành 
( tối thì đọc : và đã cho pnần xác tôi ngày 
hôm nay được mọi sự lanh ) : lại cứu lấy 
tôi kểo phải chết tươi ăn оаа tội chẳng 
kịp. Vậy các thánh ở trên nước tuiên đàng 
cảm ơn Đức Chúa Lời thề nào, thì tôi 
cüng hợp cùng các thánh mà dâng cho 
Chúa tôi cùng cắm ơn như vậy. Ашеп. 


25 — Kinh Trông cậy. 


Chúng tôi trông cậy rất thánh Đức Mẹ 
Chúa Lời, xia chớ chê chớ bổ lời chúng 
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tôi nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. 
Đức Nữ đồng trinh hiền vinh sáng láng. 

Thưa : Hằng chữa chúng tôi cho khể: 
mọi sự dữ, Amen. 


26 — Ba câu Lạy. 


Lạy rất thánh Lái tim Đức Chúa Giêsu, 
thương xót chúng tôi. 

Lạy Lái tim cực tbanh cực tịnh rất 
thánh Đức Bà Maria, cầu cbo chúng tôi. 

Lạy ông thánh Giuse, bạn thanh sạch 


Đức Bà Maria lọn đời đồng trinh, cầu cho 
chắng tôi, 


nh e2 


=— Ии. 


KINH BAN TÕI. 
— — up; —— 


Đọc như ban sáng cho đến hết kinh 
Tin Kính, đoạn đọc : 
97 — Kinh Trước khi xét mình. 


Lạy Chúa là sự sång linh hồn tôi, xin 
soi sàng cho tôi được biết mọi tội tôi đã 
phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc 
nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. 
Tôi lại xin Chúa vì công nghiệp ức 
Chúa Giêsu ban oa tôi cho được ăn nắn 
ghét tội cùng đốc lòng chừa thật. Amen. 


Ở đây phải ở lặng một chốc mà xét 
mình vë các tội đã phạm trong ngày hôm 


nag. 


Kinh Сао minh. 
Kinh Ăn ойр lội. 
Kinh Đức thánh Thiên Thần. 
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28 — Kinh Hãy nhớ. 


Lạy thành Nữ đồng trinh Maria, là Mẹ 
rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa 
từng nghe có người nào chạy đến cùng 
Đức Mẹ хіп bầu chữa cứu giúp mà Юе 
Mẹ từ bó chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy 
tôi lấy lòng trông cậy than van chạy đến 
sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là 
Nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, 
xin Đức Mẹ đoái đến tôi là kẻ tội lỗi. Lạy 
Mẹ là Mẹ Chúa Cứu-thế, xin chớ bổ lời 
tôi kêu xin, một dú lòng tawong mà nhận 
lời tôi cùng. Amen. 

29 — Kinh Cầu ơn chết lành. 


Tôi lay ơn rất thánh Đức Bà Maria, là 
chúa bầu tôi, tôi tin thật Đứa Chúa Lời 
Ngôi thứ Nhất, là Đức Chúa Cha, có phép 
tắc vô cùng, đã ban cho Đức Bà được 
quyền phép cả trên lời dưới đất. Vì vậy 
tôi cầu cùng Đức Bà phù hộ cho tôi trong 
khi tôi làm chung, kéo phải chước dữ kG 
nghịch thủ tôi. Amen. 
Kính Mừng, v. v. 
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Tôi lay оп rất thánh Đức Bà Maria, là 
chúa bầu tôi, tôi tin thật Ngôi thử Hai, 
là Con Вт: Chúa Lời cùng là Coa một 
Đức Bì, đã ban cho Bir: Mẹ cw: quang 
cực minh soi зап; cå và thiên dà ag, Vi 
vậy tôi cầu cùng Đức Bà phù hộ cho tôi 
troag khi tôi làn chuag, xin s2i sáng cho 
liah hồn tôi được lòng tia thật cùng mạnh 
mẽ, Кёо phải u mê, hay là tin chưở› đi 
kë nghịch thù tôi. Amen. 

Kính mừng, V. v. 

Tôi lay ơn rất thánh Đứa Bà Masis: 
là chúa bầu tỏi, tỏi tin thật Вс Chúa 
Lời Ngôi thứ Ba, là Đức Chúa Tnánh 
“Thần, đã ban cho Đức Bà đầy lòng vni 
kính mến Đức Chúa Lời. Vì vậy tôi cầu 
cùng Đức Bà phù hộ cho tôi được lòng 
xui kinh mến Đức Chúa Lời trong khi tôi 
lâm chung, cho 15) lấy sự khóa khó lim 
xui mừng. Amen. 

Kính mừng, v. v. 
30 — Kinh Phó dâng. 
Lạy Chúa tôi, tôi xin phó dâng lính 
“hồn và xác tôi ở tay Chúa tôi. Chúa đã 


phủ hộ tôi ban ngày, thì xin Chúa cũng 
gìn giữ tôi ban đem, kéo sa pham tội gì 
mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn 
tôi cbẳng kịp. Chó gì sống chết tỏi được 
giữ môt lòng kích mến Chúa ‘ибп. Amen, 

Đây đọc kinh cầu Đức Bà, đoạn lần 
hạt nắm chục, rồi đọc : 


Kinh ông thánh Phanzxi:ô. 
— Cám ơn. 
— Trông cậy. 


у 7а аА, 
Е 
KINH NGÀY CHỦ NHẬT. 


-a Я 
Ngày Chủ nhật đọc kinh sáng như ngày 
thường cho dën hết kinh Lạy thánh Mẫu, 
đoạn đọc : 
31 — Kinh Nghĩa đức tin. 


Ngày Chủ nhật hòm nay ( bằng có ngày 
lễ nào thì rằng : ngày lễ mõ) chúng tôi 
hợp nhau kính lạy thở phượng Chúa, 
khong khen cám tạ ơn Chúa về mọi ơn 
lành Chúa đã ban cho chúng tôi, và phạt 
tạ Chúa vì nhữag tội lỗi chúng tôi đã 
phạm mất lòng Chúa ; thì chúng tòi dám 
xin Chúa hấy kháng ban những ơn cần 
kíp cho chúng tôi dwge rỗi linh hồn. Nên 
chúng tôi cả lòng tin vững vàng mọi điều 
đạo thánh Chúa dạy ; nhất là những điều 
cần kíp näy : là có mật Đức Chúa Lời 
phép tăc vô cùng, dựng nên lời đất ; mà 
Người có ba Ngôi, Ngôi thứ nhất là Cha, 
Ngôi thứ hai là Con, Ngôi thứ ba là Thánh 


"Thần ; ba Ngôi cũng một tỉnh một phép 
cho nên ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. 
Chúng tôi tin Ngôi thứ hai ra đời làm 
người, sinh bởi Bà Maria đồng trinh ; đặt 
tên là Giêsu, ở thế gian ba mươi ba nắm, 
đoạn chịu chết trên cây thánh Giá mà 
chuộc tội cho thiên hạ ; đến ngày thứ ba 
Người sống lại ; khỏi bốn mươi ngày lên 
lời ; đủ mười ngày lại cho Đức Chúa 
Thánh Thần xuống trên các thản) Tông- 
đồ và Hội-thánh mới lập ; ai chẳng thông 
công cùng Hội-thánh ấy, thì chẳng асос 
rỗi linh hồn ; mà linh hồn là giống thiêng 
liêng chẳng hề chết được ; và đến ngày 
tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà 
chịu phán xét ; kể lành lên thiên đàng 
hưởng phúc đời đời ; kể dữ sa hoả ngục 
chịu phạt vô cùng. Mà chúng tôi tia các 
sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên 
thiên đàng ; song phải giữ mười điều răn 
Đức Chúa Lời cùng sáu luật điều Hội» 
thánh, và làm những việc lành phúc đức. 
Nhân vì sự ấy chúng tôi hằng phải sợ hãi, 
và trốn lánh các tội lỗi, nhất là bẩy mối 


— 26 — 


tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác. 
Vậy chúng tôi phải ân cần lo lắng mà năng 
chju các phép Bi-tích Đức Chúa Giêsu đã 
truyền, là những phương lĩnh nghiệm 
cho chúng tôi được nên (hánh. Có bảy 
phép Bi-tích mà thôi ; song phép Rửa tội, 
phép Mình thánh Chúa, cùng phép Giải 
tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng tôi 
được rỗi. Ấy vậy chúng tôi hằng phải га 
sức lo lắng thề nào mà chịu các phép 
trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng 
mà giữ cần thận các đều trước này, thì 
mới được hưởng phúc thanh phàn đời 
đời kiếp kiếp. Amen. 


32 — Kinh Mười điều răn. 


Đạo Đức Chúa Lời có mười điều гап, 
Thứ nhất :thờ phượng một Đức Chúa Lời 
và kính mến Người trên hết mọi sự. 
Thứ hai : chớ kêu tên Đức Chúa Lời vô 

cớ. 
Thứ ba : giữ ngày Chủ-nhật. 
Thứ bốn : thảo kính cha mẹ. 
Thứ năm : chớ giết người. 


аот s 


Thứ sáu : chớ làm sự dâm dục. 

Thứ bảy : chớ lấy của người. 

Thứ tam : chớ làm chứng dối. 

Thứ chín : cb muốn vo chồng người. 
Thứ mười : chớ tham của người. 

Mười điều răn ấy tóm về hai này mà 
chớ : Trước kính mến một Đức Chúa Lời 
trên hết поі, sau lại yêu người như 
mình ta vậy. À nen. 


33 — Kinh Sáu điều răn, 


Hội-thánh có sáu điều гіп 

Thứ nhất : xen lễ ngày Chủ-nhật cùng 
các ngày lễ buộc. 

Thứ hai : cớ làm việc xác ngày Chù- 
nhật cùng các n:àv lễ buêc. 

Thử ba : xưng tội trong một năm ít là 
một lần. 

Thứ bốn : chịu Mình thánh Đức Chúa 
Giêsu trong mùa Phục-sinh, 

Thứ орёт: giữ chay những ngày Hội- 
thánh buộ», 

Thứ зай: kiêng tit ngày thứ sáu cùng 
những ngày khác Hội-thánh day. 


— 598 nề: 
34 — Kinh Bảy phép Bi-tích. 


Рао Đức Chúa Lời có bày phép Ві-Нећ : 
Тїї nhất, là phép Rửa tội. 
Thứ hai, là phép Thêm sức. 
Thứ ba, là phép Mình thánh Chúa. 
Thứ bën, là phép Giải tội. 
Thú năm, là phép Xúc đầu thánh. 
Thứ sáu, là phép Truyền chức thánh. 
Thứ bảy, là phép Hôn phối. 

35 — Kinh Mười bốn mối. 


Thương người có mười bốn mối ; 


Tbương xác bẩy mối : 

Thứ nhất : cho kẻ đói ăn. 
Thú hai : cho kë kbát uống. 
Thứ ba : cho kẻ rách rưới ăn mặc. 
“Thứ bốn : viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rac. 
Thứ năm : cho khách đỗ nhà. 
Thú sáu : chuộc kê làm tôi. 
Thứ bày : chôn xác kẻ chết. 

Thương linh hồn bày mỗi : 
'Thứ nhất : lấy lời lành mà khuyên người. 
Thứ hai : mở dạy kë mê muội. 
“Thứ ba : yên ủi kẻ âu lo. 


обн 


"Thứ bốn : răn bảo kë có tội. 

Thứ năm : tha kë đề ta. 

Thú sáu : nhịn kë mắt lòng ta. 

Thứ bảy : cầu cho kể sống và kẻ chết. 


36 — Kinh Cải tội bảy mối. 
Cải tội bảy mối có bảy đức : 
Thứ nhất : khiêm nhường, chớ kiêu ngạo. 
Thứ hai : rộng rãi, chớ hà tiện. 
Thứ ba : giữ mình sạch sẽ, chớ mê dâm 
dục. 


Thứ bốn : hay nhịn, chớ hờn giận. 

'Tbứ năm : kiêng bớt, chớ mê ăn uống. 

Thứ sáu : yêu người, chớ ghen ghét, 

"Thứ гау : siêng năng việc Bús Chúa Lời, 
chớ làm biếng. 


37 — Kinh Phúc thật tám mỗi. 
Phúc thật tám mái : 

Thứ nhất : Ai có lòng khó khăn, ấy là 
phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa 
Lời là của mình vậy. 

Thứ hai : Аі hiền lành, ấy Па phúc thật, 
vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Lời 
làm eña mình vậy. 
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Thứ ba : Ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì 
chưng sẽ đuợc yên ủi vậy. 

1hứ bốn : Ai khao khát nhân đức lon 
lành, ду là phúc thật; vì chưng sẽ được 
no đủ vậy. 

Thứ năm : Ai tbương xót người, ấy là 
phúc tật, vì chưng mình sẽ được 
thương xót vậy. 

Thứ sẻu : Ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc 
thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức 
Chúa Lời vậy. 


Thử bảy : Ai làm cho rguời hoà thuận, ấy 
là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là 
con Đức Chúa Lời vậy. 

Thứ tám : Аі chịu kbốn nạn vì đạo ngay; 
ấy là phúc +044, vì chưng nước Đức 
Chúa Lời là của mình vậy. 


Đây đọc kinh Cầu tùy ngày, rồi lần hạt 
-Đà đọc kinh khác như ngàu thường. 


Phần thứ hai. 
Các kinh eầu. 


38 — Kinh cần Tên rất thánh 
Đức Chúa Giêsu. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Giêsu nghe cho cbúng tôi. 
Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên lời là Đức Chúa 
Lời thật. 

Thưa : Thương xót chúng tôi. ( Cân nảo 
cüng thưa như оду. ) 

Đức Chúa Con chuộe tội cứu the lì Өй: 
Chúa Lời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đứe Chúa Lời 
thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Lời. 

Chúa Giêsu lå Con Đức Chúa Lời hằng 
sống. 


е 


Chúa Giêsu là ánh sáng Đức Chúa Cha. 

Chúa Giêsu là ánh thanh sạch Chúa sắng 
láng đời đời. 

Chúa Giêsu là Vua vính hiền. 

Chúa Giêsu là mặt lời soi đằng công chính. 

Chúa Giêsu là con Đức Bà Maria đồng 
trinh. 

Chúa Giêsu rất đáng yêu mến. 

Chúa Giêsu cực mầu cực nhiệm. 

Chúa Giêsu là Chúa mạnh më. 

Chúa Giêsu là Cha thật đời sau. 

Chúa Giêsu là sứ Đứa Chúa Lời Ba Ngôi. 

Chúa Giêsu phép tắc vô cùng. 

Chúa Giêsu nhịn nhục vô ngần. 

` Chúa Giêsu chịu lụy mọi đàng. 

Chúa Giêsu hiën lành và khiêm nhường 
trong lòng. 

Chúa Giêsu yêu chuộng sự sạch sẽ. 

Chúa Giêsu yêu mến chúng tôi. 

Chúa Giêsu là Chúa sự bằng yên. 

Chúa Giêsu là căn nguyên sự sống. 

Chúa Giêsu là gương mọi nhân đức. ` 

Chúa Giêsu sốt sáng thương yêu linh hồn 
người ta. 


Chúa Giêsu là Chúa thật chúng tôi. 
Chúa Giêsu là chốn chúng tôi ần dật. 


Chúa Giêsu là Cha kể khó khắn. 
- Chúa Giêsu là kho tàng các giáo nhân, 


Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên lành. 
Chúa Giêsu là sự запа thật. 


Chúa Giêsu là Đấng khôn ngoan hằng có 
_ đời đời. 

Chúa Giêsu là Đấng lòng lành vô củng. 
“Chúa Giêsu là đàng cùng là sự sống 


chúng tôi. 


Chúa Giêsu là sự vui mừng các thánh 


'Thiên-thần. 


Chúa Giêsu là vua các thánh tò tông. 


Chúa Giêsu là thày các thánh Tông-đồ. 


Chúa Giêsu là Đấng dạy đỗ các thánh Sử. 
Chúa Giêsu là site mạnh các thánh tử vì 


đạo. 
'Chúa Giêsu là sự sáng sei các thánh hiền tu. 


“Chúa Giêsu là sự thanh sạch các thánh 


đồng trinh. 
Chúa Giêsu là triều thiên các thánh nam 
cùng eác thánh nữ. 
Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 


ez, 
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"Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng tôi. 
Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 
1hưa : Chủa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 
Këo phải sự ай. 
Thưa : Chúa Giêsu chữa chúng tôi. 
( Câu nào cũng thưa như pág. ) 
Кёо phạm tội lỗi. 
Këo phải cơn Chúa giận. 
Кёо phải chước ma qui cám dỗ. | 
Këo phài lóng më tà dàm. 
Këo phải chết Кһба nan đời đời. 
Кёо t:ễ bổ ơn Chúa soi lòng. 
Vì phép mầu nhiệm Đức Chúa Giêsu 
xuống thể làm người. 
Vì Đức Chúg Giêsu sinh ra. 
Vì Đức Chúa Giêsu hài đồng. [ 
Vì Đức Chúa Giêsu lót đời ăn б xứng [ 
đáng Đức Chúa Lời thật. 
Vì Đức Chúa Giêsu chịn khó nhọc. 
Vì Đức Chúa Giêsu lo buồn đồ mồ hôi 
máu ra cùng chịu nan. 
Vì Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh, cùng 
bó tất tưởi trên cây thánh Giá. 
Vì Đức Chúa Giêsu chịa yếu nhược rũ liệt, 
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Vì Đức Chúa Giêsu chịu chết và chịu táng 
хас. 
Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 
Vì Đức Chúa Giêsu lên lời. 
Vì Đức Chúa Giêsu truyền phép thánh 
Thè. 
Vì Đức Chúa Giésu vui mừng khoái lạc. 
Vì Đức Chúa Giêsu vinh hiển sáng láng, 
Chúa Giêsu chuộe tội cứu thế, 
Thưa : Chủa Giêsu tha tội chúng tôi, 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
$ Thưa : Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 
| -Chúa Giêsu chuộc tội cửu thế, 
|... 7Thưa: Chúa Giêsu thương xót chúng 
tôi. 
| Chúa Giêsu nghe cho ehúng tôi. 
| Chúa Giêsu nhậm lời chúng tôi. 
Lời NGUYỆN. 

Chúng tôi lạy ơn Đức Chúa Giêsu là 
Chúa chúng tôi ; сас thánh ở trên lời сас 
người ở dưới thế, các qui ở trong hoà ngục 

- cüng kính sợ danh Đức Chúa Giêsu cực 
сао cure trọng, сше mầu cực nhiệm, phép 
tắc vô cùng, Đức Chúa Giêsu là đàng сте 
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chính cực thật, ai mà theo đàng này, thì 
được sống lân vui vë chẳng cùng. Chúng 
tôi xin hằng theo chân Đức Chúa Giêsu 
kĉo lạc đàng sa hoà ngục khốn nạn vô 
cùng, lại xin Đức Chúa Cha chớ chấp 
tội lỗi chúng tôi, Ấy Con Đức Chúa Cha 
là Đức Chúa Giêsu đã ra đời làm người 
vì chúng tôi; ấy máu thánh Đức Chúa 
Giêsu đã chảy ra hết vì tội thiên hạ. Xin 
Đức Chúa Cha hãy xem Con xuống thế 
liều mình chịu nạn chịu chết cho hết cả 
và loài người ta,mà tha tội tha vạ cho 
chúng tôi. Chúng tôi cám ơn Đức Chúa 
Giêsu chẳng có khi khuây, hằng trông cho 
thấy mặt Đức Chúa Giêsu cực tốt cực lành, 
cực vui cực sáng, mà thờ phượng ngượi 
khen Đức Chúa Giêsu cùng Đức Chúa 
Cha và Đức Chúa Thánh Thần chẳng hay 
cùng chẳng hay hết. Amen. 
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39 — Kinh cầu Lái-tim Dire Chúa Giêsu. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. А 
Xin Chúa Kirixitó thuong xót chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 
Đức Chúa Cha ngự trên lời là Đức Chúa 
Lời thật, 
Thưa : Thương xót chúng tôi. ( Câu nảo 
cũng thưa như оду. ) 
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức 
Chúa Lời thật. 
Đức Chúa Thánh thần là Đức Chúa Lời 
thật, 
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Lời. 


_ + Lái-tim Đức Chúa Giêsu Con Đức Chúa 


Cha bång có đời đời, 
Låi-tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Әйе 
Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong 
lòng rất thánh Đức Mẹ đồng trinh. 
Lái-tìm Đức Chúa Giêsu hợp làm một 
cùng Ngôi thứ Hai cho 10р. 
Lái-tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng. 


Lái-tim Đức Chúa Giêsu là đền thánh 
Chúa Lời. 

Lái-tim Đức Chúa Giêsu là toà Đấng cực) 
cao cực trọng. 

Lái-tim Đức Chúa Giêsu là đền đài Chúa 
Lời cùng là cửa thiên đàng. 

Lãi-tỉm Đức Chúa Giêsu là lò lửa mến 
hằng cháy. 

Lái-tim Đức Chúa Giêsu gồm sự công 
chính và sự thương yêu.. 

Lái-tim Đức Chúa Giêsu đầy sự nhân 
lành cùng sự yêu dấu. 

Lái-tim Đức Chúa Giêsu là vực đầy mọi 
nhân đức. 

Lái-tìm Đức Chúa Giêsu rất dáng ngượi 
khen mọi đàng. 


Lái-tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi | 


người cùng là chỗn phải hướng về 
thay thầy. 

Lái-tim Đức Chúa Giêsu là kho mola sự 
khôn ngoan thông thái, 

Lái-tim Đức Chúa Giêsu là nơi lót tính 
Đúc Chúa Lời ngự. 

Гаі-іт Đức Chúa Giêsu là chốn Đức 
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Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi dàng, 

Lái-tìm Đức Chúa Giêsu là maca đầy dày 
bång chảy ơn lành cho hết mọi người 
chúng tôi. ` 

Lãi-tim Đức Chúa Giêsu các thánh trên 
lời khao khát, 

Lái-timn Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay 
thương vô cùng. 

Lái-tim Đức Chúa Giêsu hay ở rộng rãi 
cùng những кё nguyện xin. 
Lài-tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho 
chúng tôi được nên lành nên thánh, 
Lái-tim Đức Chúa Giêsu là của lễ đền tội 
chúng tôi. 

Låi-lim Đức Chúa Giêsu đã phải xấu hồ 
nhuốc nha bội phần. 

Lái-tìm Đức Chúa Giêsu đã phải tan nát 
w) tội chúng tôi. 

Lái¡-tìm Đức Chúa Giêsu đã vâng lời eho 
đến chết. 

Lái-tim Đức Chúa Giêsu đã phải lưỡi 
đòng thâu qua. 

Lái-tim Đức Chúa Giêsu là nguồn mọi sự 
yên ủi, 


күңүн 


Lái-tim Bwe Chúa Giêsu là sự sống củng .. 
là sự sống lại chúng tôi. 
Lãi-tima Đức Chúa Giêsu ban che chúng... 

tôi được bằng yên và làm lành cùng ў | 
Đức Chúa Lời. _ ' 
Lái-tim Đức Chúa Giêsu dâng mình chịu i 
phat cho kë eó tội. K 
Lái-tim Đức Chúa Giêsu hay cứu chữa А 
kë tróng еду. ! 
Lài-tim Đức Chúa Giêsu bay làm ehokë |. 
mong sinh thì được cậy trông. 
Lái-tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho các 
thành được vui mừng. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa : Tha tội chúng tôi. 
Chủa Giêsu chuĝe tội cứu thế. 
Thua : Nghe chúng tôi. 
'Chúa Giêsu chuậc tội cứu thế. 
Thưa : Thương xót chúng tôi. 
Lạy Đức Chúa Giêsu hiền lành và khiêm i 
nhượng trong lòng. 
Thưa : Xin uốn lòng chúng tôi nên | 
giống Lái-tim Chúa, | 
і 


bàn: Ai > 
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Chúng tôi lay Đức Chúa Lời phép tắc 
vô sùng hãng có đời đời, chúng tôi хіп 
Chúa tôi trông đến Lái-tim Сой rất yêu 
dấu Chúa tôi, eùng những lời ngugi khen, 
yà những việc lành Người dâng thay cho 
kë eó tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ 
che những kë ăn пап kêu van, vì một Đức 
Chúa Giêsu Kirixitô Con Chúa tôi, là Đẩng 
hằng sống hằng trị làm một cùng Chúa 
tôi và Đức Chúa Thánh Thần đời đời 
_ ehẳng cùng. Amen, 


Hỗ ai doa kinh cần nầy lần nào, thi được 
ăn màu ân-xå 300 ngày lần ấp. 


40 — Kinh cầu Chịu nạn. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi, 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi, 
Сайа Kirixitô nhậm lời chúng tôi, 
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Đủc Chúa Cha гри trên lòi là Đức Chúa 

Lời thật. 
Thưa : Thương xót chúng tôi. ( Câu nào 
cũng thưa như ойу.) 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thë là Đức 
Chúa Lời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Lời 
thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Lời. 

Chúa Giêsu thương hết người thế. 

Chúa Giêsn xuống thế làm người. 

Chúa Giêsu ba mươi năm ở cùng Đức 
Mẹ. 3 

(Chúa Giêsu З nám giàng dạy nước Giuđêu. 

Chúa Giêsu cứu kể liệt kể khốn. 

Chúa Giêsu cho thánh Lagiarô chết bốn 
ngày sống lại. 

Chúa Giêsu đề thằng Giudà làm mối cho 
quân đữ bắt. 

‚ Chúa Giêsu quân Giuđêu ra rước mừng 
hát. 

Chúa Giêsu thương thành Giệrusalem 
chảy nước mắt ra. 

Chúa Giêsu rửa chân cho các đầy tớ, 
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Chúa Giêsu truyền phép Thánh Thể nuôi 
lấy linh hồn chúng tôi. 

Chúa Giêsu vào vườn Giệtximani mà 
nguyện cùng Đức Chúa Cha. 

Chúa Giêsu lo buồn vì thương hết người 
thể. 

Chúa Giêsu mồ hôi máu chẩy ra nhỏ 
xuống đất, 

Chúa Giêsu ra rước quân dữ phó mình 
cho nó. 

Chúa Giêsu cho quân ấy buộc trói mình, 

Chúa Giêsu сас đầy tớ bỏ trốn ra hết, 

Chúa Giêsu thánh Phêrô một đêm chối 
ba lần. 

Chúa Giêsu soi lòng thánh Phêrô ап пап 
khóc lóc. 

Chúa Giêsu chịu vả trước mặt thiên Һа. 

Chúa Giêsu chịu bš va cáo gian. 

Chúa Giêsu thày cả Giuđêu mắng rằng : 
đáng phải giết. 

Chúa Giêsu thâu đêm cbịn những khốn 
nạn. 

Chúa Giêsu quân dữ nộp cho quan Phi- 
latô đối xét. 
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Chúa Giêsu Philatô nộp cho vua Erođê. р 
Chúa Giêsu Erode chê rằng : dai đột, ; 
Chúa Giêsu quân Giudëu ghét hơn thằng |“ 
dữ là Baraba. 


Chúa Giêsu chịu đòn đánh nát cả và mình. |” 
Chúa Giêsu chju những gai nhọn thâu | 
vào đầu. i ụ 
Chúa Giêsu quân dữ quì nhạo cho xấu hồ. | ' 
Chúa Giêsu Philatô đem ra cho dân thấy |° 
mà thương. | 
Chúa Giêsu quân Giuđêu kêu xin dóng |“ 
đanh gác thánh Giá. W 
Chúa Giêsu Philatô phó cho quân dữ dem |? 
đi giết. 11. 
Chúa Giêsu chịu vác thánh Giá nánglám. (0 
Chúa Giêsu chịu đóng danh chân tay vào |} 
thánh Giá. р 
Chúa Giêsu chịu nạn cùng hai kẻ gian dữ, f 
Chúa Giêsu xin Đứo Chúa Cha tha tộicho |} 
kë làm khốn mình, 0 
Chúa Giêsu chịu các quan lấy hết áo chia 
nhau. б 
Chúa Giêsu còn trên thánh Giá chịu thiên | 
hạ nhạo cười. ( 
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Chủa Giêsu tha tội cho một kë trộm phåi 
đóng đanh cùng. 

| Chúa Giêsu lối Đức Mẹ cho ông thánh 
Gioan. 

Chúa Giêsu phó ông thánh Gioan cho 
Đức Mẹ. 

Chúa Giêsu nửa ngày cất sáng mặt lời, tối 
hết thiên hạ. 

Chúa Giêsu than thở cùng Đức Chúa Cha, 

Chúa Giêsu phán rằng : khát nước. 

Chúa Giêsu phán rằng : đã đoạn, ấy là hết 
việc chuộc tội cho thiên hạ. 

Chúa Giêsu rằng : Con phó linh hồn ở 
tay Đức Chúa Cha. 

Chúa Giêsu chẩy hết máu mình ra. 

Chúa Giêsu chịu chết vì tội thiên hạ. 

Chúa Giêsu xuống ngục tô tông yên ủi 

‚{ сас thánh. 
(Chúa Giêsu thiên sầu địa thẳm. 

(Chúa Giêsu quan tướng quân xưng ra là 
Con Đức Chúa Lời, 

(Chúa Giêsu quân dữ đâm mình máu сш 
nước chảy га, 

Chúa Giêsu đầy tớ táng trong hang đá, 
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Chúa Giêsu ngày thứ ba sống lại dem các 
thánh lên. 
Chúa Giêsu sống lại, trước hết đi viếng 

Đức Mẹ. 

Chúa Giêsu cho thánh Tôma xem ám 
dấu mình. 

Chúa Giêsu truyền cho ông thánh Phêrô 
cai Hôi-thánh. 

Chúa Giêsn phán các đầy tớ đi khắp thế 
giảng đạo. 

Chúa Giêsu trước mặt thiên hạ lên lời. 

Chúa Giêsu hết đời lại xuống phán xét. 

Chúa Giêsu hằng có lòng lành. 
Thưa : Tha tội chúng tôi. 

Кёо gặp sự tai sự аб. 

Thưa : Chúa Giêsu chữa chúng tôi. 

( Bốn cán sau cũng thưa như våy. ) 
Кёо bất nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu. 
Kẻo phạm tội nghe ma qui cảm dỗ. 

Këo chối đạo Đức Chúa Giêsu, 
Këo sa hoà ngục chẳng được công Đức 

Chúa Giêsu сһифё cho. 

Chúng tôi là kể có tội, 
Thưa: Cầu Chúa Giêsu nghe chúng 
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tôi. (Câu nào cũng thưa như ойу. ) 

Chúa Giêsu cho chúng tôi ăn nắn tội chừa 
mọi sự dữ. 

Chúa Giêsu eho chúng tôi kính mến trên 
hết mọi sự. 

Chúa Giêsu cho chúng tôi cậy trông vì đã 
chuộc tội chúng tôi. 

Chúa Giêsu mở lòng cho thiên hạ kính thờ 
cho nên. 

Chúa)Giêsu cho các nước tin đạo cho bền 
càng ngày càng thịnh, 
Chúa Giêsu cho linh hồn chúng tôi khi 
mong lia khoi xác khổi tay ma qui. 
Chúa Giêsu cho chúng tôi được phận 
phúe ở trên lời. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Ihuwa : Tha tội chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội eứu thế. 
Thưa : Nghe chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 
Thưa : Thương xót chúng tôi. 


Lời NGUYÊN. 


Chúng tòi là våt mọn mà cå lòng lay 


Đức Chúa Giêsu cwe сао cực trọng ; chúng 
tôi nhớ đến những sự thương khó Đức 
-Chúa Giêsu xưa chju ba mươi ba năm vì 
chúng tôi, thì trong lòng thẳm thiết đau 
đớn, nào có khi nào lå nghĩa Эхе Chúa 
Giêsu cho nên. Thuở xưa khi Đức Chúa 
Giêsu chịu nạn thì lời đất động địa, núi 
non là đá vỡ ra tan táo như thương Chúa 
sinh nên muôn vật, phương chỉ chúng tôi 
mà chẳng thương Cha cà thì sao? Ấy 
máu thánh €ha đã chẩy ra hết vì соп ай 
là chúng tôi, mà con thấy Cha thương 
dường ấy, chẳng có khi đừng nước mắt 
chẩy ra ăn năn tội lỗi vì đã phạm eùng 
Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng tôi 
cho nên Đức Chúa Giêsu xuống thë liều 
mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy. 
Chúng tôi hằng kính mến Đức Chúa Giêsu 
mà tích nắm dấu thánh ở trong lòng 
chúng tôi. Lạy dấu thánh chân tả, lạy đấu 
thánh chân hữn, lạy dấu thánh tay tả, 
lạy dấu thánh tay hữu, lạy dấu thánh 
cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen, 
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41 — Kinh cầu Đức Bà. 


Xin Chúa thương xót chúng lôi, 

Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên lời là Đức Chúa 
Lời thật. 
Thưa : Thương xót chúng tôi ( 3 câu 

san cũng thưa п'и ойу.) 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức 
Chúa Lời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Lời 
thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Lời. 

Rất thánh Đức Bà Maria. 
Thưa : Cầu cho chúng tôi ( Câu nảo 

cũng thưa như vây. ) 

Rất thánh Đức Mẹ Chúa Lời. 

Rất thánh Nữ đồng trình trên hết các kë 
đồng trinh, 

Đức Mẹ Chúa Kirixitô. 

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chủa. 


cái 
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Đức Mẹ eực thanh cực tịnh. 

Đức Mẹ cực tỉnh cực sạch. 

Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng. 

Đức Mẹ chẳng đúng bon nhơ. 

Đức Mẹ rất đáng yêu mến, 

Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. 

Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành. 

Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa. 
Đức Mẹ sinh Chúa Cứu-thế, 

Đức Nữ cực khôn cực ngoan. 

Đức Nữ rất đáng kính chuộng. 

Đức Nữ rất đáng ngượi khen, 

Đức Nữ có tài có phép. 

Đức Nữ có lòng khoan nhân. 

Đức Nữ trung tia thật thà. 

Đức Bà là gương nhân đức, 

Đức Bà là toà đắng khôn ngoan, 
Đức Bà làm cho chúng tôi vui mirng. 
Đức Bà là đấng trọng thiêng. 

Đức Bà là đẳng đáng tôn trọng. 
Đức Bà là đấng sốt mến lạ lùng, 
Đức Bà như boa hường mầu nhiệm vậy. 
Đức Bà như lầu đài Bavít vậy. 
Đức Bà như tháp ngà báu vậy. 
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Đức Bà như đền vàng vậy. 
Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa уйду 
Đức Bà là cữa thiên đàng. 
Đức Bà như sao mai sáng vậy. 
Đức Bà cứu kë liệt kể khốn. 
Đức Bà bầu chữa kẻ có tội. 
Đức Bà yên ủi kẻ âu lo. 
Đức Bà phù hộ các giáo hữu. 
-_Nữ-vương các thánh Thiên-thần. 
Nữ-vương các thánh Tồ-tông. 
Nữ-vương các thánh Tiên-tri. 
Nữ-vương các thánh Tông-đồ. 
Nữ-vương các thánh Tử vì đạo. 
Nữ-vương các thánh Hiền tu. 
Nữ-vương các thánh Đồng trinh. 
Nữ-vương các thánh nam cùng вас thánh 
nữ. 
Nữ-vương chẳng hề mẳo tội tò tông. 
Nữ- vương truyền phép rất thành màn côi. 
Nữ-yương ban sự bằng yên. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể, 
Thưa : Chúa tha tội chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa : Chúa nhậm lời chúng tôi, 
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“Chúa Giêsu chuộc tội cứu thể. 
Thưa : Chúa thương xót chúng tôi, 
Lạy råt thánh Đức Mẹ Chúa Lời xin cầu 
cho chúng tỏi, 
Thưa : Đáng chịu lấy những sự Chúa 
Kirixitô đã nứa. 


Lời NGUYÊN. 


Chúng tôi lạy ơn rất thánh Đức Mẹ 
Chúa Lời, chúng tôi tròng cậy Đức Bà là 
chúa bầu chúng tôi ; xin cao chúng tôi 
biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọn này 
còn ở dưới thế cách xa mặt Đức Mẹ. Đức 
Chúa Giêsu xưa xuống thế gian chẳng bổ 
loài kë có tôi, lại liều mình chju nạn chịu 
chết vì hết cả và loài người ta; Đứe Mẹ cũng 
một lòng theo Con nnw vậy. Mẹ ôi ! khoan 
thay ! nhân thay ! chớ trở mặt đi mà ehẳag 
nhìn chúng tòi, xia Đức Mẹ thương xem 
day dỗ yên ủi chúng tji; con cậy Mẹ có 
phép tắc nhiều trên hết Tniàn-thần cùng 
trên hết các thánh. Chúng tìi còa ở dưới 
thế này như kể đi b ë cả vậy ; Ө: Mẹ là 
như ngôi sao chính ngự ở lời bën bắc vậy ғ 
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xin Đức Mẹ dàn dàng cho chúng tôi được 
theo, Кёо phải xiêu chìm sa hoà ngục vô 
cùng ; chúng tôi trong Đức Mẹ cho chúng 
tôi ngày sau được vào cữa thiên đàng, xem 
thấy mặt Đức Chúa біёѕи cùng mặt Đức 
Mẹ, được chịu muôn muôn sự phúc gồm 
hết mọi sự tốt là›h chẳng hay hết chẳng 
hay cùng. Amen, 


42 — Kinh cầu chữ. 


Thiên Chúa căng làn thần dáng. 
Thưa : Knrixitô căng làn thần đẳng. 
Thiên Chúa căng lan thần đẳng. 

Kirixitô phủ thính thần đẳng. 

Thưa :.Kirixitô thủy гойо thần đẳng 

Tại thiên Thiên Chúa phụ' giả. 

Thưa : Căng lân thần đẳng. 

Thục tnế Thiên Chúa tử giả. 

Thánh Thần Thiên Chúa giả. 

Tam vị nhất thê Thiên Chúa giả. 

Thánh Maria. 

Thưa : Vị thần đẳng cầu. 
Thiên Chúa thánh mẫu. 
Đồng thân chỉ thánh đồng thân giả. 
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Kirixitô chi mẫu. 
“Thiên Chúa süng ái chỉ mẫu. 
Chi khiết chỉ mẫu. 
Chí trình chỉ mẫu. 

Vô tồn giả mẫu, 

Vô điểm giả mẫu. 

Khả ái giả mẫu. 

Khả kỳ giả mẫu. 
Thiện dụ chí mẫu. 
Tạo vật chỉ mẫu. 

Cứu thế chỉ mẫu. 

Cực trí già trinh nữ. 
Khả kính giả trinh nữ. 
Khả tụng giả trinh nữ, 
Đại năng giả trinh nữ. 
Khoan nhân giả trinh nữ. 
Đại trung giả trình nữ. 
Nghĩa đức chi kính. 
Thượng trí chi toa. 
Thần Јас chi duyên. 
Riệu thần chỉ khí, 
Khả sùng chi khí. 
Thành tình đại khí. 
Huyền nghĩa màn côi, 
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Bavit địch lâu. 

Tượng nha bảo tháp. 

Hoàng kim chỉ điện. 

Kết ước chi qui. 

Thượng thiên chỉ môn, 

Hiều minh chỉ tỉnh. 

Bệnh nhân chỉ thuyên. 

Tội nhân chỉ thác. 

Ưu kho chỉ úy. 

Tiếng giáo chi huu. 

Thiên thần chỉ hậu. 

Thánh tô chi hậu. 

Tiên tri chi hận. 

Tông đồ chi hậu. 

Vị nghĩa xã mệnh giả chi Бао.) 

Chuyên vụ tu đạo giả chỉ hậu. 

Chư đồng thân chỉ bậu. 

Chúng thánh nhân chi hậu, 

Thủy thai vô nhiễm nguyên tội chỉ hậu. 

Chí thánh тап côi chi hậu, 

An hoà chi hậu. 

тею thể tội Thiên Chúa đương cao 
giả. 

.„ Thưa ; Chúa xá thần đẳng. 
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Trừ miễn thế tội Thiên Chúa dương cao 
giả. 
Thưa : Chúa roãn thần đẳng. 

Trừ miễn thê 101 Thiên Chúa dương cao 
giả. 
Thưa : Chủa lân thần đẳng. 


Thiên thần lai bảo thánh mẫu Maria, 
nãi nhân Thánh thần thụ dựcg. Thinh 
chúng đồng đảo, kbần kì Thiên Chúa, тї 
Chúa thánh sủng phó w thần đẳng linh 
hồn ( hay là linh hồn mó ). Tỉ thần phàm 


ro Thiên thần chỉ báo, гї tri Thiên Chúa 
iù Giêsu giáng dựng giả, nhân kì khồ 
nạn cập kì thập tự Thánh giá, hạnh đại w 
phục sinh chi vinh phúc, гіёс vị thị thần 
đẳng, Chúa Ririxitô. Amen. 

Thiên Chúa hồng hựu vĩnh dữ thần 
đẳng giai yên. Amen. 

'Tại thiên tbần đẳng phụ giả, thần đẳng 
nguyện phụ danh thành thánh: phụ quốc 
lâm cách ; phụ chỉ thừa hành u địa như 
xr thiên yên. Thần dàng vọng phụ, kim 
nhật dữ thần, thần nhật dụng lương : nhi 
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miễn thần trái như thần riệc xá phụ thần 
trái già: hwu bắt thâa hứa hãm т dạ cảm; 
nãi cứu thần u hung ác. Amen. 

Cung bı Maria, mãn bị thánh sung gia z 
Chúa dữ thánh mẫu giai yên ; nữ trung 
mẫu vi tàn mĩ, thành mẫu thai tử Giêsu 
tinh vi tán mi. Thiên Chúa thánh mâu 
Maria, vị thần dẳng tội nhân kim cầu 
Thiên Chúa cập taần đẳag tử hậu. Апеп. 


43— Kinh cầu Lái-tim rất thánh Đức Bà. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Kirixitô tương xót chúng tôi. 

Xin Chúa thương xót chúng lôi. 
Chúa Kirixitô ngbe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixítô nbậm lời cbúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên lời là Đức Chúa 
Lời thật. 
Thưa : thương xót chúng tôi. ( 3 câu 
sau cũng thưa như ойу. ) 

Đức Chủa Con chuộc tội cứu thế là Đức 
Cbúa Lờ: thật, 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Lời 
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Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Lời. 7 

Lài-tim rất thánh Đức Ва chẳng hề bao 
giờ mắc tội tó tông truyền. 
Thưa : Cầu cho chúng tôi. ( Cân nào 
cũng thưa như uậu. ) 

Låi-tim rất thánh Đức Bà đầy ơn phúc. ` 

Lái-tim rất thánh Đức Bà là toà xứng 
đáng cho Đức Chúa Lời Ba Ngôi ngự. 

Lái-tim rất thánh Đức Ва là như hòm 
chứa dáng Cứu-thế, 

Lái-Iim rất thánh Đức Bà hằng đẹp lòng 
Đức Chúa Lời. 

Lải-tim rất thánh Đức Bà là toà са sáng. 

Lái-tim rất thánh Đức Bà hằng mến Đức 
Chúa Lời cho lọn. 

Lài-tim rất thánh Đức Bà rất khiêm 
nhường. : 

Lái-tim rất thánh Đức Bà đã phải đóng 
danh trên cây thánh Giá làm một cùng 
Đức Chúa Giêsu. 

Lái-tim rất thánh Đức Bà hay thương xót 
mọi người. 

Lái-tim rất thánh Bức Bà hay TM, ủi kể 
ân lo. 
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Lái-tìm rất thánh Đức Bà bầu cử cho kë 
có tội và phù hộ cho kẻ lành. 

Lãi-tim rất thánh Đức Bà là Chúa bầu 

_ cho Hội-thánh và làm Mẹ kẻ có đạo. 
Lái-tim rất thánh Đức Bà hay làm cho kẻ 
mong sinh thì được cậy trông. 

Lài-tim rất thánh Đức Bà là Nữ-vương 
сас thánh Thiên-thần và các thánh 
nam nữ, 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chúa tha tội chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội eứu thế. 

Thưa : Chúa nhậm lời chúng tôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chúa thương xót chúng tôi, 
Lạy Lái-tim rất thánh rất đáng mến 

Đức Bà Maria. 

Mẹ Chúa Lời xin cầu cho chúng tôi. 
Thưa ; Đề lòng chúng tôi được sốt sång 
nóng nầy mến Chúa như Đức Mẹ vậy. 


Lời NGUYỆN. 


Chúng tôi lạy ơn Chúa lòng lành vô 
cùng, Đức Chúa Giêsu là Con Chúa tôi 
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cùng là Con rất thành Đức Bà, có lòng 
thương chúng tỏi thề nào, thì Chúa tôi 
cũng 08 làm cho rất thánh Đức Bà được 
lòng thương chúng toi cũng thể ấy ; nhân 
vì sự ây, chúng tôi xin Cbúa tòi ban ơn 
cho kẻ có lòng sôt sáng kính thờ Lái-tim 
cực thánh cực sạch гаі thánh Đức Bà, 
được họp mçt y mot lòng cùng Đức Chúa 
Giêsu, la Đấr g bàng sóng hằng trị làm một 
cùng Đức Chúa Cha, cùng Đức Chúa 
Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen, 


44 — Kinh cần Các thánh. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa Kirixitò thương xót chúng lồi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi, 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 
Эйс Chúa Cha ngự trên lời là Đức Chúa 
Lời thật. 
Thưa : Thương xót chúag tôi. ( ở câu ` 
sau cũng thưa như ойу. ) 
Đức Chúa Con chuộe tài cứu thế là Đứa 
Chúa Lời thật. 
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Đức Chúa Thánh Thần là Đức "Chúa Lời 
thật, 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Lời. 

Rất thánh Đứa Bà Maria. 
Thưa : Cầu cho chúng tôi. (Câu nào 
cũng thưa như ойу. ) 

Rất thánh Đức Mẹ Chúa Lời. 

Rất thánh Nữ đồng trinh trên'hết các kể 
đồng trinh. 

Đức thành Місае. 

Đức thánh Gabirie, 

Đức thánh Raphae 

Các thánh Thiên-thần cùng các thánh 
Tồng lãnh Thiên-thần. 

Chín phầm các thánh thiên-thần, 

ông thánh Gioan Baotixita. 

ông thánh Giuse. 

Сас, thánh 'To-tông cùng các thánh Tiên- 
tri. 

ông thánh Phêrô. 

ông thánh Pbaolồ. 

ông thánh Anrê. 

ông thánh Giacôbâ. 

Ông thánh Gioan, 
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ông thánh Tôma. 
ông thánh Giacôbôê, 
ông thánh Philipphê. 
-ông thành Batôlômêô, 
ông thánh Matthêô. 
ông thánh Ximong. 
ông thánh Tađêô. 
ông thánh Matthia. 
ông thánh Banabê. .. 
ông thánh Luca. 
ông thánh Mateô. 
Các thành Tông-đồ cùng các thánh Sử, 
Các thánh Môn-đệ Đức Chúa Giêsu. 
Các thánh Ảnh hài. 
ông thánh Têphanô. 
ông thánh Lorensô. 
ông thánh Vinsentê. 
ông thánh Phabianô cùng ông thánh 
Xibatianô. 
ông thánh Gioan cùng ông thánh Phaolồ, 
ông thánh Côximô cùng ông thánh Bami- 
anô. 
Ong thánh Giêvaxiô cùng ông thánh Pho- 
taxiô. н 
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Các thánh Tử vì đạo. 

ông thánh Xilivêtê. 

ông thánh Ghêgoriô. 

ông thánh Amrôxiô. 

ông thánh Augultinô. 

ông thánh Hiêrônimô. 

ông thánh Mattinô. 

ông thánh Nicôlaô, 

Các thánh Giám-mục cùng các thánh 
Hiền tu. 

Các thánh Tiến sĩ. 

ông thánh Antón. 

ông thánh Bênêđiiô. 

ông thánh Bênađô. 

ông thánh Đôminicô. 

ông thánh Phanxicô. 

Các thánh Chánh tế cùng các thánh Phó tế. 

Các thánh Viện tu cùng các thánh Ân tu, 

Bà thánh Maria Mađalêna. 

Bà thánh Agata. 

Bà thánh Luxia. 

Bà thánh Аоё. 

Bà thánh Xêxilia. 

Bà thánh Catarina. 
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Bà thánh Anataxia. 

Các thánh Đồng trinh cùng các thánh 
Thủ tiết. 

Các thánh Nam cùng các thánh Nữ. 

Chúa bång có lòng lành. 
Thưa : Chúa tha tội chúng tôi, 

Chúa hằng có lòng lanh, 
Thưa : Chúa nhậm lời chúng tôi, 

Këo phải sự dữ. 
Thưa : Chúa chữa chủng tôi. ( Câu nào 
cũng thưa như ойу.) 

Këo phạm tội lỗi. 

Këo phải cơn Chúa giận. 

Këo phải chết tươi khốn nạn. 

Këo phải chước ma qui cắm đỗ, 

Rẻo phai lòrg giận, lòng ghét, lòng dữ, 

Këo phái lòng mê tà đâm, 

këo phải sâm sét bão bùng, 

Keo phải nạn tai đât động. 

Kẻo pt ài thần khí, mât mùa, giặc giã. 

eo pbải chết khốn nạn đời đời. 

Vì phép mầu nhiệm Chúa làin người. 

Vì Chúa xuõng thế, 

Vì Chúa sinh ra, 
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Vì phép rửa cùng chay thánh Đức Chúa 
Giêsu. 

Vì Đức Chúa Giêsu chịu nạn đóng đanh 
trên cây thánh Giá, 

Vì Đức Сайа Giêsu chịu chết và chịu táng 
xác, 

Vì Đức Chúa Giêsu sống lại. 

Vì Đức Chúa Giêsu lên lời. 

Vì Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. 

Đến ngày phán xét. 

Chúng tôi là kë có lội. 
Thưa : Xin Chủa nghe cho chúng tôi. 
( Cân nào cũng thưa như ойу ). 

Xin Chúa tha tội cho chúng tôi. 

Xin Chúa dong thứ cho chúng tôi. 

Xin Chúa mở lòng cho chúng tôi ăn năn 
tội nên, 

Xin Chúa cai trị cùng gìn giữ Hội-thảnh, 

Xin Chúa gìn giữ Đức Giáo Hoàng cùng 
các phầm trật Hội-thánh hàng ở cho 
xứng bậc mình. 

Xia Chúa hạ kẻ làm nghịch cùng Hội- 

thánh xuống, 
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Xin Chúa cho vua chúa quan quyền có 
đạo được bằng yên hoà thuận. 

Xin Chúa cho các bồn đạo bằng yên cùng 
hoà thuận yêu nhau. 

Xin Chúa cho các kẻ lầm lạc trở về cùng 
một Hội-thánh, và đem các người 
ngoại giáo vào đạo thánh Đức Chúa 
Giêsn. 

Xin Chúa cho chúng lôi kính mến Chúa 
cùng vững lòng giữ đạo cho lọn. 

Xin Chúa nhắc lòng chúng tôi lên ước ao 
những su trên lời. 

Xin Chúa lå công vô cùng cho kể làm 
phúc cho chúng ‘õi. . 

` Xin Chúa cho linh hồn chúng tôi cùng 
anh em bọ hàng và kë làm ơn cho 
chúng tôi, khói khốn nạn đời đời, 

Xin Chúa cho chúng tôi được mùa màng 
cùng mọi sự lành. 

Xin Chúa cho các giảo hữu đã qua đời 
được nghỉ ngơi đời đời. 

Xin Chúa khứng nhậm lời chúng tôi 
nguyện. 

Lạy,Con Đức Chúa Lời, 


| Chúa Giêsu chuộc tội cửu thế, 
| Thưa : Chúa tha tội chúng tôi, 
Chúa Giêsu chuộc tội cửu thế. 
Thưa : Chúa nhậm lời chủng tôi, 
| Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa : Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi, 
Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tội. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi. 


Lời NGUYỆN. 


Chúng tôi thân lay các thành Nam Nữ 
ở trên lời : chúng tôi là kë phàm hèn còn 
ở dưới thế này còn sơ chước ma quì, сав 
thánh đã vượt bièn hiểm thế này cùng đã 
khổi mọi sự dữ. Nhân vì sự ấy xin сае 
thánh cầu cho chúng tôi được taeo ý Đức 
(Chúa Lời mà giữ mưởi sự răn cho lon, 
đến ngày sau chúng tôi được vào cia 
thiên đàng hợp lại một nhà một nước, 
| xem thấy Đức Chúa Lời Ba Ngôi hưởng 
phúc vui vë vô cùng, Amen, 


anu 
45 — Kinh cầu Các thánh Thiên-thán. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa thương xót chúng tôi, 
Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi, 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên lời là Đức Chúa 
Lời thật. 
Thưa : Thương xót chúng tôi ( ở câu 
зап cũng thưa như ойу.) 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức 
Chúa Lời thật, 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Lời 
thật. 

Ba Ngôi cũng là môt Đức Chúa Lời. 

Rất thánh Đứs Bà Maria. 
Thưa : Cầu cho chúng tôi ( Câu nag 
cũng thưa như våy. ) 

Rất thánh Юе Bà Mẹ Chúa Lời. 

Rất thánh Đức Bà ngự toà trên hết Thiên- 
thần. 

Đức thánh Micae. 

Đức thánh “Gabirie. 
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Đức thánh Raphae. 

Đức Thánh Thiên-thần giữ nước Annam. 

Các thánh Thiên-thần thủ trấn các xứ. 

Các thánh Thiên-thần sốt mến. 

Các thánh Thiên-thần thông minh. 

Các thánh Thiên-thần bệ thị. 

Các thánh Thiên-thần cai quản. 

Các thánh Thiên-thần dũng lực. 

Các thánh Thiên-thần quyều phép. 

Các thánh Thiên-thần tồng hiến. 

Các thánh tồng lãnh Thiên*thần. 

Các thánh Thiẻn-thần. 

Chín pbầm các thánh Thiên-thần. 

Các thánh Thiên-thần là tính thiêng liêng. 

Các thánh Thiên-thần là trí khôn sáng 
láng. 

Các thánh Thiên-thần hằng xây quanh 
mọi tầng lời. 

Các thánh Thiên-thần cầm nhật nguyệt 
tính thần soi cho thiên hạ. 

Các thánh Thiên-thần cai việc bành phong 
hành vũ. 

Các thánh Thiên-thần giữ việc xuân hạ 

thu đông, З 


Các thành Thiên-thần tróc qui trừ ma. 

Cáo thánh Thiên-thần hay làm phép lạ. 

Các thánh Thiên-thần chữa kà liệt kể 
khốn, 

Các thánh Thiên-thần hộ cuốc trị dân, 


Các thánh Thiên-thần giữ hết người thế, | 


Сае thánh Thiên-thần dâng phúc đứa. 
chúng tôi trước mặt Đức Chúa Lời, 

Các thánh Thiên-thần là thày dạy dỗ 
chúng tôi. 

Các thánh Thiên-thần là cha nuôi kể mồ 
côi khốn nạn. 

Các thánh Thiên-thần là quan eai chúng 
tòi, 

Các thánh Thiên-thần là quân cuốc Đức 
Chúa Lời. 

Các thánh Thiên-thần là sứ thần Đức | 
Chúa Lời sai. і 
Các thánh Thiên-thần là quyền thế người 

ta được cậy. . $ 
Сас thánh ТҺїёп-їЬйп bênh chúng tôi khi ` 
qui cáo гаі. I 
Các thánh Thiên-thần yên ủi linh bën ` 
nơi luyện ngục. 
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Các thánh Thiên-thần đem linh hồn kể 
lành lên thiên đàng. 

Các thánh Thiên-thần làm lành cho chúng 
tôi. 
Thưa : Các thánh Thiên-thần làm lành 
cho chúng tôi. 

Këo gặp sự tai sự dữ. 
Thưa : Các thánh Thiên-thần chữa 
chúng tôi. ( Cân nào cũng thưa nhu 
ойу.) 

Кёо phải chước та qui сат dỗ. 

Këo mất lòng Đức Chúa Lời. 

Këo khi chết phåi tay ma qui. 

Këo lòng mê tà dâm. 

Këo lòng độc miệng đữ. 

Këo hàn oán ghét nhau, 

Këo cậy mình kiêu ngạo. 

Këo làm biếng việc Đức Chúa Lời. 

Këo phạm mọi tội lỗi. 

Vì đức thánh Thiên-thần khói chước Lu- 
xiphe cám dỗ. 

Vì đức thánh Thiên-tbần bắt Luxiphe bó 
xuống hoả ngục. 


Vì đức thánh Thiên-thần bằng theo ý Đức 
Chúa Lời. 

Vì đức thánh Thiên-thần bång thấy Đức 
Chúa Lời liên. : 

Vì đức thánh Thiên-thần vâng truyền Đức _ 
Mẹ sinh dë đồng trinh, -F 

Уі đức thárh Thiên-thần hát mừng B. С. 
Giêsu ra đời. š 

Vì đức (hành Thiên-thần hiện bảo thánh 
Giuse trầy sang nước Ai-cập. 

Vì đức thánh Thiên-thần tiến thực Đức 
Chúa Giêsu trên rừng. 

Vì đức thánh Tbiên-tbần đem linh hồn 
thành Lagiarô ở nơi vui vẻ. 

Vì đức thánh Thiên-thần yên ủi Đức 
Chúa Giêsu vào chịu пап, 

Vì đúc tbánh Thiên-thần truyền tin Đức 
Chúa Giêsu đã sống lại. 

Vì đức thánh Thiên-thần truyền tin Đúc 
Chúa Giêsu lại xuống phán xét. 

Vì đức thánh Thiên-thần cho thánh Phêrô 
ra khỏi tù гас. 

Vì đức thánh Thiển-thần ngày tận thế 
rao các người ta sống lại. 
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Vi đức thánh Thiên-tbần phân kẻ lành kë 
dữ еһо Đúc Chúa Giêsu phán xét. 

Chúng tôi là kë có tội. 

Thưa : Cầu các thánh Thiên-thần nghe 

‚ Chúng tôi, ( Câu nào cũng thưa như 
ойу. ) 

Các thánh Thiên-thần cầu cho đức Giáo 
Hoàng cùng cả và Hội-thánh, là hết 
con Đức Chúa Lời. 

Các thánh Thiên-thần cầu cho vua ТА н 
quan quyền sửa dân cho yên càng 
ngày càng thịnh. 

Các thánh Thiên-thần cầu cho bồn đạo 

, nước Annam càng ngày càng tin. 

Các thánh Thiên-thần cầu cho thiên hạ 
thượng hoà hạ mục. 

Cíc thành Tbiêr-tbần cầu cho chúng tôi 
ở khiêm nhường cùng thanh tịnh. 

Các thánh Thiên-thần cầu cho chúng tôi 
theo ý Đức Chúa Lòi như các Thiên- 
tần ở trên thiên đàng. 

Các thánh Thiên-thần cầu cho chúng tôi 
kinh mến Đức Chúa Lời bay thưởng 
уд cùng. } 
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Các thảnh Thiên-thần cầu cho chúng tôi đái 
phép Đức Chúa Lời hay phạt vô cùng, 

Các thánh Thiên-taần cầu cho chúng tôi 
kinh mến сае Thiên-thần gìn giữ 
chúng tôi. ) 

Các thánh Thiên-thần cầu cho сас nước 
được mùa cùng mọi sự lành. 

Các thánh Thiên-thần cầu cho kë đi bộ 

-di thủy khỏi mọi sự dữ. 

Các thánh Thiên-thần cầu cho kẻ liệt 
khoể mạnh yên lành. 

Các thánh Thiên-thần cầu eho kë mong 
sinh thì khỏi tay ma qui. 

Các thánh ThHiên-thần cầu cho kể có tội 
ăn năn nên lở lại cùng Đức Chúa Lời. 

Các thánh Thiên-thần cầu cho linh hồn 
nơi luyện ngục mà đem lên nơi vui 
vë vô cùng. 

Các thánh Thiên-thần nghe cho chúng tôi. 
1hưa : Сас thánh Thiên-thần nghe 
cho chúng lôi. 

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chúa tha tội chúng tòi. 

Chúa Giêsu ohuộo tội cứu thế, 
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1hưa : Chúa nhậm lời chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 
Thưa з Chủa thương xót chúng tôi. 
Lạy chin pbầm các thánh Thiên-thần 
xin cầu cho chúng tôi. 
Thưa : Đảng chịu lấy những sự Chúa 
Kirixitô đã hứa, 


Lời NGUYÊN. 


Chúng tôi lạy ơn chín pbầm các thánh 
Thiên-thần, là quan cai giữ mọi việc nhà 
Đức Chúa Lời trên lời đưới đất ; chúng 
tôi là kể phàm hèn còn ở dưới thế này 
mà chưa được lên nơi vui vẻ, chin phầm 
các thánh Thiên-thần hằng chšu chuc 
nguoi khen Chúa trên muôn vật. Cáo qui 
thần dữ đã mất toà trên lời, mà nó làm 

“nhiều chước кёо người ta được lên. 
Chúng tôi cậy trông chín phầm các thánh 
Thiên-thần hàng cầu nguyện eho chúng 
101 được khỏi tay qui, lại xin gìn giữ dạy 
đỗ soi sáng chúng tôi cho được theo ý 
Đức Chúa Lời hết lòng hết sứo, bắt chước 
chín phầm các thánh Thiên-thần giữ phép 
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Bề-trên chẳng có khi sai, mà ngày sau 
chúng tôi được lên thiên đàng thờ phượng 
một Đức Chúa Lời Ba Ngôi, hát mừng 
cùng chín phầm các thánh Thiên-thần 
rằng : Thánh Đức Chúa Cha, Thánh Đức 
Chúa Con, Thánh Đức Chúa Thánh Thần, 
hằng vui hằng trị hằng sống đời đời. 
Amen. 


46 — Kinh cần Ông thánh Giuse. 


Xin Chủa thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. 

Xin Chúa tbương xót chúng tôi. 
Chúa Kirixitỏ nghe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên lời là Đức Chúa 
Lời thật, 
Thưa í Thương xót cbúng tôi. ( 3 câu 
san cũng thưa như ойу. ) 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức 
Chúa Lời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Lời 
thật. 


= Tỉ — 


"Ва Ngôi cũng là một Đức Chúa Lời. 

Rất thánh Đức Bà Maria. 
Thưa : Cầu cho chúng tôi. (câu nào 
cũng thưa như ойу.) 

ông thánh Giuse. 

ông thánh Giuse là dòng dõi sang trọng 
' vua Đavít. 

ông thánh Giuse là là đấng sắng láng trên 
hết các thánh Tồ-tông. 

ông thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Lời. 

ông thánh Giuse là dáng đồng trinh gìn 
- giữ Đức Nữ đồng trinh. 

ông thánh Giuse là cha nuôi Con Đức 

_ Chúa Lời. 

ông thánh Giuse bằng lo lắng che chở 
Đứa Chúa Giuse liên. 

ông thánh Giuse làm đầu thánh Gia. ` 

ông thánh Giuse lọn tốt lọn lành. 

ông thánh Giuse cure thanh cực tịnh. 

ông thánh Giuse cực khôn cực ngoan. 

ông thánh Giuse là đấng kiên tâm mạnh 
më mọi đàng. 

ông thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy 

cho lọn, 
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ông thánh Gluse là đấng ngay chính tận 
trung. Ç 

ông thánh Giuse là gương nhàn đứe nhịn 
nhục. 

ông thánh Giuse yêu chuộng nhân đức 
khó khăn, 

ông thánh Giuse là gương tốt lành ehe 
các kë làm thợ phải soi. 

ông thánh Giuse là mẫu mực sáng láng vë 
cách ăn nết ở trong nhà, 

ông thánh Giuse gìn giữ các kể đồng trinh, 

ông thánh Giuse là như cột trụ cho mei 
nhà được vững. 

ông thánh Giuse yên ải kể gian nan khốn 
khó, 

ông thánh Giuse làm cho kë bệnh tật được 

"сау trông. 

ông thánh Giuse là quan thảy phủ hộ kể 
mong sinh thì, 

ông thánh Giuse các ma qui kinh khiếp. 

ông thánh Giuse là đắng bảo hộ cả và Hội- 
thánh. 

Chúa Giêsu chuộc tội eứu thế, 
Thưa ; Chúa tha tội chúng tôi, 


3 р 
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Chúa Giêsu chuộc tội cứu thë. 
__ Thưa : Chùa nhậm lời chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chúa thương xót chúng tôi. 
Chúa đã đặt ông thánh Giuse làm chủ 
nhà Chủa. 

Thưa : Cùng eai quản gia nghiệp Chúa. 


Lời NGUYỆN. 


Chúng tôi lay оп Đức Chúa Giêsu bởi 
lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông 
thánh Giuse làm bạn cùng rất thánh Đức 
-Mẹ Chúa tôi : chúng tôi kính chuộng ông 
thánh Giuse là quan thày phù hộ cho 
chúng tôi ở dưới đất thì xin Chúa tôi 
ban cho chúng tôi được đáng ăn mày 
quyền thế Người cầu bầu cho chúng tôi ở 
trên lời. Amen. 


47 — Kinh cần Ông thánh Phanxieô 


Xavie. 


Xin Chúa thương xót chúng tôi. 
| Xin Chúa Kirixitô thương xót chúng tôi. 
Xin Chúa thương xót chúng tôi, 
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Chúa Kirixitô nghe cho chúng tôi. 
Chúa Kirixitô nhậm lời chúng tôi. 

Đức Chúa Cha ngự trên lời là Đức Chúa 
Lời tuật, 
Thưa Thương xót chủng tôi. ( 3 cán 
san cũng thưa như pág. ) 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức 
Chúa Lời thật, 

Đức Chúa Thánh 'Thần là Đức Chủa Lời 
thật. 

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Lời, 

Ràt thánh Đức Bà Maria. 


Thua : Cầu cho chúng tôi. ( Cân nào Š 


cũng thưa như pág. ) 

ông thánh Inaxu, 

ông thánh Phanxieô Хауіе là hiếu tư ông 
thánh Inaxu, 

ông thánh Phanxieô Xavie) lập đạo ở 
phương Đông. 

ông thánh Phanxicô Xavie giáng sự bằng 
yên. 

ông thánh Phanxicô Xavie là giống rất 

trọng Chúa Lời chọn mà sai giảng 

tên Đức Chúa Giêsu cho kể vô đạo. 


ông thánh Phanxicô Xavie là nền Hoi- 
thánh ở phương Đông. 

ông thành Phanxicô Xavie là lò lửa sốt 
тёр. 

ông thánh Phanxieô Xavie hay bênh туо 
kể có lòng tin. 

ng thánh Phanxicô Xavie là đầy tớ Эв 
Chúa Cha sai cho sáng danh Người. 

ông thánh Phanxicô Xavie theo chân Pire 
Chúa Giêsu cho lọn, 

ông thánh Phanxicô Xavie là loa thôi 
mạnh Đức Chủa Thánh Thần. 

ông thánh Phanxicô Xavie là cột cái дёп 
Chúa Lời. 

ông thánh Phanxicô Xavie là sáng soi kể 
ngoại đạo. 

ông thánh Phanxieô Xavie là quan thày 
kể có đạo. 

ông thánh Phanxieô Xavie là gurong nhân 
đức khó khăn. 

| ông thánh Phanxicô Xavie là gương nhân 

_ đứa sạch sẽ, 

| ông thánh Phanxicô Xavie là gương nhân 

dức khiêm nhường, 
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R АНЕ 


ông thánh Phanxieô Xavie là gương nhân ` 
đức chịu lụy. * 

ông thánh Рһапхісӧ Xavie dẫn dàng nhân 
đức lọn lành. 

ông thánh Phanxicô Xavie là gây kể què, 
là sáng kë mù như ông thánh Giob, 

ông thánh Phanxicô Xavie cứu giúp kể bị 
phong ba, 


ông thánh Phanxicô Xavie hay chữakẻliệt, | 


ông thánh Рһапхісӧ Xavie là sự sống kể 
chết. 

ông thánh Phanxicô Xavie các ma qui 
kinh khiếp. 

ông thánh Рһапхісб Xavie sóng gió bão 
táp cbịu lụy. 

ông thánh Phanxicó Xavie làm nhiều 
phép lạ. 

ông thánh Phanxieô Xavie cứu kể bèn kể 
khen, 

ông thánh Phanxicó Xavie yên ñikëànlo, - 

ông trách Phanxicô Xavie chịn khó chịu 
nhor, Ç 

ông thánh Phanxieô Xavie vác thành Giá 
råt Lắng Đức Chúa Giêsu. 
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ông thánh Phanxicô Xavie những wóc ао 
sánh danh Cha 'cả. 

ông thánh РҺапхісӧ Xavie những ước ao 
người ta rỗi linh bồn. 

ông thánh Рһапхісб Xavie cực thanh cực 
tịnh như các thánh Thiên-thần. 

ông thánh Phanxieô Xavie ái mộ con 

‚ chiên Đức Chúa Giêsu như các [thánh 

._ Tồ-tông. 

ông thánh Phanxicô Xavie biết sự sau 
như сас thánh Tiên-tri. 

ông thánh Phanxicô Xavie giảng đạo như 
các thánh Tông-đồ. 

ëng thánh Phanxicô Xavie dạy dô mạnh 
sức như các thánh Tiến-sĩ. 

ông thánh Phanxicô Xavie ước ao chịu 
chết vì sáng danh Đức Ghúa Giêsu như 
các thánh Tử vì đạo, 

ông thánh Phanxicô Xavie hãm mình như 
các thánh Ẩn-tu, 

ông thánh Phanxicô Xavie đồng thân như 
các thánh Đồng-trinh, 

ông thánh Phanxieô Xavie soi gương tốt 
сае thánh Nam Nữ, 


ШЕШЕНИН 


— 84 — 


Chủa Giêsu chuộc tôi cứu thế. 

Thưa : Chúa tha tội chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. 

Thưa : Chủa nhậm lời chúng tôi. 
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, 

Thưa : Chúa thương xót chúng tôi, 


Lời NGUYÊN. 


Lạy ơn Đức Chúa Lời đã sai ông thánh. |701 
Phanxicô Xavie giảng đạo thành cùng làm lui 
nhiều phép lạ mà soi các dân vô đạo cùng t 
bắt vào Hội-thánh làm con cái Chúa cbúng |110) 
tôi ; chúng tôi xin Chúa xuống nhiều ơn Bi 
cho chúng tôi duoc soi gươngông thánh lu 
Pbanxicô Xavie đã đề cho chúng tôi bắt [T 
chước ; chúng tôi xin vì công nghiệp Đức Üi 
Chúa Giêsu Kirixitó là Cbúa chúng tôi, i 

Amen. Thi 
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Phần thứ ba. 
Phép lần hạt. 


m————= 


Phép lần hạt mân-côi. 
48 — ЇЧАм SỰ үй. 


Thứ nhãit thì ngắm : Thiên-thần truyền 
tin cho Đức Bà chịu thai. — Ta hãy 
xin cho được ở khiêm nhượng. 

Thứ hai thì ngắm : Đức Bà đi viếng bà 


thánh Іѕауе. — Ta bấy xin cho được 
lòng yêu người. 

Thứ ba thì ngắm + Đức Bà sinh Đức Chúa 
Giêsu nơi hang đá. — Ta hãy xin cho 
được lòng kho khăn. : 

Thứ bốn thì ngắm : Đức Bà dâng Đức 
Chúa Giêsu trong đền thánh. — Та hãy 
xin cho được vâng lời chịu lụy. 

Thứ năm thì ngắm : Đức Bà tìm được 
Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. — 
Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng 

Chúa luôn. 
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49 —,NĂM SỰ THƯƠNG. 


Thử nhất thì ngắm : Đức Chúa Giêsu lo 
buồn đồ mồ hôi màu. — Ta hãy xin 
cho được ăn nắn lội nên, 

Thứ hai thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu ` 
đánh dòn. — Ta bãy xin cho được 
bām mình chịu khó bằng lòng. i 

Thứ ba thì ngắm : Đức Chúa Giêsu chịu . 
đội mao gai. — Ta hãy xin cho được ` 
chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng, 

Thứ bốn thì пайт: Đức Chúa Giêsu уде 
cây thánh Giả. — Та hãy xin cho бпос 
vác ihánh Giá theo chân Chúa, i 

Thứ năm thì ngắm : Die Chúa Giêsu chịu 
chết trên cây thánh Giá. — Ta hãy xin 
đóng đanh tính xác thịt vào thánh Giá 
Chúa. 


50 — NĂM SỰ MÙNG. 


Thứ nhất thì ngắm : Đức Chúa Giêsu 
sống lại. — Ta hãy хіп cho duoc sống ` 
lại thật về phần linh hồn. 

Thú hai thì ngắm : Đúc Chúa Giêsu lên 
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lời — Ta hãy xin cho được ái mộ 
những sự trên 101. 

Thứ ba thì ngắm : Đức Chủa Thánh Thần 
hiện xuông.— Та bấy xin cho được 
lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh 
Thần. 

Thứ bốn thì ngắm : Đức Chúa Lời cho 
Đức Bà lên lời. — Ta bày xin ơn chết 
lành trong tay Đức Mẹ, 

Thứ năm thì ngắm ; Đức Chúa Lời 
thưởng Đức Mẹ trên lời. — Та bày xin 
Đức Mẹ phù hệ chota duo: t:ưởng 
cùng Đúc Mẹ trên nước thien dènz. 


{51 — Phép lần hat rất thánh Рие 
{Ва Maria sáu mươi ba bẹt chia 
ra làm bảy ngắm. 


Thử nhấ! thì ngẫm : Khi Đức Chúa 
Lời muốn chữa lấy loài người ta këo phẩi 
làm tôi дої nữa, thì toan xuống të làm 
Con rất thánh Đức Bà Maria. Vậy sai 
thánh thiên-thần Gabirie truyền tin cho 
Đức Bà chịu thai, thì Người vâng lời 


£y cùng mừng cả và loài người ta duge . 
khỏi tay qui, Khi ngắm bấy nhiêu sự; thì 
nguyện một kinh Lay Cha, mười kinh | 
Kính mừng, mừng rất thánh Đức Bà Ма- ` 
ria vì đã được phúc trọng làm vậy, xin ` 
cho chúng tôi kính chuộng ơn cả thuở ` 
xưa Đức Chúa Lời xuống cho thiên hạ. . 
Amen. { 
Thú hai thì ngắm : Khi Bir: Chúa Lời | 
mở lòng Đúc Mẹ đi thăm bà thánh Isave ` 
cùng cho ông thánh Gioan còn trong lòng 
mẹ liền khỏi tội Adong truyền cho, thì ` 
Đức Bà mừng lắm, vì trông Con mình 
ngày sau cũng tha tọi cho cả và thiên hạ 
nữa. Khi ngắm bãy nbiêu sự, thì nguyện 
một kinh Lạy Cha, mười kinh Kính mừng, 
lay ơn rất thánh Đức Bà Maria Đức Chúa 
Lời đã chọn đề mà làm phúc cho cà và 
loài người ta, xin vì công nghiệp rất thánh ` 
Đức Bà cho chúng tôi khói hết lội 101. 
Amen. 

Thứ ba thì ngåin : Khi rất thánh Đức 
Bà sinh dë Đức Chúa Giêsu, thì liền nên 
Mẹ thật Chúa lời đất thiên hạ muôn đời 
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đợi trông, thì rất thánh Đức Bà vui mừng 
Yì ơn rất trọng làm vậy. Khi ngắm bấy 
nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lay Cha; 
mười kinh Kính mừng,,lạy ơn rất thánh 
Đức Bà Maria là Mẹ Chúa sinh nên muôn 
vật, xin thương xem chúng tôi như mẹ 
yêu dẫu con mon vậy. Amen. 

Thứ bốn thì пайт: Khi rất thánh Эбс 
Bà thấy ba vua bên phương Đông đến 
kinh lạy Đức Chúa Giêsu, thì lòng Đức 
Bà mừng bội phần, vì đã đến ngày loài 
người ta biết đàng lên thiên đảng. Khi 
ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh 
Lạy Cha, mười kinh Kinh mừng, lạy ơn 
Đức Chúa Giêsu cùng mừng råt thánh 
Đức Mẹ, xin cho thiên hạ mọi nước biết 
đàng rồi lính hồa. Amen. 

Thứ năm thì ngắm : Khi rất thánh 
Đức Bà lạc mất Đức Chúa Giêsu, thì 
Người lo buồn lắm, khổi ba ngày mới 
tìm được trong nhà thờ, thì rất thánh Đức 
Bà vui mừng, vì đã lo ngày trước thì càng 
mừng ngày sau. Khi ngắm bấy nhiêu sự, 
thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 
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Kinh mừng, mừrg rất thành Đức Bà Ma- 
ria vì đã tìm duoc Con, xin cho chúng tôi 
giữ nghĩa cùng Đức Chúa Giêsu cho đến 
lọn đời, Amen. ° 

Thứ sáu thì ngằm : Khi rất thánh Đức 
Bà xem Con chịu chết đoạn, ngày thứ ba 
thấy sống lại, КЕ ді mọi sự dữ, được mọi 
sự lành, thì rất thánh Đức Bà vui mừng 
là thề nào, trí ngưòi ta suy chẳng đến. 
Kbi пайт bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Lạy Cha, mười kinh Kính mừng, 
mừng rất thánh Đúc Bà Maria vì đã thấy 
Con sống lại trước bết người ta, xin cho 
chúng tôi khi hết tội lỗi cùng được ơn 
Chúa, là sống thật linh hồn. Amen. 

Thứ bảu thì ngắm : Khi rất thánh Đức 
Bà đã đến tuôi no đầy phúc đức thì lên 
lời linh hồn và xác, xem thấy Đức Chúa 
Lời tổ tường ngự toà cực trọng trên hết 
thần thánh. Khi n;ám bẩy nhiêu sự, thì 
nguyện một kinh Lạy Cha, ba kinh Kính 
mừng, mừng rất tránh Đức Bà Maria, vì 
đã khi i hết mọi sự khó dưới thế gian, lại 
được mọi sự vui trên thiên đàng; хіп cho 
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chúng tôi bắt chước nhân đúc Đức Bà, 


` cho ngày sau được phần phúc cùng Nguời 
ở trên lời. Amen. 


52 — Phép lần hạt bảy sự thương 
khó Đức Bà, 


Thứ nhất thì ngắm: Khi ông thánh 
Ximêong ấm kính Đức Chúa Giêsu, thì 
nói cùng Đức Mẹ rằng : Con Đức Bà ngày 
sau nên nhữ bia bắn cùng như dao sắc 
thâu qua lòng Đức Mẹ vậy, Từ khi Đức Mẹ 
nghe lời ду, thì lon đời những lo buồn 
đau đớn liên, như dao sắc fhâu qua lòng 
vậy. Khi r¿ẳm sự ây thì nguyện một kinh 
Lạy Cha, bày kinh Kính mừng, xin Đức 
Mẹ cầu cho chúng toi nhớ sự thương khó 
Đức Chúa Giêsu cho iiên, như Đức Mẹ 
thuở xưa. Amen, 

Thứ hai thì ngắm : Khi Đức Mẹ nghe 
thấy thành Thiên-thần bảo tin vua Erodê 
di tìm Đức Chúa Giêsu mà giết, thì đưa 
con sang nước Аі-сар, thì Đức Mẹ rất 
khôn cực mọi đàng, như dao sắc đâm lại 
ruột vậy. Khi ngắm sự ấy, thì nguyện một 
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kinh Lạy Cha, bày kinh Kính mừng, xin 
Đức Mẹ cầu cho chúng tôi được giữ nghĩa 
cùng Đức Chúa Giêsu cho liên, chớ làm 
sự gl trái nghịch mất lòng Đức Chúa 
Giêsu nữa. Amen. 

Thứ ba thì ngắm : Khi Đức Mẹ đem 
Con đi lễ đền thờ Giêruxalem, mà khi 
lở về thì lạc mất Con, thâu đêm những lo 
buồn khóc lóc, như dao sắc thâu qua lái- 
tim vậy. Khi ngắm sự ấy, thì nguyện 
một kinh Lạy Cha, bẩy kinh Kính mừng, 
xin Đúc Mẹ cầu cho cbúog tôi, chớ có đi 
đàng tội lỗi, mà bó nghĩa cùng Ð. С. Giêsu 
nữa. Amen. j 

Thứ bối: ibi ngắm : Khi Đức Mẹ thấy 
Con vác cây thánh Già mà lên поі Calava- 
riô; bởi cây thánh Giá nặng, thì ngã xuóng 
đất nhiều lần, mà quân dữ đạp dậy giụe 
đi cho chóng, thì Đức Mẹ lo buồn sầu não, 
hai con mắt nên như hai suối nước chẩy 
xuống đau đớn thảm thiết khốn cực mọi 
dàng, như dao sắc Шап qua ruột vậy. Khi 
ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy 
Cha, bảy kinh Kinh mừng, xin Đức Mẹ 


cầu cho chúng tôi vắc thánh Giá theo chân 
Đức Chúa Giêsu cho đến lon đời. Amen. 
Thứ năm thì ngắm : Khi Đức Mẹ thấy 
Con ở trên cây thánh Giá phán ra bày lời 
như lối của trọng đề lại cho Mẹ vậy ; đoạn 
thì gục đầu xuống mà sinh thì, thì lòng 
Đức Mẹ đau đớn quá sức như dao sắc 
thâu qua lòng vậy. Khi ngắm sự ấy, thì 
nguyện một kinh Lạy Cha, bảy kinh Kính 
mừng, xin Đức Mẹ cầu cho chúng tôi 
hàng nhớ bẩy lời сүс trọng ấy như của 
châu báu cha lối cho con inà tích vào 
lòng chúng tôi cho đến lon đời. Amen. 
Thứ sáu thì ngắm : Khi ông thánh 
Giuse và ông thánh Nicôđêmô tháo danh 
mà đem xác Đức Chúa Giêsu xuống, thì 
Đức Mẹ giơ hai tay lên cho được đở láy 
xác Con, mà khi đã đuợc thì ôm vào lòng, 
liền sáp mặt xuống trên đầu Con cùng 
chẳng nề những gai nhọn ở dâu Соп phải 
mặt Mẹ, mà mặt Mẹ thì dính ahửng máu 
Con, mà mặt Con thì làn ra những nước 
mắt Mẹ chảy xuống. Аі suy duoc sự thẳm 
thiết đau đớn trong lòng Đức Mẹ bấy giờ ? 
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Thật là như grom sắc đâm qua lòng vậy, 
đoạn lấy khăn trắng mà liệm. Khi ngắm 
sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, bẩy 
kinh Kính mừng, xin Đức Mẹ cầu cho 
chúng tôi được lòng ăn nën khóc lóc vì 
tội lỗi chúng tôi đã phạm làm cho Đức 
Chúa Giêsu chịu chết làm vậy. Amen. 

Thứ bảy thì ngắm : Khi cất xác Đức ` 
Chúa Giêsu mà tàng trong hang đá, đoạn 
lấy hòn đá lớn che ngoài cửa hang, thì 
lòng Đức Mẹ đau đớn thẩm thiết như 
chết mà chôn trong một mồ cùng Con 
vậy, vì khi trước còn thấy xác Con mà 
còn đau đớn dường ấy ; phương chi bây 
giờ chẳng còn thấy Con nữa, thì lòng Bire 
Mẹ rất khốn cực đau đớn là dường nào 
như đao sắc thân qua lái-tim vậy. Khi 
ngắm sự ấy, thì nguyện một kinh Lạy Cha, 
bày kinh Kính mừng, xin Đức Mẹ cầu 
cho chúng tôi được bỏ đàng tội lỗi mà đi 
đàng các nhân đức cho được chết làm 
một cùng Đức Chúa Giêsu. Amen, 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu pan chịu 
chết, thì đã hợp như lời ông thánh Simê- 
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ong nói rằng : Con Đức Bà ngày sau nên 
như bia bán và như dao sắc thâu qua 
lòrg Đức Bà vậy, thì chúng tôi xin cho 
được kính bẩy sự thương khỏ rất thánh 
Đức Bà cho liên ; xin Đức Bà cầu cho 
chủng tôi được ích bởi ngắm bẩy sự 
thương khó ấy mà ra, củng vì công nghiệp 
Đức Chủa Giêsu đã chịu chết vì chúng tôi, 
cho ngày sau được hằng sống hẳng trị 
làm một cùng Đức Chúa Cha, Đức Chúa 
Соп vå Đức Chúa Thánh Thần đời đời 
chẳng cùng. Amen. 
Khi lần hạt rồi phải đọc ba kinh Kính 
mừng kính hảy sự thương khó Đức Bà, 


Phần thứ bỗn. 
Những kinh về Mình 
Thánh Đứe Chúa Giêsu. 


58 — Kinh dâng lễ. 


Lạy Chủa tôi, bao nhiêu lễ làm ngày 
hôm nay khắp cả và thiên hạ, thì xin 
dâng cho Chúa tôi có ý cần cho kể có tội 
hấp hối sẽ sinh thì trong ngày hôm nay. 
Chớ gì Máu cực trọng Đức Chúa Giêsu 
là Đấng chuộc tội chúng tôi ban cho các 
kë ấy được làm lành cùng Chúa tôi, 


NHỮNG KINH NGẮM LỄ, 
—e=— 
54 — Ngắm lễ mùa vui. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi dâng 18 
này cùng các lễ đã lèm trong ngày hôm 
nay khắp thiên hạ, cùng các lễ đã làm từ 
xưa cho đến rầy và sẽ làm sau, có ý nhớ 
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đến những sự thương khó Chúa tôi, vì lê 
| này cũng là một lễ Chúa tôi đã làm trên 
cây thánh Giá xưa. Lạy ơn Đức Chúa 
| Cha, tôi xin hợp một ý cùng ý rất sạch 
isë và lòng sốt mến Đức Chúa Giêsu khi 
dâng mình Người bữa tối sau hết, khi 
truyền phép Mình thánh Người và khi ở 
trên cây thánh Giá ; khi ấy Đức Chúa 
Giêsu dâng mình thề nào, thì tôi cũng 
dàng trong lễ này như vậy nữa. 

'Thày bước xuống dưới phản bàn thở : 
Lạy ơn Đức Chúa Lời, xin Chúa tôi xuống 
ơn thiêng liêng trong linh hồn tôi, thêm 
sức cho tôi được xem lễ cực trọng này 
nên, và hợp cùng đấng làm thày mà tế lễ 
Chúa tôi. Vậy tôi xin hợp một ý cùng Đức 
Chúa Giêsu và Hội-thánh mà dâng lễ này 
cho được thờ phượng, kính lay cùng tạ 
ơn Chúa tôi ; xin Chúa tôi tha tội cho tôi 
cùng ban cho tôi mọi sự cần về phần xác 
cùng phần linh hồn. Tôi xin bấy nhiêu 
sự ấy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu là 
Con thật Chúa tôi cùng là Đấng tế lễ và là 
của lễ dàng trên bàn thờ này. 
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Thày đọc kinh Cáo mình: Layon Đức. | 

Chúa Lời sáng lắng vô cùng thông biết mọi. 
sự kín trong lòng tôi ; št là Chúa tôi biết. 
mọi tội lỗi tôi, chẳng lọ là phải cáo mình 
Chúa tôi mới biết; nhưng mà tôi cáo 


mình cùng Chúa tôi trước mặt các thánh | 
trên lời cùng Hội-thánh dưới đất, tôi | 


xưng tôi đã phạm nhiều tội mất lòng 


Chúa tôi bởi lòng động lòng lo, miệng nói, | 


mình làm ; thật là tôi có tội cực trọng ; . 
song le Chúa tôi có lồng lành vô cùng ` 


thương xem tôi và nhớ dën tôi là vật Chúa | 


tôi đã dựng nên, là con cái Chúa tôi đã 
sinh ra cùng đã lấy Máu thánh Chúa tôi 
mà chuộc tôi ; xin rất thánh Đức Bà Ma- ` 
ria cùng сас thánh Thiên-thần và các ` 


thánh Nam Nữ cầu bầu cbo tôi dang khi І" 


còn ở thế gian này, là chốn phàm hèm 
đầy những sự khốn nạn, và xin Đức Chúa 
Lời tha hết mọi tội lỗi tôi đã phạm. | 
Thày bước lên phản bàn thờ và sang 
bền tả ảnh đọc sách: Tôi đội ơn Đức 
Chúa Lời đã soi lòng cho các thánh Tồ- 
tông cùng các thánh Tiên-tri xưa được 


lòng sốt sáng hằng ước ao Соп Chúa tôi 
{ ra đời ; tồi xin Chúa tôi cho tôi được lòng 
sốt sáng kính mến như các thánh ấy. 
51 Thày đọc kinh Xin Chúa thương xót 
và kinh Sáng danh : Lạy ơn Đức Chúa 
.| Lời sang trọng vô cùng ; dù mà tôi là kể 
hèn còn ở dưới đất này, là chốn khách 
đày, nhưng mà tôi ngượi khen thờ phượng 
kính lạy cùng tạ ơn Chúa tôi là Đấng 
thánh trên hết các thánh, là Chúa rất cå 
cai trị lời đất muôn vật. 

Thày cầu cho cả và Hội-thánh : Tôi 
xin Đức Chúa Lời chịu 14у lời thày đọc 
mà cần nguyên cho chúng tôi, хіп Đức 
Chúa Lời ban cho tôi mọi ơn thiêng liêng, 
cùng các nhân đức Hội thánh xin : ắt là 
tôi chẳng có công gì cho đáng Đức Chúa 
Lời nghe, song le tôi cậy trông mọi sự ấy 
vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu, 
là Con thật Đức Chúa Cha hàng sống bång 
trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa 
Thánh Thần đời đời chẳng cùng. 

Thày đọc những lời Đức Chúa Lời soi 
cho các thánh ; Tôi lạy ea Đức Chúa Lời; 
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xin Chúa tôi giúp sức cho tôi được giữ 
những lời Chúa tôi rän dạy ; Chúa tôi đã 
soi sảng cho các thánh Tiên-tri cùng các 
thánh Tông-đồ mà dạy dỗ tôi những sự 
rất chính rất thật ; xin Chúa tôi soi trí 
tôi và đốt lửa mến trong lòng tôi đề cho 
tôi được kính mến và thờ phượng Chủa 
tôi lọn đời tôi. 


Thày sang bên hữu ảnh mà đạc những | 


lời Đức Chúa Giêsu phán : Lay ơn Đức 
Chúa Giêsu đã truyền cho chúng tôi lề 
luật rất công chính : bây giờ tôi đứng dậy 
mà làm chứng tôi sẵn lòng thà mất của 
cải và mọi sự đời này chẳng thà chối 
những lời Chúa tôi đã phán dạy ; xin Chúa 
tôi thêm sức cho tôi giữ lời cực trọng ấy 
liên mãi, vì lời đất này sẽ qua,nhưng mà 
lời Chúa tôi phán cbẳng qua đâu. 

Thày doc kinh Tin kính : Tôi tin kính ˆ 
Đức Chúa Giêsu, tôi tin thật mọi điều Đức 
Chúa Giêsu đã truyền cho Hội-thánh; tôi 
sắn lòng đồ máu ra mà làm chứng lòi 
tin thật như vậy. Nhân vì sự йу tôi hợp 
một ý cùng thày cả mà xưng ra tôi tin 
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t] kinh Chủa tôi cùng tin những lời Hài- 
thánh dạy; dù sốn g chết thì hợp một ý cùng 
'Hội-thánh mà tin cho vững bền như vậy. 
_ Thày dâng bánh cùng rượu nho lên : 
Lạy ơn Đức Chúa Lời hằng sống vô cùng, 
tôi xin hợp một ý cùng thày cả mà dâng 
cho Chúa tôi bánh và rượu này ; tôi xin 
phép Chúa tôi, tôi dâng mình xác và linh 
hồn cùng mọi sự trong ngoài tôi làm một 
cùng của lễ này ; xin Chúa tôi đồi các tỉnh 
mê nết xấu trong mình tôi cho tôi nên như 
người mới vậy. 

Thày rửa một chút ngón tay : Lạy ơn 
Đức Chúa Lời, xin Chúa tôi rửa linh hồn 
tôi nên sạch sẽ cho tòi được đến gần bàn 
thờ Chúa tôi cùng giơ tay sạch sẽ mà cầu 
nguyện như lời Chúa tôi phán day. 

Thày đọc sách nhỏ tiếng : Lạy ơn Đức 
Chúa Lời, tôi xin Chúa tôi chịu lấy của lễ 
này chúng tôi dâng mà cầu nguyện cho 
danh Cha cả sảng ; lại xin cho chúng tôi 
cùng cả và Hội-thánh được mọi sự lành ; 
thày cả xin những ơn nào, thì chúng tôi 
hợp một ý mà xin Chúa tôi ban cho chúng 
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tôi phững ơn trọrgấy vì công nghiệp Đức |“ 
Chúa Giêsu là Con thật Đức Chúa Lòi. __ 


Thày đọc sách ca tiếng: Lạy оп Bức | 


Chúa Lời xin Cbúa iôi phù bộ cbo lôi bổ ` 
lòng mê sự thế gian, và đem lòng đem tríilên ` 
lời ; dù mà tôi còn ở dưới dät như khách 
đày, nhưng mà tôi xin hợp làm một cùng 
các tbánh 1biên-(bần ó trên lòi; mà ngugi 
khen tạ ơn Đức Chúa Lời, cùng hát mừng 
rằng : thánh, thánh, thánh Đức Chúa Lòi, 
sáng danh Đức Chúa Lời trên các tầng lời. 
Thảy lại đọc sách nhỏ tiếng : Lạy ơn 
Đức Chúa Cha hàng sông vô cùng, gìn 
giữ các thày cbăn chiên Chúa tôi, xin Chúa 
tôi hằng bênh vực gìn giữ cai trị Hội-thánh 
cho đạo thánh Chúa tôi được sảng ra khắp 
trong thiên bạ, và các bồn đạo mọi nơi. 
được giữ dạo nên, cùng hợp một lòng một 
y cùng nhau, ở hoà thuận yêu đương 
nhau, cùng xin phủ hộ cho Đức Giáo 
Hoàng, Đức Gián:-mục, cùng thày cả coi 
sóc linh hồn tôi, và phù hộ cho đức vua 
trị nước này và các kë thuộc về Hội-thánh 
nữa, 


С" Thày chắp tay nguyện cho kẻ sống : 
Lạy ơn Đức Chúa Lời, хін Chúa tôi thương 
xem cha rao, anh em họ hàng bạn hữu, 
cùng các kể đã làm ơn cho tôi phần hồn 
phần xác ; dù những; kẻ đã làm mất lòng 
tôi cách nào, xin Chúa tôi chớ chấp tội 
lỗi tôi cùng tội lỗi kể ấy, lại cho chúng tôi 
được ăn mày những ích bởi lễ trọng này 
mà ra. 

Thày dàng mình thánh Đức Chúa Giê- 
su lên ; Lạy Chúa tôi, lay Chúa tôi thờ, 
đù con mắt tôi không trông thấy sự cả 
sáng Chúa tôi, song tôi xin tin vững vàng 
Chúa tòi ngự thật ở trong hình bánh nhó 
mọn này : tôi thờ lạy kính mến Chúa tôi 
hết lòng hết sức. 

Thày lại đọc sách nhỏ tiếng : Lạy ơn 
Đức Chúa Lời, tôi tin thật trên bàn thờ 
bày giờ chẳng còn có bánh cbẳng còn có 
Tượu nữa, thật eó Mình thánh cùng Máu 
thánh Đức Chúa Giêsu ;xin Đức Chúa 
Cha nhậm lấy của lễ rất trọng này và 
xuống ơn lành cho đầy linh hồn tôi. 

Thày chắp tay mà cầu cho các linh 
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hồn ở luyện ngục: Lay ơn Đức Chúa 
Giêsu lòng lành vô cùng, xin Chúa tôi 
thương xem các linh hồn ở luyện ngục ; 
tôi cầu riêng cho linh hồn ông bà cha me, 
anh em, họ hàng bạn hữu tôi, cùng những 
Кё đã làm ơn cho tôi phần hồn phần xác, 
và những linh hồn mồ côi chẳng có ai 
cầu nguyện cho. 

Thày đọc kinh Lạy Cha : Lạy ơn Đức 
Chủa Lời sang trọng vô cùng; tôi eà lòng 
gọi Chúa tôi là Cha, vì Chúa tôi đã dạy 
làm vậy ; xin Chúa tôi phù hộ cho tôi được 
ăn ở cho phải đạo kë làm con; tôi nguyện 
danh Cha cả sáng khắp bốn phương thiên 
hạ, cùng xin Chúa tôi trị lòng tôi cho ngày 
sau được lên chốn sáng lắng vô cùng trên 
nước thiên đàng ; lại xin cho tôi được 
vâng theo thánh ý Cha eà dưới đất bằng 
các thành trên lời vậy ; tôi cũng xin ban 
cho tôi của trên lời Cha dùng mà dưỡng 
nuôi соп cái, cùng xin Cha tha tội cho tôi 
như tôi tha kẻ mất lòng tôi vậy ; xin chớ 
đề cho tôi sa chước cám dỗ, lại thêm sức 
mạnh cho tôi được sức chống lả kể thủ 
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linh hön tôi, và khåi mọi sự dữ dòi này 
và đời sau nữa, 

Thày đánh ngực ba lần : Lạy ơn Đức 
Chúa Giêsu là con Chiên rất hiền lành đã 
gánh lấy tội cả và thiên hạ cùng tội lỗi tôi 
vô vàn vô số, song le lòng Chúa tỏi vô 
lượng vô biên ; vậy tôi xin Chúa tôi tha 
tội cho tôi, và mở lòng tôi được ở hiền 
lành khiêm nhường chẳng tìm đàng oán 
lả ai, đề cho tôi được bằng yên và hoà 
thuận cùng người ta nữa. 

Thày đánh ngực ba lần nữa: Lạy ơn 
Đức Chúa Giêsu, thật là tôi chẳng đáng 
chịu Mình thánh Máu thánh Chúa tôi vì 
tôi mắc nhiều tội lỗi ; song le tôi lo buồn 
ăn nắn ghét các tội lỗi tôi hết lòng hết 
sức, vì nó là sự mất lòng Chúa tôi và làm 
cho tôi chẳng đáng đến gần Chúa tôi, song 
Chúa tôi có phán một lời thì đã đủ mà 
chữa linh hồn tôi cho đã, 

Thày chju Mình thánh Đức Chúa Giê- 
su : Kể chẳng được chịu lễ thì phải than 
thở rằng : Lạy ơn Đức Chúa Giêsu lọn tốt 
lọn lành, hôm nay tôi chẳng đượcăn mày 


R° s2 về = 10 = 


phúc trọng là chịu Mình thánh cùng Máu 
thánh Chúa tôi, nhưng mà tôi xin cho 
được chịu ơn cực trọng ấy cách thiêng 
liêng, là tôi lấy lòng tin cậy, lòng kính 
mën mà hợp làm một cùng Chúa tôi ; vậy 
tôi tin cậy kinh mến Chúa tôi hết lòng hết 
sức, cùng ước ao Chúa tôi ngự vào lòng 
linh hồn tôi bây giờ. 

Thày xúc mụn trên khăn thánh : Lạy 
ơn Đức Chúa Giêsu rộng rãi vô cùng ; mọi 
ơn thiêng liêng Chúa tôi xuống cho tôi 
nguyên là của trọng vô giá thay thầy ; tôi 
đã xưng thật tôi chẳng đáng hợp làm một 
cùng con cái Chúa tôi mà chju Mình thánh - 
Máu thánh Chúa tôi, nhưng mà tôi xin 
phép nhặt lấy những mụn trên mâm Chúa 
tôi mà rơi xuống, như người рії kia ước 
ao xưa ; chớ đề cho tôi trễ pài và chê bó 
những ơn lành Chúa tôi đã ban cho tôi 
bấy lâu mà thiệt tôi lắm. 

Tbày sang bên tả ảnh đọc sách : Lạy 
ơn Đức Chúa Lời lòng lành vô cùng muốn 
cho chúng tôi bằng cầu nguyện cho liên: 
vì chúng tôi thiểu thốn chẳng có khi đừng. 
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_ Vậy tôi xin Đúc Chúa Lời må tay róng rãi 
_ xuống nhiều ơn lành trong linh hồn tài 
- cùng ban sức cho tôi được lòng khiêm 
nhường trông cậy kính mến và siêng răng 
cầu nguyện, Tôi xin sự ấy vì công nghiệp 
Вис Chủa Giêsu, là Con thật Đức Chúa 
- Cha, hằng sống hàng trị cùng Đức Chúa 
“Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời 
-_ ehẳng cùng. 
- Thày cúi đầu giữa bàn thờ: Đội ơn 
Đức Chúa Lời Ba Ngôi là Cha và Con và 
Thánh Thần. Khi mới vào xem lễ này, 
thì tôi đã trông cậy tên trọng một Đức 
Chúa Lời Ba Ngôi ; khi xem lễ đã rồi thì 
tôi lại ngượi khen tên cực trọng ấy, cùng 
{ zia Chúa tôi nhậm lấy lễ trọng này và làm 
{ phép cho tôi được ăn mày muôn muôn 
ơn lanh, chớ đề ebo tôi về không. 
I Tôi lay ơn Con Đức Chúa Lời hằng 
| sống vô cùng, như Рис Chúa Cha đã làm 
nên mọi sự cùng bởi lòng thương yêu 
“loài hèn chúng tôi, cho nên đã ra đời làm 
“người và truyền phép tế lễ cực trọng пау; 
tôi tạ ơn Chúa tôi bët lòng hết sức vì đã 


cho tôi được xem lê này, cùng xin các 
thánh Thiên-thần và các thành Nam Nữ 
trên lời ngượi khen tạ ơn Chúa tôi vì sự 
ấy đời đời. 

Tôi lạy ơn Đức Chúa Cha; tôi xin Chúa 
tôi tha cho tôi сас sự lỗi tôi dá phạm đang 
khi xem lễ này vì chẳng cầm lòng cầm trí 
mà tưởng đến một mình Chúa tôi cùng có 
lòng sốt mến Chúa tôi, lại những sàng sót 
lo đi đàng khác và có lòng khô khan lạt lẽo 
lắm. Vậy tôi xin Chúa lôi miễn chấp các 
sự lỗi ấy vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, 
là Con Chúa tôi, đã dâng mình trên bàn 
thở này mà đền vì các tội lỗi tôi, chớ đề 
cho tôi phạm lội lỗi gì mất lòng Chúa tôi 
nữa ; lại xin Chúa tôi phủ hộ cho tôi được ` 
giữ đạo nên, và trong mọi việc tôi làm, 
mọi lời tôi nói và mọi sự tôi lo, tôi một ra 
sức đẹp lòng Chúa tôi cùng hướng về 
Chúa ôi, vì Chúa tôi là phúc thanh nhàn 
vui về vô cùng tôi pho ước ao mà chớ, 

Amen. 
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55 — Ngắm lễ mùa thương. 


Vậy kë xem lễ phải cám ơn Đức Chúa 
Giêsu xưa phong chire cho các thánh Tông- 
đồ làm thày tế lễ, cùng cho phép truyền 
chirc trọng ấy cho kë khác nữa. Vậy lễ 
misa là lễ cực sang cực trọng Đức Chúa 
Giêsu dung nên cho ta được muôn muôn 
sự lành, khói mọi sự dữ và năng nhớ đến 
những sự thương khó Đức Chúa Giêsu 
xưa chịu vì tội thiên hạ, là sự đẹp lòng 
Đức Chúa Lời lắm. Vậy ta chớ có tiếc 
công mà chẳng đi xem lễ trọng này, vì đã 
có thánh Thiên-thần kề từng bước cho 
đến nhà thờ, mà Đức Chúa Lời lå công 
cho la trên nước thiên đàng, thì ta phải 
xem lễ này cho nền, 

Thày lấy nước thánh mà гау, thì ta 
phải ăn năn tội thầm thĩ xin Đức Chúa 
Lời giữ lòng sạch sẽ cho đến lọn đời. 

Thày đứng dưới рһап bàn 0, nghĩa 
là khi Đức Chúa Giêsu truyền phép Mình 
thánh đoạn, vào vườn Giệtsimani cầu 
- nguyện dâng mình cho Đức Chúa Lời 
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gánh tội thiên hạ ; xin Đức Chúa Giêsu 
soi sáng lòng tôi cho được ngắm sự ấy 
nên, 

Thày đọc kinh Cáo mình, nghĩa là khi 
Đức Chủa Giêsu đang cầu nguyện cùng 
Đức Chúa Cha, mồ hôi máu chảy ra nhỗ 
xuống đất, thì ta phẩi sáp mình xuống mà 
nguyện rằng : tôi lạy Máu thánh Đức Chúa 
Giêsu đã chảy ra mà tưới lòng tôi cho 
được sinh ra hoa thơm tươi tốt, nghĩa là 
nhân đứs, và được nên mềm mà in vào 
lòng mọi sự thương kbó Chúa tôi. 

Thày bước lên phẩn bàn thờ hôn đã 
thánh, nghĩa là khi tháng Giuđa giả chước 
đến hôn mặt Đức Chúa Giêsu mà làm dấu 
cho quân dữ đến bắt. 

Thày sang bên tả ảnh, nghĩa là khi 
quân dü kéo lôi Đức Chúa Giêsu xuống 
đất. 

Thày đọc sách, nghĩa là khi Đức Chúa 
Giêsu đến trước mặt Annát mà quân dữ 
xi vả cùng làm nhiều sự sấu hồ, 

Thày đọc kinh Xin Chúa thương xót, 
nghĩa là khi ông thánh Phêrô chõi Đức 
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- Chúa Giêsu trước mặt Caipha ;ấy ông 
-_ thánh Phêrò đã theo Đức Chúa Giêsu 
_ cùng có nhiều nhân dire mà còn phạm tội 
trọng dường ấy, mà ta còn dám cậy minh 
kiêu ngạo làm sao. 
w)Thày lở mặt ra, nghĩa là khi Đức Chúa 
Giêsu ghé con mắt cho ông thánh Phêrô 
được lở lại ; xin Đức Съда Giêsu ghé соп 
~ mắt cho tôi được ăn пап tội nên. 
#“Thày lở lại đọc sách, nghĩa là khi 
quân dữ đem Đức Chúa Giêsu đến trước 
mặt quan Philatồ, mà khi ау có nhiều 
chứng dối bð va cho Đức Cbúa Giêsu, cho 
_ nên quan hilat hỏi Đức Chúa Giêsu 
rằng : Nhân sao ông chẳng thưa bấy 
nhiên chứng này, thì Đức Chúa Giêsu 
cũng chẳng thưa lời nào cho khói sự bó 
_ уа ấy, thì dạy ta phải nhịn kë bó va làm 
- khốn cho ta ; vậy ta phải bắt chước Đức 
Chúa Giâsu, chó lo, chó sợ sự xấu hồ làm 
cbi. 
Thày cúi đầu giữa bàn thờ, nghĩa là 
khi Đức Chúa Giêsn đến trước mặt vua 
Erođê, mà vua ấy dạy mặc áo trång dài 
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cùng nhạo cười làm cho xấu ho kë chang 
xičt. 

Thày sang bên hữu ảnh đọc sách, 
nghĩa là khi vua Brođê gửi Đức Chúa 
Giêsu về là quan Philatồ, thì ta phải ngắm 
rằng: Đức Chúa Giêsu làConthật Đức Chúa 
Lời eó phép vô cùng cai trị lời đất muôn 
vật, mà còn chịu lụy vua quan đưới đất vì 
tội chúng tôi, mà chúng tôi là kể rốt thiên 
hạ chẳng chịu lụy kể bề-trên, làm sao 
cho phải ? Vậy tôi xin Đức Chúa Lời mở 
lòng cho tôi ở nét па chịu шу khiêm 
nhường bắt chước Đức Chúa Giêsu. 

Thày đọc kinh Tin kính, nghĩa là khi 
quân Giuđêu hôi Đức Chúa Giêsu là ai, 
Đức Chúa Giêsu phán rằng : Ví bằng Tao 
có nói lời gì, hay là hỏi chúng bay. điều 
gì thật, thì chúng bay cũng chẳng tin củng 
chẳng tha Tao, thì dạy ta những lời Đức ° 
Chúa Giêsu phán có nhiều lễ sâu nhiệm 
lắm„trí người ta suy chẳng đến ; vậy ta 
phải ở khiêm nhường, chớ ngờ mình có 
sức mà biết tổ tuờng mọi sự, một phải 
vâng cứ mà tin hết lòng hết sức mà chớ, 
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Тһау rë kbăn che chén ra, nghĩa là 
khi quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra mà 
đánh roi sắt. 

Thày dâng đĩa bạc cùng bánh lễ lên; 

nghĩa là khi quân dữ đánh Юе Chúa 
Giêsu, thì ta phải suy rằng : khi ấy Ъ là 
đứa nào đánh Đức Chúa Gièsu đã nhọc, 
thì lại thay đứa khác đồi nhau mà đánh; 
thì ta phải than thở rằng ; Ở thánh Thiên- 
thần ! Nhân sao chẳng xsuốnz phạt quân 
dữ ấy mà chữa lấy Chúa tòi ? Nhân sao ` 
đề Chúa mình chịu dư năm nghìn đòn 
khốn cực làm vậy. 
- Thày dâng chén củng rượu lễ lên, nghĩa 
là khi quân dữ đảnh Đức Chủa Giêsu, 
máu chảy xuống đất dòng dòng thì ta phẩi 
nguyện rằng : tôi kinh lay Máu thánh Đức 
Chúa Giêsu đã chay xuống che được rửa 
mọi sự ó uč trong linh hồn tài. 

Thày che chén lại nghĩa là khi quân 
дї lấy mạo gai đóng trên đầu Đức Chúa 
Giêsu đaa đớn là thề nào. 

Thày rửa một chút ngón tay, nghĩa 
là khi quan Philatô rửa tay xưng ra Đức 
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Chúa Giêsu chẳng có lỗi gì, cùng chẳng 
có lẽ nào cho đắng giết được, lại nói cùng 
quân dữ rằng : Chúng bay muốn giết mặc 
bay, tao sạch khỏi tội ấy mà chớ. 

'Thày lở mặt ra, nghĩa là khi quan Phi- 
latô mặc áo dó cho Đức Chúa Giêsu mà 
đem lên nơi cao trước mặt thiên hạ, lại 
rằng : Người này là vua chúng bay. 

Thày đọc sách nhỏ tiếng, nghĩa là khi 
quân dữ giồ cùng che mặt Đức Chúa 

' Giêsu mà qui nhạo như vua gia vậy. 

Thay đọc sách cả tiếng, nghĩa là khi 
quan Philatô hỏi дийп Giuđêu rằng : 
Hoặc là muốn tha Giêsu mà giết người 
kể trộm cầm tù đã lâu tên là Baraba 
chăng ? nó thưa rằng : Tha Baraba giết 
Giêsu mà chớ ; thì ta phải than rằng : ớ 
giống dại hơn mọi giống vật kia, xin tha 
kể cướp làm những sự dữ mà giết Chúa 
trọng vô cùng làm những ơn trọng cho 
kề chẳng xiết, xin đề lại giống xấu xa mà 
bó mạch mọi sự lành trên hết mọi sự 
lành ; thì ta phải suy rằng : hễ là kể phạm 
tội trọng thì nó yêu sự hèn thế gian như 
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quán Giuđều giết Đức Chúa Giêsu mà tha 
thẳng dữ ấy. 

Thày chắp tay lên pguyện cho Đức 
Giáo Hoàng cùng cả và Họi-thánh, nghĩa 
là khi Đức Chúa Giêsu vác thánh Giá nặng 
nề khó nhọc mọi đàng mà chịu đóng đanh 
vì tội thiên hạ thì ta phải xin Đức Chúa 
Lời cho Đức Giáo Hoang trị Hội thánh 
cảng ngày càng thịnh ; lại cầu cho các 
thày giẳng đạo trong nước Annam nầy ; 
sau nữa cầu xin cho mình sự nọ sự kia; 
cùng cầu cho cha mẹ anh em, họ hàng, 
cùng mọi sự lành khác mình có ý xin ; 
sau hết phải pguyện rằng : tôi lạy ơn Đức 
Chúa Lời lòng lành vô cùng, tôi xin bấy 
nhiêu sự vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu 
vác thánh Giá khốn nạn làm vậy cho cả 
và thiên hạ được mọi sự lành. 

Thày giơ tay ra đọc sácb, nghĩa là khi 
Đức Mẹ mắng tiếng mọi sự khốn nạn Đức 
Chúa Giêsu chịu, liền chạy ra cho được 
gặp Con, thì la phải ngắm rằng : khi ấy 
Đức Mẹ thấy Con dá nhọc một bước một 
ngã xuống đất bên dưới thánh Giá, cùng 
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thấy những dấu tích ở mình Соп cùng 
đội mạo gai màu chảy ra, thì Đức Mẹ đau 
đớn thảm thiết là thề nào và than và khóc 
cả tiếng rằng : hï thương ôi! có ai đời 
nào con mắt xem thấy hay là lỗ tai nghe 
thấy những sự khốn nạn này ? Thương 
ôi 1 nhân sao Đức Chúa Сва đề Con tôi 
chịu khốn nạn làm vậy ? Lại lở lại nói 
cùng Con rằng : б Con ôi ! đề cho Mẹ vác 
thánh Giá dë Con, Con cbịu khốn nạn 
làm vậy. Mẹ xin chịu cùng Con mà chớ. 

Thày làm dấu thánh Giá, nghĩa là khi 
Đức Chúa Giêsu đã chịu đóng đanh, thì 
ta phải ngắm rằng : khi ấy bē quân dz: 
đón g vào bao nhiêu búa, thì như bấy nhiêu 
đao sắc thâu qua lòng Đức Mẹ vậy. 

Thày dâng Minh thánh Đức Chúa Giê- 
su lên : Lạy Chúa tôi, lay Chúa tôi thờ, 
dù con mắt tôi không trông thấy sự cả 
sáng Chúa tôi, song tôi xin tin vững vàng 
Chúa tôi ngự thật ở trong hình bánh nhỗ 
mọn này, tôi thở lạy kính mến Chúa tôi 
hết lòng hết sức. \ 

Thày đọc sách cùng làm nhiều dấu 
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thánh Giá, nghĩa là khi Đức Chúa Giêsu 
ở trên thánh Giá lở mặt lại cùng Đức Mẹ 
đang khóc lóc thẳm thiết lắm, thì ta phải 
пайш rằng : khi ấy Mẹ muốn nói cùng 
Con, Con muốn nói cùng Mẹ, hai Mẹ Con 
đau đớn thẳm thiết lắm, miệng chẳng nói 
được lời gì, là sự quá sức trí người ta suy 
chẳng đến. 

Thày chắp tay cầu cho các linh hồn 
nơi lửa luyện ngục, thì ta cũng phải cầu 
cho các linh hồn ấy cùng các thày giảng 
đạo trong nước Annam này, cùng linh 
hàn các kể giúp việc Hội-thánh, hoặc còn 
phải chịu lửa ấy ; sau nữa cầu cho linh 
hồn cha mẹ, anh em cùng linh hồn kể 
khác như vậy. Sau hết phải nguyện rằng : 
tôi lạy ơn Đức Chúa Lời, tôi xin cho bấy 
nhiêu linh hồn ấy cùng nhiều linh hồn 
khác được khổi lửa luyện ngục vì công 
nghiệp Đức Chủa Giêsu chịu chết trên 
cây thánh Giá cho cả và loài người ta 
được lên thiên đàng. 

Thày đánh ngực một lần, nghĩa là khi 
Đức Chúa Giêsu ở trên cây thánh Giá cầu. 
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xin cùng Đức Chúa Cha tha tội cho cả và 
loài người ta, thì ta phải suy rằng : khi 
ấy Đức Chúa Giêsu đau đớn, тап mình 
đã chåy ra hết mà hãy còn nhớ đến chúng 
tôi ; vậy ta phải đội ơn Đức Chúa Lời và 
xin Đức Chúa Giêsu chớ quên chớ bô 
chúng tôi khi còn mạnh khoẻ và khi rình 
chết cho được ăn năn tội nên, cho đắng 
Đức Chúa Cha tha tội cho chúng tôi vì 
lời Đức Chủa Con cầu xin. 

Thày đọc kinh Lạy Cha, nghĩa là khi 
Đức Chúa Giêsu phó linh hồn ở tay Đức 
Chúa Cha, thì ta phải bắt chước Эіс 
Chúa Giêsu mà phó linh hồn và xác cùng 
mọi sự trong tay Đức Chúa Lời, chớ có 
khi nào phạm tội lỗi mà phó linh hồn 
cho ma qui làm chỉ. 

Thày vẽ hình bánh làm bai cùng lấy 
một chút bó vào chén, nghĩa là khi linh 
hồn cực trọng Đức Chúa Giêsu lia khỏi 
xác đoạn xuống ngục lồ tông rước linh 
hồn các thánh ở đấy khỏi chốn tối tăm, 
thì ta phải ngượi khen lòng lành Đức 
Chúa Сїёзп chẳng có khi đừng. 
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Thày đánh ngực ba lần, nghĩa là khí 


_ Đức Chúa Giêsu sinh thì đoạn có nhiều 


người tin Đức Chúa Giêsu là Con thật 
Đức Chúa Lời, cùng dốc lòng bó mọi sự 
thế gian theo chân Đức Chúa Giêsu chịu 
thương khó cùng làm nhiều việc lành 
phúc đức. Vậy ta phải nguyện rằng : tôi 
lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xin Chúa rất 
nhân lành vô cùng mở lòng cho tôi được 
tin mà theo như vậy. 

Thày đánh ngực ba lần nữa, nghĩa 
là khi một người các quan đâm cạnh 
nương long Đức Chúa Giêsu, thì ta phải 
ngắm rằng : khi ấy có máu cùng nước 
chẩy ra keo ta còn hồ nghỉ máu thánh 
Đức Chúa Giêsu chẳng có phép mà rửa 
mọi sự ó uë trong linh hồn sạch hơn nước 
rửa bề ngoài. Vậy ta phải nguyện rằng : 
tôi lay ơn Đức Chúa Giêsu đã mở mạch 
nước cực trọng có phép làm cho thiên hạ 
được sống, tôi xin Chúa tôi cho tôi một 
hạt nước ày mà rura sạch mọi tật nguyền 
trong linh hồn tôi. f 

Thày củi đầu chịu Mình thánh Đức 
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Chúa Giêsu, pghia là các thánh Tông-đồ 
tháo xác Đức Chúa Giêsu xuống khổi 
thánh Giá, thì Đức Mẹ xin đề vào lòng 
ôm lây xác Con, chẳng có khi đừng nước 
mắt chày ra và than và khóc cả tiếng 
rằng : hi thuong бі! khốn cực trên hết 
mọi sự khốn cùng trên bết mọi sự đau 
đớn ! ớ sáng láng thiên thần rầy phải tối 
tám dường này ! chớ gì Mẹ chết làm một 
cùng Con ! Mẹsống làm sao duoc? thì ta 
phải ước ao chịu Mình thánh Đức Chúa 
Giêsu vào lòng cho được kính mến Đức 
Chủa Giêsu đã chịu chết vì tội thiên hạ. 

'Грау tráng chén, nghĩa là khi ấy có 
nhiều người nữ nhân đức lãy thuốc thơm 
xức xác Đức Chúa Giêsu khi đề vào trong 
hang đá, thì ta phải ngắm rằng : kể chẳng 
ra sức, cho được thuốc thơm, là sự nhân 
đức, thì chẳng có khi nào Đức Chúa Giê- 
au ngự vào lòng kể ấy đâu. 

Thày che chén lại, nghĩa là khi linh 
hồn Đức Chúa Giêsu lở vào xác cũ mà 
вӧпр lại sàng láng tốt lành. 

Thày lở mặt ra, nghĩa là khi Đức 
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Chúa Giêsu sống lại đi viếng Đức Mẹ cùng 
các thánh Tỏng-đồ, thì ta phải suy rằng : 
hē là ai bay chịu khó bát chước Đức Mẹ, 
âu là ngày sau được xem thấy mặt Đức 
Chúa Giêu vui mừng mà chớ. 

' Thày đọc sách, nghĩa là khi Đức Chúa 
Giêsu phán cùng ông thánh Tôma rằng : 
Mày có thấy dấu Tao thì mới tin, song le 
kể chẳng thấy Tao mà có lòng tin thì 
được phúc hơn ; thì ta phải nguyện rằng : 
tôi là kë phàm hèn dại dột, một tin thật 
mọi sự mầu nhiệm trong đạo thánh Đức 
Chúa Lời, vì đã có lời Chúa tôi phán thì 
thật hơn con mắt tôi xem thấy ; xin Chúa 
tôi hàng soi sáng cho tôi được tin cậy 
hết lòng hết sức mà chớ. 

Thày lở mặt ra, nghĩa là khi Đức 
Chúa Giêsu giã Đức Mẹ và các đầy tớ mà 
lên lời. 

Thày làm dấu trước mặt ta, nghĩa là 
khi Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống 
soi lòng cho các thánh Tỏng-đồ được biết 
Sấm truyền. 

Thày đọc lời ông thánh Gioan thánh 
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Sử, nghĩa là khi các thánh Tông-đồ đi 
khắp mọi nơi giẳng cho thiên hạ biết đạo 
thánh Đức Chúa Lời cùng mọi sự thương 
khó Đức Chúa Giêsu chịu vì tội thiên hạ, 
thì ta phải nguyện rằng : tôi lạy ơn Đức 
Chúa Giêsu đã sai đầy tớ đi giảng đạo 
cho chúng tôi biết đàng cực chỉnh cực 
thật, là thở phượng Chúa sinh nên muôn 
vật, cùng biết công nghiệp Đức Chúa 
Giêsu xưa đã chịu nạn cbịu chết vì tội 
chúng lôi ; xin Đức Chúa Lời soi sáng 
lòng tôi hằng nhớ đến những ơn trọng 
ấy, cho ngày sau được xem mặt Chúa tôi 
vui vẻ đời đời chẳng cùng. Amen. 


56 — Ngắm lễ mùa mừng. 


Vậy ai dốc lòng xem lễ, thì phải có ý 
mà xem cho nên, chớ lo đi đàng khác, 
vì lễ Misa là lễ cực sáng cực trọng trên 
hết mọi lễ ; bë là bao nhiêu lời thầy са nói 
cùng việc thầy cả làm trong lễ này, thì 
phải ngắm và suy cho nên, këo mất công ` 
mà chẳng được ích gì. 


08 


Thày lấy khăn cke trên đầu cùng vắt 
sau vai, nghĩa là khăn quân dữ che mặt 
Đức Chúa Giêsu mà đánh cùng nhạo cười 
làm cho xấu hồ. 

‚ Thày mặc áo trắng dài, nghĩa là йо 
vua Erođê mặc cho Đức Chúa Giêsu mà 
chê rằng : dại dột, đoạn gửi về lå quan 


` Philatô xét. 


Thày lấy dây mà tbắt lưng, nghĩa là 
dây quâo dữ trói Đức Chúa Giêsu vào 
cột đá, cùng có nghĩa là roi đánh. 

Tấm vóc vån thày xổ bên tay tả, nghĩa 
là khi Đức Chúa Giêsu còn nguyện trong 
vườn Giệtximani mà nghe rằng quân dữ 
đến bắt, thì Đức Chúa Giêsu ra rước mà 
phó mình cho nó trỏi. 

Tấm vóc dài thày vắt sau сб, lại vấn 
sang bên trước, nghĩa là dây quân dữ 
buộc сб Đức Chúa Giêsu mà lôi đi. 

Thày mặc áo lê ngoài hết, nghĩa là áo 
quân dữ mặc cho Đức Chúa Giêsu mà 
quì nhạo như vua giả vậy. 

Thày lấy nước thánh mà гау, thì bồn 
đạo phải ăn năn tội thầm thĩ cầu xin cùng 
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“эс Chúa Lời rửa lòng mình sạch sẽ cho 
đến lọn đời. 

Thày đứng đưới phản bàn thờ mà đọc 
kinh Cáo mình, thì ta phải nguyện ràng: 
tôi lay ơn Đức Chúa Lời ; tôi xưng ra tõi 
là kë phàm hèn có tội lỗi nhiều kề làm 
chỉ xiết ; tôi xưng ra tôi chẳng đáng ghé 
«оп mắt trông lên bàn thờ là nơi thanh 
tịnh, song le tôi tin thật Đức Chúa Lời 
сб lòng lành vô cùng, chẳng hay bỏ kë 
.phàm hèn, cho nên tôi mới dám ra trước 
mặt Chúa tôi ; vậy tôi xin Đức Chúa Lời 
nhận lấy con mọn này, và ghé mặt cực 
lành thương xem đến tôi cho được xem 
1ë này nên, là (š lễ Mình cùng Máu thánh 
Đức Chúa Giêsu, Con thật Đức Chúa Cha, 
cho tôi được chịu phúc lễ trọng này trong 
linh hồn tôi, 

Thày bước lên phản bàn thờ, thì ta 
phải ngắm rằng : bởi công nghiệp các 
thánh, tôi xin Đức Chúa Lời tha tội lỗi 

401 đã phạm. 

Thày sang bên tả ảnh đọc sách, thì ta 
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phải ra sức một ngày một bước tới cho- 
được bắt coước các thánh. 

Thày đạc kinh Xin Chúa thương xót 
chúng tôi, thì ta phải xin Đức Chúa Lời 
sự ấy mà chớ. 

Thày đọc kinh Sáng danh, thì ta phải 
nguyện rằng : tôi lay оп Đức Chúa Con 
đã xuống thế làm người chịu khó mà 
chữa lấy thiên hạ, sau lại lên lời, ngự 
bên hữu Đức Chủa Cha ; tôi xin Đức Chúa 
Соп thương xem con mọn còn ở đưới thế 
gian này, là nơi khóc lóc, và phù hộ chơ 


i| tôi khổi mọi sự dữ cùng chịu mei sự khó 


bằng lòng, cho ngày sau được lên xem 
mặt Chúa tôi vui vë vô cùng. 

Thày lại đọc sách, thì ta phẩi suy 
rằng : bởi Đức Chúa Lời soi sàng Hội= 
thánh cùng các thánh, thì ta mới biết đạo, 
nên con thật Đức Chúa Lời ; vậy ta phải 
đội ơn vì sự ấy cùng dốc lòng vâng mọi 
phép Hội-thánh day chúng tòi như mẹ 
vậy, këo mất phần sang trọng là con Đức 
'Chúa Lời. 

Thày спі đầu giữa bàn thờ, thì ta phải 
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cầu xin cùng Đức Chúa Lời phù hộ cho 
'thày được sức mà giảng đạo cùng làm 
mọi việc Đức Chúa Giêsu dạy làm. 

Thày sang bên hữu ảnh đọc những 
lời Đức Chúa Giêsu đề truyền củng nhiều 
phép lạ, thì ta phải nguy ện rằng : tôi lay ơn 
Đức Chúa Giêsu đã xuông thế gian này mà 
đạy dỗ thiên bạ; tôi xin Đức Chúa Giêsu 
mở lòng cho tôi tưởng đến những ơn rất 
trọng ấy và được sức bå mọi sự dối trá, 
mà vâng mọi lời Đức Chúa Giêsu phán 
hët lòng hết sức. 

Thày đọc kinh Tin kính, thì ta phải 
nguyện rằng : tôi lạy ơn Đức Chúa Lời 
phép tắc vô cùng, tôi tin một Đức Chúa 
Lời có Ba Ngôi : Ngôi Nhất là Cha, Ngôi 
Hai là Con, Ngôi Ba là thánh Thần : tôi 
tin Đức Chúa Lời lòng lành vô cùng, 
thưởng kë lành, phạt kë dữ; tôi tin Ngôi 
thứ Hai xuống thế làm người chuộc tội 
@hju chết cho thiên hạ. Вау nhiêu sự ấy 

-cùng mọi điều trong kinh Tin kính, thì 
‡ôi tin hết lòng hết sức vì Đức Cbúa Lời 
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truyền và soi sáng Hội-thánh day chúng 
tôi như làm vậy. 

Thày гб khăn chén ra, nghĩa là khi 
Đức Chúa Giêsu mới ra giảng đạo cho 
thiên hạ được biết tỏ tường Đức Chúa 
Giêsu là Đấng chuộc lội cứu thế. 

Thày dâng đĩa bạc cùng bánh lễ lên, 
thì ta phải nguyện rằng : tôi lạy ơn Đức 
Chúa Giêsu dã dâng mình tế lễ Đức Chúa 
Cha cho cả và loài người ta được khổi 
tội ; tôi xin Đức Chúa Cha vì công nghiệp 
Đức Chủa Con mà tha tội cho chúng tôi. 

Thày dâng chén cùng rượu lễ lên, thì 
{а phải nguyện rằng : tòi lạy Đức Chúa 
Giêsn đã chịu máu mioh chẩy ra thay 
thảy,mà rửa tội lỗi trong linh hồn chúng 
tôi. 

Thày ‘ria một chút ngón tay, nghĩa là 
kể toan chịn Mình thánh Đức Chúa Giêsu 
vào lòng, thì phải don linh nën cho sạch, 
chớ đề tội nào trọng hèn trong linh hồn 
làm chi. 

Thày lở mặt ra dạy ta cầu nguyện cho 
được xem lễ này nên, thì ta phải nguyện 
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rằng : tôi lạy ơn Đức Chúa Lời lòng lành 
vô cùng, xin Chúa tôi nhậm lấy lễ này cho 
thiên hạ ngượi khen Cha cả và được ích 
trong linh bön chúng tôi, cùng Hội thánh, 
là các giáo hữu, được vâng phép Đức 
Giáo Hoàng, 

Thày đọc sách cả tiếng, nghĩa là khi 
Đức Chúa Giêsu vào thành Giêruxalem 
mà khi ấy có kë cởi áo ra, có kẻ chém lá 
lót đàng cho Đức Chúa Giêsu qua. Giêru- 
xalem nghĩa là linh hồn ; khi Đức Chúa 
Giêsu vào thành, ấy là khi Đức Chúa Giê- 
su ngự vào linh hồn ta, thì ta phải suy 
rằng : hoặc là ta chẳng cổi áo ra, là bó 
nết xấu, cùng chém mọi cây cối, là tội lỗi, 
thì chẳng đáng Đức Chúa Giêsu ngự vào 
lòng ta. | | 

Thày chắp tay lên nguyện che Әйе 
Giáo Hoàng cùng cả và Hội-thánh, thì ta 
phải cầu theo ý ấy, lại cầu ebo các thày 
cả làm phúc trong nước Annam này cùng 
các kë giúp việc trong Hội-thánh ; sau 
nữa cầu xin cho mình được sức mà giữ 
đạo cho lọn cùng mọi sự lanh xác và linh 
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hồn, cùng cầu cho cha mẹ, anh em họ 
bàng và kể có nghĩa bay là kể nghịch cùng 
mình, cùng kë bởi mình xui giục phạm 
tội lỗi gì, cùng kể giúp phần linh hồn và 
xác mình, hay là kể mình phải day đỗ 
coi sóc cho được mọi sự lành, cùng kể 
ngoại đạo hay là kë bó đạo được lở lại 
cùng Đức Chúa Lời. Sau hết phải nguyện 
rằng : tôi lay ơn Chúa tôi sáng lắng vô 
cùng, tòi xin bấy nhiêu sự ấy cùng mọi 
sự khác tôi phải xin mà tôi suy cbẳng đến, 
. ТҺау đọc sách nhỏ tiếng, nghĩa là khi 
quân Giuđêu đang tìm chước dối trá đến 
bắt Đức Chúa Giêsu mà giết, bấy giờ Đức 
Chúa Giêsu toan truyền phép Mình thánh 
cho được ở lại cùng eon cho đến lon đời, 
thì ta phải nguoi khen lòng lành Đức 
-Chúa Giêsu chang hay bỏ, chẳng hay chấp 
kể vô ân vô nghĩa. 

Thày làm nhiều dấu thánh Giá, nghĩa 
là những sự thương khó Đức Chúa Giêsu 
chịu kề chẳng xiết vì tội thiên hạ, thì ta 
phải nhớ đến sự ấy mà chớ. 

"ТЬау dâng mình thánh Đức Chúa Giê- 
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ап lên : Lạy Chúa tôi, lạy Chúa tôi thở ‡ 
dù con mắt tôi không trông thấy sự ой 
sáng Chúa tôi, song tôi xin tin vững vàng 
Chúa tôi ngự thật ở trong hình bánh nhỗ 
mọn này ; tôi thờ lạy kính mến Chúa tôi 
hết lòng hết sức. 

Thày chắp tay cầu cho các linh hồn 
nơi lửa luyện ngục, thì ta phải cầu cho 
linh hồn các thày cả cùng linh hồn các kë 
giúp việc Hội-thánh, hoặc còn phải chịu 
lửa ấy ; sau nữa cầu cho linh bön cha 
mẹ, anh em, họ hàng, cùng những kể khi 
còn sống kết nghĩa cùng mình, cùng 
những livh hồn bởi mình mà phải chịu 
lửa ấy, cùng kể giúp linh hồn và xác mình, 
cùng kể chết tươi chẳng kịp rước thày 
cả, cùng linh hồn mồ côi cô độc chẳng 
có ai cầu nguyện cho ; sau hết phải nguyện 
rằng : tôi lay ơn Chúa sáng lắng vô cùng, 
têi xin cho bấy nhiêu linh hồn ấy, cùng 
linh hồn khác Chúa tôi biết sự tôi phái 
cầu xin là thề nào. 

Thày đánh ngực môt lần, nghĩa là khi 
một người kẻ trộm phải đóng danh xin 
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&йра Đức Chúa Giêsu nhớ đến nó khi lên 
nưởe thiên đàng, bấy giờ Đức Chúa Giê- 
su phán rằng : Mày hôm nay së ở nơi vui 
về cùng Tao ; thì ta phải ngắm rằng : kể 
đã phạm tội mất ngbĩa cùng Đức Chúa 
Lời, mà Đức Chúa Giêsu lòng lành vô 
cùng còn thương chẳng bổ kể ăn năn tội 
nên, Vậy phải xưng ra ta là kể phàm hèn 
hơn n¿ười kể trộm ấy, chẳng đáng Chúa 
tôi thuơng xem đến tôi, song le tôi trông 
cậy lòng lành Đức Chúa Giêsu tha mọi 
tội lôi tôi đã phạm mà chớ. 

Thày đọc kinh Lạy Cha, nghĩa là khi 
Đức Chúa Giêsu ở lrên thánh Giá gần 
sinh thì, cầu cùng Đức Chúa Cha tha tội 
cho kể làm khốn mình ;ấy Đức Chúa 
Giêsu sang trọng vô cùng chẳng nhớ đến 
những sự xấu hồ cùng sự khốn nạn quân 
Giuđêu đã làm cho, mà ta là kẻ phàm hèn 
hay chấp một hai lời kể khác nói cùng 
chẳng tha cho kể làm mất lòng ta, làm 
sao cho phải ? Vậy ta phải bắt chước Әйе 


Chúa Giêsu mà tha sự lỗi cho kể khác, thì 


mới đáng Đứo Chúa Giêsu tha tội cho ta. 
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Thày đánh ngực ba lần, nghĩa là khi 
Đức Ghúa Giêsu mới sinh thì, eó động 
đất, núi đá vỡ ra như kẻ khóc lóc vậy ; 
ai ngắm sự ấy mà chẳng động lòng chẩy 
nước mắt ra, йн là lòng nó cửng hen đá 
mà chớ. 

Thày đánh ngực ba lần nữa, nghĩa là 
khi Đức Mẹ ôm xác Con đã sinh thì, và 
khóc lóc nước mắt chảy ra dòng dòng, 
thì ta phẩi than thở cùng Đức Mẹ rằng t 
hbf thương ôi ! Đức Mẹ chớ khóc nữa làm 
cbi ! bởi tôi phạm tội làm khốn cho Con 
Be Mẹ làm vậy, thì tôi phải khóc lóc ăn 
ойр mà chớ. 

Thày cúi đầu chịu Mình thánh Đức 
Chúa Giêsu, thì kë chẳng được chịu lễ 
bây giờ, mà có lỏng sạch mới tội trọng, 
thì cũng phải ước ao chịu Mình thánh 
Đức Chúa Giêsu như kẻ cbịu thật vậy ; 
sự ấy gọi là chịn lễ thiêng liêng. Vậy kể 
được lòng ấy thì pbåi nguyện rằng : tôi 


lay Mình thánh Đức Ctúa Giêsu là Con... 
thật Đức Chúa Lời ; tôi xưng га tôi là kể _. 


phàm hèn đưới hết mọi sự hèn, và lòng động 


lòng lo, miệng nói mình làm những sự hèn 
ha chẳng có khi đừng, cho nên tòi sợ hãi 
chẳng dám ước ao sự rất trọng dường y; 
song le tôi tin thật Chúa có phép làm cho 
kẻ ó uë nên thanh tịnh ; tôi tin thật Chúa 
có phép làm cho bẻ chẳng có công gì được 
chịu ơn trọng ấy ; cho nên tôi trông cậy 
lòng lành Chúa tôi, tôi cả dám ước ao 
chịu Mình thánh Đức Chúa Giêsu ngự vào 
lòng tôi như kể chịu thật vậy mà nuôi 
linh hồn tôi cho được sức mạnh. Tôi cả 
dám ước ao chịu Máu thánh Đức Chúa 
Giêsu ngự vào lòng tôi như kë uống thật 
vậy, mà rửa mọi sự do dày trong linh 
hồn tôi. Bây giờ tôi ngắm lót Mình thánh 
Đức Chúa Giêsu đã ngự vào lòng tôi như 
kể chịu thật vậy, cùng ước ao lấy gì làm 
của lễ mà dâng cho đẹp lòng Chúa tôi, 
song le tôi là kë khó khăn hầu biết lấy gì 
mà tạ ơn Chúa tôi cho đủ. Tôi xưng ra 
tôi chẳng biết làm thề nào cho được tạ 
ơn trọng ấy : một cầu xin cùng Đức Chúa 
Lời gìn giữ lấy tôi, kẻo lở lại cùng theo thói 
thế gian này nữa, và soi sáng lòng tôi chọ 
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được kinh mến Đức Chúa Lëi trên hết 
mọi sư, lại thương yêu người ta bằng 
mình tôi vậy. 

Thày lau đĩa bae cùng chén, nghĩa là 
kể đã được cbịu Mình thánh Đức Chúa 
Giêsu, thì phải giữ lòng sạch sẽ trång như 
tuyết như bạc vậy. 

Thày sang đọc sách, nghĩa là khi Đức 
Chúa Giêsu mới sống lại đến viếng Đức 
Mẹ cùng các thánh - Tông- đồ còn ở trong 
nhà đang прйт sự thương khó Đức Chúa 
Giêsu chịu vì tội thiên hạ, thì ta phẩi suy 
rằng : hoặc là ta chẳng cần mẫn việc Đức 
Chúa Lời cùng ngắm sự thương khó Đức 
Chúa Giêsu, thì cbẳng đáng Đức Chúa 
Giêsu đến viếng linh hồn ta. 

Thày lại đọc sách một lần nữa, thì fa 
phải ngắm rằng : Đức Chúa Giêsu thương 
các đầy tớ như con vậy, thì Người ở lại 
thế gian bốn mươi ngày nữa mà yên ủi 


„дау đỗ các đầy tớ ; thì ta phải nguyện. 


rằng : tôi lạy Đức Chúa Giêsu, tôi xin Chúa 
tôi hằng nhớ đến tôi, chớ bó con mọn đại 
dột này làm chỉ, 


TT ТЕНЕ 


зака д 


Thày làm dấu trước mặt ta, ấy là khi 
Đức Chúa Giêsu giã các đầy tớ mà lên lời. 

Thày sang đọc lời ông thành Gioan 
thánh Sử, nghĩa là khi Đức Chúa Thánh 
Thần hiện xuốag đoạn các thánh Tông- 
đồ trầy đi giẳng đạo cho cả và thiên hạ 
biết đàng thờ phượng Đức Chúa Lời, thì 
ta phải suy mọi sự thương khỏ các thánh 
Tông-đồ chịu và các thày ngày sau bắt 
chước như vậy cho được dạy dỗ ta liên, 
mà ta càng ngày càng cứng lòng chẳng 
sợ Đức Chúa Lời phạt bó xuống hoà ngục, 
như cây trồng trong vườn đã lâu nắm 
mà chẳng sinh ra hoa quả gì, thì nên 
chém cùng đốt đi mà chớ. 

Ở anh em chị em ! chớ mê sự thế gian 
chẳng bền ; chở tham việc phần xác thâu 
đêm thâu ngày quá lẽ làm chỉ ; hãy đề 
một ít ngày giờ mà lo phần linh hồn 
chẳng bay nát, cho ngày sau được mọi 
sự vui mừng chẳng hay cùng chẳng hay 
hết, là xem thấy m àt Đức Chúa Cha, Đức 
Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần cùng 
các thánh đời đời vô cùng. Amen, 


ЗИС 
KINH DỌN MÌNH CHIU LẺ. 


—-k—x~e——- 
57 — Lời than thë trướe don 


mình chịu lễ, 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi tin Chúa 
tôi là Con thật Đức Chúa Lời đã xuống 
thế làm người mà dâng mình tế lễ Đức 
Chúa Cha và cứu lấy linh hồn chúng tôi. 
Rầy Chúa tôi ngự trên các tầng lời đề cho 
các thánh vui mừng cùng đầy mọi sự 
tbịnh vì bằng xem thấy và kính mến 
Chúa tôi ; nhung mà Chúa tôi lại ngự trên 
bàn thở đề mà nuôi linh hồn chúng tôi 
nữa. Vậy tôi sẽ lấy đi gì mà lả ơn Chúa 
tôi đã thương tôi dường ấy ? Thật tôi 
phải lấy lòng tin cậy kính mến và khiêm 
nhường cùng ước ao đợi trông rước lấy 
Chúa tôi ; vậy tôi tin thật vững vàng chịu 
lễ là chịu Minh cùng Máu thánh và linh 
hồn Chúa tôi cùng tỉnh Đức Chúa Lời ngự 
trong hình bánh. Dù con mắt tôi chẳng 


xem thấy sự gì lạ, song le tôi tin lời Chúa 
tôi đã phán và Hội-thánh truyền, chẳng 
đám hồ nghỉ sự gì sốt, 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi trồng cậy 
Chúa tôi là Đấng sáng láng phép tắc vô 
cùng, lòng lành vô cùng ; vậy Chúa tôi đã 
biết tổ những sự tôi thiếu thốn ; bằng 
Chúa tôi muốn ехо lấy thì chẳng có khó gì. 
Chúa tôi lại đã ай lòng thương mà tha 
phép cho tôi gọi Chúa tôi là Cha, thì tôi 
cậy Cha nhân từ vò cùng sẽ ban ơn cho 
tôi được giữ đạo nên ở đòi này, và ngày 

sau sẽ được sống làm một cùng Cha mà 
bưởng phúc vui vẻ đời đời, vì chưng đã 
có lời Chủa tôi đã phán rằng : 'Thịt Tao là 
thật của ăn, Máu Tao là thật của uống ; 
ai ăn Thịt Tao và uống Máu Tao, thì 
được sóng vô cùng ; vậy tôi trông cậy 
phép cực trọng nầy sẽ làm cho tôi được 
sống như Chúa tôi sống vì Đức Chúa Cha 
vậy. 

Lạy ơn Chúa tôi lvốn tôi là våt gì mà 
Chúa tôi chẳng nề tìm đến cùng tôi ; thật 
lòng Chúa tôi là lửa mến bång cháy lên từ 


-W Z= 


trướo vô cùng. Vì một lòng thương yêu 
chúng tôi, thì Chúa tôi đã muốn sinh ra 
nên như bạn hữu nghĩa thiết ; cüng bởi 
một lòng nhân từ ấy, cho nên Chúa tôi đã 
don một tiệc rất lớn, là Mình cùng Máu 
thánh Chúa Lôi, đề mà nuôi linh hồn 
chúng tôi. Lạy on Chúa tôi đã chỉ một lòng 
thương yêu chúng tôi, thì tôi xin dâng trí 
khôn vả hết lòng cùng hết linh hồn và xác, 
đề làm của tế lễ một Chúa tôi ; chớ gì sống 
chết tôi chỉ về một lòng kính mến Chúa tôi. 


58 — Lời than thô khi gần chịu lễ. 


Lạy ơn Chúa tôi !tôi lo buồn trách 
mình tôi vì tôi đã cả lòng vô phép bất 
ngbĩa cùng Chúa tôi ; nếu tôi xét ý riêng 
tôi, thì tôi chẳng dám đến gần bàn 
thờ Chúa tôi, thà tìm nơi vắng vë mà 
ăn пап khóc lóc thì hơn, nhưng mà 
Chúa tôi đã phản rằng : Ở những kể khó 
nhọc cùng gánh nặng, thì hết thay thầy 
hãy đến cùng Tao, này Tao sẽcho bay được 
nghỉ. Vậy Chủa tôi phán lời ấy thật là gọi 
tôi đến cùng Chúa tôi, vì chưng tôi đã đi 


đàng tội lỗi, thì đã nhọc quá, mà tội lỗi 
tôi như gánh nặng đã đè trên mình tôi. 
Dù mà xưa nay lòng tôi ước ao tim sự 
bằng yên, song le chẳng được, có một 
khi tôi tìm đến cùng Chúa tôi, thì mới 
được yên mà chớ. Vậy tôi vâng lời 
Chúa tôi mà đến cùng Chúa tôi, như 
kë liệt tìm đến cùng thày thuốc cho 
đã, như Кё có tội tìm đến cùng dáng 
có phép ban ơn cho được rỗi, như kë đói 
khát tìm của ăn và của uống cho sống. 
Tôi là dân thiếu thốn, xin Vua lời đất 
xuống ơn Еёо tôi hư đi mất ; tôi là tá khốn 
nạn, xin Chúa nhân từ vô cùng ghé mặt 
lại mà thương, Chúa tôi là Đấng siah га 
cùng yên ủi lòng tôi, xin Chúa tôi gìn giữ 
phù hộ càng ban ơn cho tôi vui mừng ; 
rầy tôi ước ao rước lấy Chúa tôi, vì Chúa 
tôi muốn ngự vào lòng tôi đề mà tổ ra 
Chúa tôi thật là Đấng cứu lấy tôi. Xưa 
Chúa tôi ngự qua nơi nào, thì xuống ơn 
nơi ấy ; mà nhà nào chịu lấy và kính mến 
Chủa tôi thì nhà ấy liền đầy. mọi ơn mọi 
phúc. Vậy tôi mừng Chúa tôi một ít nữa 


sẽ ngự vào nhà linh hồn tôi. Dü mà tài tin 
Cuủa tôi phán một lời, thì linh hồn tôi 
liền đã; nhưng mà Chúa tôi lại muốn 
thêm ơn cho tôi, là ngự thật trong lòng 
181, thì tôi mừng cùng đội ơn Chúa tôi 
lắm, xin Chúa tôi hãy mở lòng tôi cho 
rộng rãi, hãy dựng nên lòng mới cho tôi 
được sạch, thì tôi mới đám rước lấy Chúa 
tôi cùng sẽ dâng lòng tôi làm đền thờ Chúa 
tôi ngự đời đời. 


59 — Kinh vån tắt mà dọn mình chịu lễ, 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi tin thật 
chịu lễ là chịu Mình cùng Máu thánh và 
linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính Đức 
Chúa Lời ngự trong hình bánh. 

Lạy ơn Bre Chúa Giêsu ! tôi là kể yếu 
đuối mọi đàng chẳng biết den mình thề 
nào cho được chịu Mình thánh Đức Chúa 
Giêsu cho nên, vậy tôi cậy lòng lành vô 
cùng Chúa tôi thêm ơn sức mạnh cho tôi 
cho được chịu ơn cực trọng này cho bằng 
lòng Chúa tôi. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu | tôi có lòng 
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mến Chúa tôi hết lòng hët sức trên hết 
mọi sự, vì Cha cả đã thương tôi đường 
này, là lấy Mình thánh Người cho được 
nuồi linh hồn tôi. 

Lạy ơn Юе Chúa Giêsu 1 tôi là kë rất 
hẻn mọn, là kể có tội, chẳng đáng chịu 
Minh thánh cực trọng Đức Chúa Giêsu. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi ước ao 
hếtlòng hếtsửe cho được chju Mình thánh 
Đức Chúa Giêsu là mạch mọi sự lành. 


60 — Kinh đọc đang khi chịu lễ. 


Chúng tôi là vật hèn sắp mình trướ+ 
mặt Đức Chúa Giêsu ; cbủng tôi đội ơn 
Lài-tim cực thành Người đã thương chủng 
tôi vô cùng ; chúng tôi đã phạm tội, cà và 
thiên ha đã mất lòng Đức Chúa Giêsu, 
chúng tôi ăn nắn đau đớn vì tội lỗi chúng 
tôi, vì tệi lỗi mọi người. Xưa Đức Chúa 
Giêsu đã lo bwuồn đồ mồ hôi máu thánh 
ra, đã chịu khốn nạn nát cả và mình vì 
chúng tôi, đã chịu đóng đanh trên cây 
thánh Giá, đã chịu chết vì chúng tôi ; nào 
còn thiếu gì mà Đức Chúa Giêsu chưa 


= 1⁄2 = 
làm vì chúng tôi ru ? Thương: ôi ! chúng 
tôi đã phụ ơn Chúa mình, đã mất lòng, 
đã khinh dë Con Đức Chúa Lời; chúng 
tôi đã phạm các giống tội gở lạ, đã phạm 
đến phép cực trọng Mình thánh Đức Chúa 
Giêsu, chúng tôi đã làm hư Máu thánh đã 
chåy ra vì chúng tôi. Ở chúng tôi là kể 
khốn nạn hãy xem Lái-tim cực thánh đã 
mở ra vì chúng tôi ;chính mình chúng tôi đã 
dàm thâu qua Lái-tim Đức Chúa Giêsu, 
Thương ôi! ai sẽ ban cho chúng tôi chảy 
nước mắt ra vì tội lỗi chúng tôi ? Lạy ơn 
Lá¡-tỉm nhân lành ! chúng tôi là kê có tội ; 
chúng tôi là kë khốn nạn ; chúng tôi đã 
giết Con Đức Chúa Lời ; chúng tôi sấp 
mình xin Lái-tim hay thương vô cùng tha 
tội cho chúng tôi, tha tội cho mọi người. 
Chó gì chúng tôi đền được vì các tội lỗi 
pgười ta đã phạm xưa nay, nhất là vì 
những tội đã phạm đến phép Mình thánh 
Đức Chúa Giêsu. Thương бї! chúng tôi 
là vật 61? Trong mình chẳng có sự gì lành 
đáng dâng cho Đức Chúa Lời, xin Lái- 
tim cực trọng dâng công nghiệp vô cùng 
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Đức Chúa Giêsu làm của lễ đền vi tội lỗi 
chúng tôi ; хіп Lái-tim cực thánh hãy 
kính mến Đức Chúa Lời vì chủng tôi. 
Thật là chúng tôi thiếu thốn mọi đàng, 
song le trông ơn trên lời ban cho, thì 
chúng tôi rắp lòng từ này về sau kính 
mến Đức Chúa Lời hết sức ; chúng tôi 
cũng ráp lòng yên ủi Lái-tỉm nhân lành 
đã đau đớn vì chúng tôi. 

Trên lời dưới đất ngượi khen sáng 
danh Lái-tim cực thánh Đức Chúa Giêsu 
đời đời vỏ cùng. Amen. 
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61 - Cám o'n Đức Chúa Cha. 


Tôi cám ơn Đức Chúa Cha là Đấng rất 
thánh phép tắc vô cùng hằng có vậy ; tôi 
xưng toật tôi là kể có tội, chẳng có công 
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gì mà dáng chju ơn cực trong Minh cüng 
Màu thánh Con một Chúa tôi, là Đức 
Cbúa Giêsu. Tôi xin Chúa tôi chó đề cho tối 
phải phạt, một gìn giữ linh hồn tôi kẻo 
pbải chước ma qui саш dỗ được tôi, cùng 
xin cất hết nët xấu tôi kẻo còn mê những 
sự hèn mọn thế gian : lại xin phù hộ cho 
tôi giữ một lòng kính mến Chúa tôi trên 
hết mọi sự, và thương yêu người ta bằng 
mình tôi vậy ; xin Chúa tôi thêm sức cho 
tôi chịu khó bằng lòng và ở khiêm nhường 
vâng lời chịu lụy, cùng xin cứu lấy tồi 
cho khổi kể thù, lại ban ơn cho tôi sửa 
sang mọi việe trong ngoài tôi và cậy trông 
một Chúa tôi cho vững ; cùng xin đem tôi 
đến ăn (іёс trọng nhất, là hợp: làm một 
cùng các thánh trên lời, mà xem thấy 
cùng ngượi khen Đức Chúa Cha, Đức 
Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, 
cho tôi được sáng tbật mừng rỡ cùng 
thanh nhàn vui vé chẳng hay cùng chẳng 
hay hết ; bấy nhiêu sự ấy tôi хіп vì công 
nghiệp Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng 
tôi, 


62 — Bay câu đội ọn Đức Chúa Giêsu. 


Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi tim 
thật tôi đã được chịu Xác cùng Máu thánh 
và linh hồn Đức Chúa Giêsu cùng tính 
Đức Chúa Lời đã ngự vào lòng tôi. 

Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi đã 


.được chia Mình thánh Chúa tôi, dù tôi 


chẳng đáng chịu ơn cực trọng này, thì têi 
cũng cậy lòng lành vô cùng Chúa tôi 
chẳng có phạt, mà lại thương tôi cho 
được ăn mày những ích trọng bởi mình 
thánh Đức Chủa Giêsu mà ra. 

Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi có 


| lòng mến Chúa tôi hết lòng hết sức trên 


hết mọi sự, vì Cha cả đã thương tôi dường 


| này, là lấy Mình thánh Người cho được 
nuôi linh hồn tôi. 


Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu ! tôi suy 
về sự Chúa tôi đã ngự vào lòng tôi bây 
giờ là Đấng sáng láng cùng tốt lành vô 
(cùng, mà tôi là kë rất hèn mon cùng xấu 
xa góm ghiếo, thì tôi xấu hồ) lắm. 
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Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu muôn vàn 
trùng vì Cha cả đã thương tôi dường này, 
là đã cho tôi được chịu Xác cùng Máu i 
thánh và linh bồn Đức Chúa Giêsu cùng ` 
tính Đức Chúa lời là mạch mọi sự lành. |} 

Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu | tôi thấy... 
Cha cả rộng rãi vô cùng cùng tôi làm vậy, 
thì tôi chẳng dám tiếc sự gì cùng Chúa tôi 
nữa ; vậy toi dâng lót mình tôi, xác và ` 
linh bồn cùng mọi sự riêng tôi, thì tôi 
dâng cho Cuúa toi hết thay thầy, 

Tôi đội ơn Đúc Chúa Giêsu ! tôi cå lòng 
дат xin Chúa tôi thêm ơn súre mạnh cho 
tôi cho được chừa mọi tội lỗi cho lon, 
cùng chịu mọi sự khó bằng lòng và tin 
cậy kính nến cùng vâng theo thánh ý 
Cha cả cho đến lọn đời, * 


63 — Cám ơn Sinh-nhật. 


Tôi cám ơn Chúa rất thánh là Cha và |! 
là Cuủa có phép vô cùng đã thương đến 
tôi tá mon này mà ngự vào nhà linh hồn 
tôi, thì tòi đội ơn Chúa tôi lắm. Ấy bởi tội [ш 
tôi cho nên Chúa tôi ngự toà cực trọng fhiii 


| 
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trên lời mà sinh xuống thể gian chọn 
lấy nửa đêm khi loài người eùng loài vật 
đang nghỉ yên, thì Chúa tôi nên сор trể 
nhỏ bởi lòng rất thánh Đức Bà Maria 
đồng trinh mà ra, bỗng chốc ngự trong 
máng еб. Trước hết Chúa các thánh đồng 
ігіпЬ quì lay tạ ơn Chúa chuộc tội đã ra 
đời, vì đã chọn mình làm me. Sau nữa 
ông thánh Giuse cũng lay tạ ơn vì đã chọn 
mình làm bồ nuôi ; các thánh Thiên-thần 
ở trên lời xuống kính lạy ngượi khen 
Chúa thiên đàng đã ra đời làm người, 
cùng truyền lin eho những kẻ chăn chiên 
miền ấy đến kính lạy Chúa tôi. Tôi xin 
hợp một y cùng rất thánh Đức Bà và ông 
thánh Giuse cùng các thánh Thiên-thần 
và các kë chắn chiên mà thò phượng 
kính lạy cùng tạ ơn Chúa tôi hết lòng hết 
sức. Dù mà Chúa tôi sinh ra trong hang 
‚| đá máng cổ, thì cũng là Chúa thật lời đất : 
dù mà Chúa tôi làm eon trẻ yếu đuối, thì 
al cũng là Chúa со phép vô cùng, lấy ba 
if ngón tay nàng nồi cả và lời đất. Dù mà 
Chúa tôi mới sinh ra ở thế gian, song vốn 
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đã sinh ra trong trí Đức Chúa Cha thị 
trước vô cùng ; dù mà Chúa tôi sinh ra có | 
khóc lóc, song các thánh Thiên-thần vốn |, 
hằng hát mừng ngượi khen trên thiên. ì 
đàng. Chó gì lòng tôi nên như hang đá ụ 
cho Chúa tôi giáng sinh ; chớ gì lòng tôi Ë 
nên như máng cổ cho Chúa tôi ngự. Tài 
lay Chúa tôi sinh xuống thể gian có y| 
đem chúng tôi về quê thật là nước thiên. 
đàng ; vì loài người chúng tôi đã lạc mất: 
đã ra tối tăm, cho nên Chúa tôi sinh xuống, | 
nửa đêm mà đem sự sáng cho chúng tôi. |, 
Chúa tôi làm con {гё khóc lóc cho chúng; 7 
tôi được vui mừng. Chúa tôi làm người i 
rất khó khăn cho chúng tôi được phú. i 
quí trên thiên đàng. Chúa tôi ở trên lời 
mà xuống đất cho chủng tôi được bổ đất: 
mà lên lời. Tôi lay Chúa tôi là Chúa tóm.| 
lại mọi sự vui thật mà đã sinh ra nơi hangi 
đá máng cë mùa đông giá rét ; thật Chúa. 
tôi là mạch mọi sự châu báu mà đã sinh 
xuống thế gian thiểu thốn mọi sự, cửa. 
nhà chẳng có, phảiở dó nơi hang đá, 
chẳng ai biết Chúa tôi là ai, 
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Tôi lay Chúa tôi, bởi tôi tham sự giầu 

có sang trọng thế gian, cho nên Chúa tôi 

| chịu thiếu thốn làm vậy ; tôi thấy sự khó 
một chút thì lo buồn ; ai lấy tôi làm bèn 

i thì tôi chju chẳng được, cho nên Chúa tôi 
"Арда chju khó từ thuở mới га đời và hạ 
minh xuống dường ấy. Vậy tôi dâng lót 
0) mình tôi xác và linh hồn cùng mọi sự 
i thuộc về tôi thì tôi dàng cho Chúa tôi hết 
hay thảy ; xin Chúa tôi sửa sang lòng tôi 
(nên mới, là ở khiêm nhường vâng lời 
ehju lụy, yôu ở khó khăn, mến sự sạch 
"вё cho đáng Chúa tôi ngự trị lòng tôi ; 
song le tôi mê muội dại dột lắm, khi Chúa 
"дд ngự xuống lòng tôi, dù mà lọn đời tôi 
\йоп mình hết sức, thì cũng chẳng đáng, 
lmà Chúa tôi cũng chẳng chấp, lại muốn 

\\п г vào linh hồn tôi hằng ngày thì tôi đội 
zn Chúa tôi lắm ; nào tôi có của gì mà 
“dáng lå nghĩa Chúa tôi ? thật tôi là không. 
{Vậy tôi xin ăn mày nhân đức sạch sẽ Đức 
Bà và ông thánh Giuse và nhân đức kbiêm 


i ÑGhường các kë chăn chiên làm sủa lễ dâng 
ho Chúa tôi. Amen, 


~ 150 = 


64 — Cám ơn Ba vua. 


Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu cực cao cực 
irọng đã mở lòng cho chúng tôi biết đạo ` 
thánh Đức Chúa Lời, là đàng cực tốt cực 
lành cực vui cực sáng ; lại cho tôi được chịu 
Mình thánh Chúa tôi ngự vào nhà linh ` 
hền tôi. Vậy tồi là kë rất hèn hạ mà được 
hợp làm một cùng Chúa rất sang rất trọng 
đường ấy, thì tôi đội ơn Chúa tôi muôn 
vàn trùng ; tôi xin hợp một ý cùng ba vua 
dâng của lễ mừng Chúa tôi thề nào, thì 
tòi cũng xin dâng như làm vậy. Tôi thấy. 
ba vua ở nước xa mà đến lay mừng Chủa ` 
tôi, dù đàng xa cũng liều mình đề cửa nhà 
của cải quân cuốc cho được tìm đến cùng 
Chúa tôi mà học đàng rỗi linh hồn là đạo Ё 
thánh Đức Chúa Lời ; mà hôm nay Chúa ` 
tôi ngự vào nhà linh hồn tôi, thì tôi xin 
hợp một ý cùng ba vua mà kính mừng | 
Chúa tôi chẳng có khi đừng. Rầy Chúa. 
tôi hằng sai các thày cả ở cùng chúng tôi 
mà dạy dỗ chúng tôi cho biết đạo thật là 
đàng rỗi linh hồn, thì +01 đội ơn Chúa tôi 


tu 
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lắm. Xưa Chúa tôi thêm sức cho ba vua 
|thấy Chúa tôi một lần liền sẵn lòng bổ 
mọi sự thế gian cho được bước lên bậc 

¡ |thánh, thì chúng tôi cậy vì công nghiệp 
у [ba vua xin thêm sức cho chủng tôi duoc 
п ligið đạo cho lon cùng dâng minh làm tôi 


x |hèn mon có tội lỗi nhiều, xio Chúa tôi lấy 
ка yêu dấu mà đốt lòng tôi cho được 
kính mến Chúa tôi một ngày một hơn. 
Tôi ngắm của lễ ba vua dàng : một là 


Nâng vàng có ý thờ phượng Chúa tôi là 

Vua cả trên hết các vua, là Chúa trọng 

ên hết các chúa ; dâng nhũ bương có ý 

ш Мила ra Chúa tỏi là Chúa thật lời đất; 

n làng một dược có ý xưng Chúa tôi là Чапа 
| Cứu-thế. 

Vậy hôm nay chúng tôi xin bắt chước 

0a vua mà dâng ba sự này: một là vàng 

hất, là lòng kinh mến Đức Chúa Lời, 

nhân đức kinh mến trọng hơn các nhân 
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trước toà Đức Chúa Lời ; ba là một được, 
là sự năm mình ăn chay dánh tội cùng 
chịu mọi sự khó bằng lòng. Tôi lạy 
øn Đức Chúa Giêsu, xin chịu lấy của lễ 
tôi đâng mà ngự trị trong lòng tôi liên 
cùng xin cất hết nết xấu tôi kẻo còn mê 
sự hèn thế gian, lại thêm sức cho tôi được 
siêng păng hãm mình đền lội, và kính 
mến Chúa tôi trên hết mọi sự, eho tỏi lại 
được hợp làm một cùng ba vua mà hát 
mừng ngugi khen Chúa tôi trên thiên 
đàng đời đời. Amen. 


65 — Cám ơn mùa Chay. 


Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu đã ngự đến 
nhà rất bèn mọn tôi, đã chọn tôi làm một - 
củng Chúa tôi; bây gió tôi cLẳng dám 
chia lòng ra tưởng nhớ sự bën thế gian, 
một đội ơn Chúa tôi mà chớ. Tôi chẳng 
những đội ơn vì phúc trọng tôi mới chịu 
bây giờ, lại nhớ đến mọi ơn trọng khác 
đã xuống cho tôi xưa nay mà cắm ơn 
ấy hết lòng hết sức. Ấy bởi tội tôi cho 
nên Chúa 101 sinh xuống hang đá mùa 
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đông giá rét làm người hèn vì tôi. Chúa 
tôi có lòng thương xót vô cùng, cho nên 
phó mình cho quân đữ đã đóng đanh thề 
ấy. Tôi ngắm năm dàu thánh ở mình 
Chúa tôi cùng mạo gai đóng trên đầu, 
máu thánh chảy xuống dòng dòng, mặt 
mũi thì xanh xao, liền kêu cả tiếng rằng : 
Con phó linh bồn ở tay Cha, cùng рце đầu 
xuống giã Đức Mẹ, mà linh hồn cực trọng 
ấy ra khỏi xác liền sinh thì ở trên thánh 
Giá. Bấy giờ lời đất liền động, núi non là 
đá vở ra tan tác như thương Chúa sinh 
nên muồn vật chịu pan chịu chết cách 
хап hồ dường ấy, thì trong lòng tôi thầm 
thiết đau đớn, nào có khi nào cám ơn 
Chúa tôi cho nên. Ấy Máu thánh Cha đã 
chảy ra hết vì con dữ là chúng tôi, thì tôi 
cảm ơn Chúa tôi cbẳng có khi đừng. Thật 
ơn này là ơn trọng nhất vì đã chọn lấy 
tôi là kë rốt trong muôn vàn kể có tội mà 
ngự vào nhà linh hồn tôi, âu là tôi có 
phúc lắm. A 

Vậy tôi sấp mình xuống läy hết lỏng hết 
sức hết trí khôn tôi mà ngượi khen Chúa 
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tộng тй] уд cùng r gự vào nhà linh hồn tôi 
làm vậy. Nhưng mà nào tôi có công gì cho 
đáng Chúa trọng vô càng đến viếng tôi ? 
€ó lề 2! mà kë có tội đám ra mặt cùng Chúa 
ghét mọi sự trái lề ? Chúa sång lắng vô 
cùng đã biết tôi tá mon này chẳng dáng 
chịu ơn cực trọng các Thiên-thần chẳng 
được chịu mà Chúa tôi lại ngự đến cùng 
tôi. Mọi sự thế gian hay làm cho tôi lo 
buồn ; kë thù tôi trước sau thấy và xem 
chẳng thấy hằng rình tôi liên ; lẽ thì tôi 
phải đi tìm Chúa tôi mà xin cho khỏi kể 
nghịch làm vậy. Vậy tôi sấp mình xuống 
dưới chân Chúa tôi mà đội ơn lỏng rất nhân 
lành Chúa tôi, cùng xin các thánh Thiên- 
thần đội ơn thay vì tôi. Chớ gì các thánh 
Nam Nữ ở trên lời xuống dạy dỗ tôi cho 
biết cám ơn Chúa tôi cho đủ cho đẹp lòng 
Chúa tôi. Amen. 


66 — Cấm on Phục-sinh. 


Tôi đội ơn Đức Chúa Giêsu có lòng 
thương xót vô cùng, chẳng những là Cha 
và là Ghủa shuộc tôi, rầy đã sống lại 


sảng lắng lốt lành ; bây giờ Chúatóilaidén 
viếng tôi; thì tôi mừng cùng đội ơn Chúa 
tôi lầm. Tôi ngắm khi bà thánh Mađalê- 
na cùng các thánh khác đi tìm Chúa tôi 
ở xứ Galilêa mà chưa thấy Chúa tôi sống 
lại, thì lo buồn khỏe lóc bởi сб lòng kính 
mến Chúa tôi, cho nên đáng Chúa tôi đến 
viếng các thánh ấy thì thậm phải. Nhưng 
mà tôi xét mình tôi thì còn lạnh lẽo lắm, 
chẳng đáng Chúa tôi đến viếng tôi. Vậy tôi 
sấp mình xuống mà cám ơn những sự 
thương khó Chúa tôi chịu trước sau cùng 
xuống ngục tồ tông cho các thánh được 
vui mừng. Tôi lạy Chúa tôi, là Chúa rộng 
rãi vô cùng chín phàm các thánh Thiên- 
thần hằng chầu chực, các thành Tồ-tông 
trông đợi ra đời chuộc lội là thề nào, thì 
-_ lòng tôi cüng trông đợi như thề ấy. Các 
thánh xưa từ ông Abilê eho đến muôn 
vàn người thánh ở ngục tŠ tông những 
` ước ao cho thấy mặt Chúa tôi, mà linh 
hồn ewe trọng Chúa tôi lla khói xác đoạn 
liền xuống ngục tŠ tông, như Cha thật đi 
tìm con ở chốn khách đày lâu năm, 
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Chẳng khác gì chúng tôi bây giờ còn đang 
ở trong tù rạc, là thế gian này, mà Chúa 
tôi lại đến viếng tôi chẳng nề đến chốn 
chật hẹp hôi hám, thì tôi đội ơn Chúa 
muôn vàn trùng. 

Xưa ông Adong bà Evà những khóc lóc 
liên mãi chẳng đáng thấy: mặt Chúa tôi ; 
ông Noe là kẻ vâng lời Đức Chúa Lời dạy 
mà đóng tàu một trắm năm, ông Abara- 
ong là kë đem con mình là ông Isaåc vác 
củi lên núi có ý vâng lời Đức Chúa Lời 
dạy giết con làm cua tế lễ. Các thánh ấy 
đẹp lòng Chúa tôi mà phải ở chốn ngục 
të tông lâu năm những lối tăm liên, mà 
bỗng chốc thấy mặt Chúa tôi hiện ra 
sáng láng hơn mặt 101 giờ ngo, thì lấy 
làm mừng biết là dường nào ! Song các 
thánh ấy chưa được Chúa tôi ngự vào 
lòng bao giờ sốt. Phần tôi là kë cứng lòng 
chẳng hay khỏc lóc chẳng hay vâng lời, 
nhân sao cho đáng Chúa tôi ngự vào linh 
hồn tôi ? Lạy Chúa tôi chẳng nề chịu trăm 
nghìn sự thương khó vì tội lỗi tôi cùng 
eå và thiên hạ mà chữa lấy dân rất kèn 
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là chúng tôi. Tõi ngắm khi Đức Mẹ thấy 
Con chịu nạn ở giữa kë gian dữ cùng 
chảy hết máu mình ra, thì người những 
lo buồn khóe lóc mà rầy thấy Con sống 
lại ngự giữa muôn vàn đấng thánh chầu 
chực, thì lòng Đức Mẹ vui mừng biết là 
dường nào. Phương chi tòi là kẻ làm tôi 
Đức Mẹ lại được Chúa tôi đến viếng linh 
hồn tôi tá mọn này mà chẳng mmừng rö 
đội ơn thì làm sao. Bây giờ tôi qui gối 
chắp tay thờ lạy Chúa tôi là Đấng bởi 
trong kể hết đã sống lại sáng lắng tốt 


lànb, đã chẳng nề ngự đến cùng tôi là kể 
bën hạ khó khăn, thì tôi biết mừng rỡ 
đội ơn Chúa tôi thề nào cho xứng. Vì vậy 
tôi xin hợp một ý cùng các thánh Thiên- 
thần và các thánh Tồ-tông lav mừng ta ơn 
Chúa tôi thề nào, thì tôi cũng xin lay 
mừng tạ ơn Chúa tôi như làm vậy. Amen. 


67 — Cám ơn khi lễ đoạn. 


Tôi cảm ơn Chúa tôi đã ngự trong lòng 
tôi, vì ơn rất trọng này, là Mình thánh 
Chúa tôi, xưa bởi lòng rất thánh Đức Bà 


Maria đồng trình mà ra, sinh trong bang ` 


да mùa đông giá rét làm người hèn ở thể 
gian ba mươi ba păm, chịu những sự 
thương khó, và khi rình chịu ehết lại lối 
Tbịt Máu mình nuôi linh hồn tôi. Cha mẹ 
nào thương yêu con bằng Chúa tôi thương 
yêu tôi ? Thương ôi | Ai ngờ là Chúa rộng 
rãi cùng кё ebẳng biết nghĩa làm vậy, cho 
nên Cbúa thiên đàng cùng muôn vật chịu 
nên của eko Кё hèn mọn ăn, tôi khen 
lòng Chúa tôi đã thương yêu tôi dường 
ấy ; trí tôi tbấp hèn suy chẳng đến, sức 
tôi yếu đuối tạ ơn chẳng đủ, vì những sự 
cao trọng Chúa tôi làm. Thật là quá trí 
cùng quá sức các đấng Chúa tôi đã dựng 
nên. Ai ngờ là Đấng trọng vê cùng cà và 
lời đất chứa chẳng hết mà bởi lòng 
thương chúng tôi, thì chẳng nề ån mình 
trong hình bánh nhỏ mon cho được ngự 


vào linh hồn tôi. Chúa tôi là chinh Đấng . 


chăn chiên cùng là của nuôi con chiên 
mình. 

Ông thánh Bênađô suy nghĩ sự lạ làm 
vậy thì rằng : Ở con chiên kia ! bay biết 
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- lấy đi gì mà lå nghĩa Chúa chiên yên dấu 
bay làm vậy ? Tôi suy ơn rất trọng ấy 
chẳng khảo gì lấy hết nước biền mà đồ 
vào chén nhỏ vậy ; thật tôi cbẳng biết lấy 
lời gì mà ngượi khen Chúa tôi cho xứng ; 
vì tôi thấy Chúa tôi yêu dấu tôi dường 
ấy, lẽ thì lòng tôi được sốt mến cùng 
mềm như sáp ong ở gần lửa mà chảy ra 
vậy, vì Chúa sang trọng vô cùng hằng ngự 
trên eác tầng lời. Các thánh bằng chầu 
chuc Chúa tôi, mà rầy Chúa tôi ngự vào 

lòng tôi là kể bèn, thì tôi suy chẳng 

được. Vốn Chủa tôi hằng có lòng lành đã 
thương hết người thể và сас ơn Chúa tôi 
ban bấy nhiêu năm trước là như mưa 
hàng xuống đất liên vậy ; song le bây giờ 
Chúa tôi làm mưa cả vì xuống ơn rất 
trọng này, thì lòng tôi hèn chịu chẳng 
được. Nay ơn Chúa tôi lan ra bề ngoài, 
con mắt chẩy nước xuốag làm chứng 
lòng bẹp này chịu cbẳng được ơn rất 
trọng. làm vậy. Cbúa sang trọng vô cùng 
hay thương kë hèn, hay đồi của trọng lấy 
của hèn ; vì xưa xuống thế gian làm 
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người, lấy tỉnh hèn mà cho chủng tôi tính 
rất trọng, là tính Đức Chúa Lời. Вау 
lâu năm trước Cha giấu lửa thật trong 
lòng, mà rầy lửa ấy giấu chẳng được nữa, | 
sáng cùng nóng đã ra ngoài cho thiên hạ | 
biết Cha yêu con là thề nào, d 

Vậy Cha rất nhân, khi đã (oan sinh thì, | 
thì lối cho сор của cực trọng cực tốt, Ia lót | 
Minh cùng Máu thánh Cha đe mà nuôi linh 


hồn con mọn này đời đời. Tôi khen Chủa 3 f ni 


tôi làm cho thiên bạ biết Cha bàng có | 
lòng lành, cùng phép tắc và trí khôn sáng _ 
lắng vô cùng. Ai có lòng lành bằng Chúa | 


lời đất mà thông lót mình cho loài hèn | 


làm vậy ? Ơn Chúa tôi lắm. Xưa bởi Tò- 
tông chúng tôiăn lái cấm, cho nên thiên hạ 
mất sống ; rầy kë ăn của này lại được sống | 
vô cùng; xưa bởi tội Adong truyền thì mọi | 
người đều mắc tội hết cả thầy ; rầy kẻăn ` 

của này lại được sức mà chira mọi tội lỗi, ` | 


rất hèn mon biết lấy lời gì mà ngượi khen i | 
tạ ơn cho xửng, thì tôi xin cùng rất thánh | 
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Đức Bà và các thánh cầu củng Đức Chúa 
Lời xuống cho tôi một tàn lửa mến, là soi 
sáng mở lòng toi biết đói ơn và n ượi 
khen cùng kinh mến Chéa tôi chẳng có 
khi đừng. Сб ві tôi được st: mạnh mà 
xưng đạo Chúa tỏi ra trư re mặt thiên hal 
Ché gì tôi chịu khó cùng chịu chết chẩy 
hết máu mình ra vì Chúa tôi, làm chứ: g 
lòng tôi kinh mến Chúa tôi ! Tòi xia bợp 
một ý cùng Đức Chúa Giâsu xưa khi 
tru: ën ơn сос mầu nhiệm này đội оп Đức 
Chúa Cha thê nào, thì tôi cũng xin hợp 
một ý ấy mà doi ơn Cr úa tôi như làm vậy. 

Tôi xin dâng mọi sư cho Chúa #01, vì 
tôi suy Chúa tôi ở trên cây thánh Giá đã 
dâng cả và mình cho Đức Chúa Cha, er áng 
có tiếc sự gì trong ngoài mình mà chẳng 
đâng, vì Chúa tôi muốn đền tội thiên hạ 
cùng 1б ra lòng thương con mọn, là chúng 
tôi. Vậy bây giờ tôi chịu Mình thánh Chúa 
tôi đoạn p'ải dâng mọi sự cùng phó lót 
mình cho Chúa tỏi, vì chưng nếu tôi dâng 
mọi sự bề ngoài mà chẳng phó mình trong 
tay Cha, thì Cha chẳng được bằng lòng, 


== 


— 162 — 


xì con đã biết ý Cha chẳng muốn của bë 
ngoài cho bằng muốn sự con phó mình 
cho Cha ; còn về phần con, dù mà con 
được mọi sự bề ngoài mà chẳng được 
nghĩa cùng Cha, thì con thiếu thốn mọi 
đàng. Vậy con dâng mọi sự cho Cha, mà 
chẳng dâng lòng con, thì Cha cũng chê; 
сб một khi con dàng mọi sự cùng phó lót 
mình con, thì mới đẹp lòng Cha, vì Cha 
phó lét Mình cùng Máu thánh đề nuôi lĩnh 
hồn con, có ý cho Cha nên của con, con lại 
nên của Cha. Ví bằng con tiếc mà chẳng 
dàng về Cha hết lòng thì lễ dâng chẳng 
lọn. Vì vậy trước làm việc gì, thì con xin 
dàng mọi sự ở tay Cha cùng dốc lòng theo 
ý Cha, song le tôi là kë rất khó khăn thiếu 
thốn và mê muội tối tắm. Nào biết lấy 
` đi gì mà dâng cho đẹp lòng Chúa tôi ? vì 
mọi sự trong ngoài tôi là của Đức Chúa 
Lời. Nào có vật gì là của riêng tôi ? Vậy 
tôi lấy của Đức Chúa Lời c ho, là linh hồn 
và хас, mà đảng cho Đức Chúa Lời : con 
mắt tồi chớ hề xem sự chẳng nên, lỗ tai 
tôi chớ hề nghe 101 nói quấy quá, miệng 
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lưỡi tôi đã nên trọng vì đã đá đến Mình 
thánh Chúa tôi, chớ có bao giờ dám nói 
lời hoa tình tục třu và những lời khác 
phạm đến Chủa tôi cùng làm mất lòng 
người ta. Chúa tôi đã ngự trong linh hồn 
tôi, thì tôi xin dâng trí khôn và lòng 
tôi làm đền thờ.Chúa tôi ; tôi xin chừa 
các tội lỗi cùng bổ các nết xấu đề cho tôi 
giữ mình sạch sẽ mà kính thờ Chúa tôi 
cho xứng. Vì vậy hễ của cải tôi cùng 
mhững người thuộc về tôi và mọi sự riêng 
tôi, thì tôi dâng cho Chúa tôi hết thay 
thầy ; Chúa tôi thêm cho tôi phần nào; 
hay là bớt phần nào, thì tôi xin chịu bằng 
lòng chẳng dám cãi, một sống chết xin 
vâng ý Chúa tôi mà chớ. 

Vậy bây giờ tôi dám cầu xin vì có lời 
Chủa tôi phán cùng các đầy tớ xưa rằng: 
Bay lấy tên Tao mà cầu xin sự gì, thì Tao 
sẽ cho. Tôi suy lời Chúa tôi phán đạy 
làm vậy, thì tôi mừng cùng đội ơn Chúa 
tôi mở đàng cho tôi được cậy trông. Vậy tôi 
xin Chúa tôi ban ơn cho tôi làm việc lành, 
vì Chúa tôi đã làm gương trước cho tôi bắt 
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chước nhu vậy. Nay Chúa tôi đã cứ một 
lòng kinh mến Đức Chúa Cha và thương 
yêu người ta, cho nên Chúa tôi đã muốn 
chịu đóng đanh trên cây thánh Giả đồ hết 
máu mình ra mà chết vì Đức Chúa Cha đã 
định làm vậy, và Chúa tôi có ý cứu loài 
người chúcg tôi. Tôi xin ở hiền lành 
khiêm nhường và ngay thật cùng giữ 
lòng sạch sẽ và yêu ở khó kbšn cùng. 
vâng lời chịu lụy, như Chúa tôi đã làm 
gương bấy nhiêu việc lành cùng nhân 
đức ấy và các nhân đức khác nữa. Tôi 
xin Chủa sửa sang mọi việc tôi làm 
mà khi tôi còn sống ở thế gian, thì xin 
gìn giữ phù hộ linh hồn và xác tôi được 
mọi sự lành bằng yên cùng khổi mọi 
chước kẻ thù ; và bao giờ linh hồn đã 
gần ra khỏi xác, tôi xin ăn mày các phép 
trong đạo thánh Chúa tôi, đề cho tôi được 
chết lành, là giữ nghĩa cùng Chúa tôi cho 
đến hết hơi. 

Tôi lại xin cho Đức Giáo Hoàng là 
chinh đấng thay mặt Chúa tôi mà gìn giữ 
các bon đạo mọi nơi, cùng Đức Giám- ` 


` NHI е 


myc xem sóc riêng tôi và các dàng сас 
bậc trong Hội-thánh càng ngày càng thịnh; 
cùng xin cho các vua chúa và các nước 
| có đạo được hoà thuận bằng yên. Tôi хіп 
I| Chúa tôi phù hộ cbo đức vua trị nước 
này và các đấng có chức quyền được mọi 
sự lành đời này và đời sau. Tòi lại xin 
cho đạo thánh Đức Chúa Lời một ngày 
| một sáng ra, cho cả và thiên hạ biết chính 
| Đăng sinh nên muôn vật mà thờ phượng 
{| kinh mến Người cho ngày sau được rỗi 
Ílinh bồn. Tôi xin cho bồn đạo ở khắp 
| mọi nơi được mọi sự lành, nhất là tôi 
| xin cho kë khốn khó vi đạo được cầm 
lòng nhịn nhục, cùng kë mắc phải tội 
iÍ trọng được lở lại ăn nắn tội nên và kẻ 
rình sinh thì khói sa chước qui cám dỗ. 
Tôi lại xin cho cha mẹ, anh em, họ hàng, 
làng nước, nhà tôi được mọi sự thịnh về 
phần linh hồn và phần xác, cùng thờ 
phượng Đức Chúa Lời cho Іп. Sau hết 
tôi xin cho các linh hồn ở nơi luyện ngục. 
nhất là các linh hồn những người đã chịu 
khỏ dạy dỗ tôi, cùng linh bồn ông bà cha 


= 166 — 


me, anh em, ho hàng, ban hüu, cüng | 
những kë xưa nay đã làm ơn cho tôi, | 
được về nước thiên đàng, mà ngượi khen | 
Đức Chúa Lời và nghỉ ngơi đời đời chẳng 
cùng. Amen. 

Lạy Chúa tôi, Chúa tôi (định cho tôi 
phải chết thề nào, cách nào, và trong giờ 
chết tôi phải chịu phiền sầu đau đớn khốn. 
cực bao nhiêu, thì nay tôi xin vui lòng 
theo ý Chúa tòi mà vâng chịu như làm уду. 


68 — Kinh Lạy om Đức Chúa 
Giêsu nhân thay. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu nhân thay 
cam thay, này tôi sấp mình xuống trước 
mặt Chúa tôi, mà lấy lòng sốt mến hết 
sức cầu nguyện nài xin Chúa tôi đủ lòng 
thương ban cho tôi được lòng tin, lòng 
cậy, lòng kính mến cho sốt sàng và lòng 
ăn ойо tội cho thật, cùng dốc lòng chừa 
cho vững vàng, vì khi tôi suy ngắm năm 
dấu thánh Chúa tôi, thì tôi lo buồn đau 
đớn trong lòng lắm, mà tưởng nhớ lời 
Tiên-tri Bavit xưa nói về Chúa tôi rằng ; ` 
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Nó đã đóng danh chân tay Tao củng đếm 
các xuơng Tao. 


Kê chịu lễ đoạn mà sẽ đọc kinh này trước 
ảnh chuộc tội 5 được ăn mày ân đại ха; 
song phải đọc thêm 5 kinh Гау Cha ; 5 
kinh Kính mừng cầu như ý Đức Giáo 


Hoàng. 


— — 
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NHỮNG KINH BỌC KHI 


CHẦU MÌNH THÁNH. 
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69 — Kinh Chầu Minh Thánh 


Đức Chúa Giêsu. 


Tôi lạy ơn Đức Chúa Giêsu hằng ngự 
trên bàn thờ đêm ngày liên mãi vì lòng 
thương loài người ta, và lấy lòng nhân 
từ thương xót mới gọi chờ đợi cùng chịu 
lấy mọi kể đến cùng Chúa tôi. Tôi tin 
thật vững vàng Chúa tôi ngự trong phép ` 
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Mình Tbšánh, dù mà tôi rất Бёр bạ, tôi 


cũng cả đám 58р mình xuống thờ lay đội ly 
ơn Chúa tôi, vì mọi ơn Chúa tôi đã xuóng yu 


cho tôi, nhất là vì Chúa tôi đã lập phép 
Mình Thánh phó mình cho tôi, сйпз đã... 

ban Mẹ Chúa t'i, là rất thành Đức Bà |р 
Maria, làm quan thày bầu cử cho tôi, và 
đã mở lòng tôi ёа chšu Mình Thánh ` 
Chúa tôi trong nhà thờ bây giờ. 


Hàm nay tôi thờ lay Lái-tim Chúa tôi |Ë 
đáng mến vô cùng, trước là cho đượctạ | 
ơn Chúa tôi đã lập phép cực trọng Minh ` 
Thánh Chúa tôi, sau là cho được dën уі | 


tội lỗi những kẻ vô đạo, kẻ rối đạo và kå 


có đạo đã phạm đến phép Mình Tbánh |! 


Chúa tôi từ xưa đến nay. Sau nữa dù tỏi 


cbầu Mình Thánh Cbúa tôi ở dày, nhưng | 


mà lòng tôi ước ao được chầu Cnủa tôi 
nơi cac nhà thờ có Mình 1hánh Chúa toi, 
nhât là những nơi người ta bổ chẳng 
chầu Mình Thánh Chúa tôi. 

Lạy оп Đức Chúa Giêsu, tôi kinh mến 
Chúa tôi hết lòng hết sức, tôi 10 buồn 
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„ăn rän trách mình tôi vì bấy lâu nay 
‚ nhiều lần tôi đã mất lòng Chúa tôi là 

Đấng nhàn lành vô cùng dường ấy. Từ 
[trầy về sau, trông ơn Chúa tôi giúp sức, 
|tôi quyết chí sửa mình chẳng còn dám 


i | tôi yêu chuộng trớc ao, cùng các sự khác 
thuộc về tôi, thì tôi dâng cho Chúa tôi 
{ | hết thay thầy chẳng dám tiếc sự gì cùng 


Chúa tôi nữa. Từ rầy mà di, Chúa tôi 
muốn định cho tôi thề nào toi vâng bằng 
lòng thề ấy, tôi chẳng xin, chàng nuốn 
đi gì, tôi cni хіп chỉ muốn cho tôi được 
kinh mến được giữ. nghĩa cùng Chúa tòi 
cho đến hết hơi cùng vâng theo thánh у ` 
Chúa tôi cho lọn, 

Toi xin Cuúa tôi thương đến các linh 
hồn nơi luyện ngục, nhât là những linh 
bồn kẻ khi còn sóng có lòng kính mến 
Minh Thánh Chúa tôi và trông cậy rât 
thánh Đức Ва cách riêng. Tôi lại xin Chúa 
tôi tbhuơng dën các kë có tội cho nó được 
ăn nắn sửa mình lại nữa, 
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Sau hết dù tồi có yêu mến ước ao sự: 
ві vật gì, thì tôi cũng bằng xin hợp một ý 
cùng Lái Tìm rất nhân lành Chúa tôi, mà 
dâng sự ấy vật ấy làm một cùng Lái Tim 
Chúa tôi cho Đức Chúa Cha, xin Người 
nhận lấy, cùng nghe lời tôi cầu xin và 
công nghiệp Chúa tôi. Amen. 


70 — Kinh đọc cho đượ'e chịu 
lễ thiêng liêng. 


Tôi lạy Đức Chúa Giêsu, tôi tín thật 


Chúa tôi ngự trong phép Mình Thánh ; 
tôi kinh mến Chúa tôi trên hết mọi sự, và 
tôi ước ao rước lấy Chúa tôi ngự vào 
linh hồn tôi, nhưng mà bởi vì bây giờ tôi 
không được chịu lễ thật, thì tôi xin chịu - 
lễ thiêng liêng. Tôi níu lấy Chúa tôi chẳng 
khác gì Chủa tôi ngự thật trong lòng tôi 
vậy ; tôi hợp làm một cùng Chúa tôi cho 
lon ; хіп Ct úa têi đừng đề eEo têi Па khói 
Chúa tôi bao giờ, 

Tôi lạy Đức Chúa Giêsu, tôi tin thật 
Chủa tôi ngự trong phép Mình Thánh, tôi 
kính mến Chúa tôi, và tôi uớc ao rước 
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tôi ngự xuống trong linh hồn lôi, tôi піш 
lấy Chúa tôi, xin Chúa tôi đừng lia bó tôi 
nữa. _ 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, tôi xin Chúa 
tôi lấy lửa kính mến Chúa tôi, là lửa: 
mạnh sức êm dịu, đốt hết lòng tôi tan di. 


Í Tôi xin cho tôi được chết vì lòng kính 


mến Chúa tôi, bởi Chúa tôi đã chịu chết 
vì lòng thương yêu tôi. 

Ôi ! Chúa tôi có lòng thương yêu 
người ta, mà người ta chẳng kinh mến 
chẳng nhận biết Chúa tôi thương yêu 
người ta là dường ấy. 

Tôi lạy Chúa tôi là bạn linh hồn tôi ; 
bao giờ tôi được kính mến Chúa tôi cho 
hết lòng hết sức ! 

Ngượi khen, sáng danh Đức Chúa 
Giêsu là Đấng chúng tôi kính mến, là sự 
sống chúng tôi, là mọi sự chúng tôi ! Ngượi 
khen, sáng danh Đức Bà là đăng chúng 


_ tôi cậy trông ! Amen. 
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71 — Kính Lái-Tim Đức Chủa Giésu, 


Tôi kính lay Lài-Tim cực trọng Đức 
Chúa Giêsu đã tổ ra lòng thương xót yêu 
Чап chúng tôi dường ấy, vì đã lo buồn 
đan đớn ; mồ hôi màu chày ra vì tội thiên 
bạ, lại lối đề Mình cùng Máu thánh nuôi 
18у chúng tôi, tom lại mọi ơn trọng xưa 
nay kề chẳng xiết. Thương ôi ! có nhiều 
kẻ chẳng nhớ đến ơn trọng ấy, lại cả lòng ` 
bât nhân pgỗ nghịch cùng làm nhiền sự vô 
pbép mất lòng Chúa tỏi, thì lòng tôi thắm 
thiết đau đớn lắm. Từ này về sau tôi quyết 
chỉ dốc lòng ở siêng năng thờ phượng kinh 
mën Lái-tỉm Ðức Chúa Giêsu hết lòng hết 
sức cho được thay lẫy những sự båt nghĩa 
ấy, là khi toi kính thờ chẳng nên, cùng 
khi lôi chịu Mình thánh chẳng đáng. Vậy 
bây gi% tòi kính lay ngượi khen phép cực 
trọng Mình thánh Máu thánh cùng kinh 
lay Lái-tin Đức Chúa Giêsu ở trong йу. 
Amen, 
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Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức 
húa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, 
hư đã có trước vô cùng, và bây giờ, và 
äng có và đời đời chẳng cùng. Amen. 
Tam thanh. ) 

Tòi lay Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm, 
схо cho chúng tôi. Tôi lay Đức Bà Maria 

là con Đức Chúa Cha. 

Kinh mừng... “Thánh Maria... 

_ Tôi lay Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. 

ôi lạy Đức Bà Maria là Mẹ Đức Chúa 
(Con. I 

Kinh mùng... Tbánh Maria... 

Tôi lay Đức Mẹ cực mầu cực nhiệm. 
"Tôi lay ơn Đức Bà Maria là toà Đức Chúa 
“Thánh Thần ngự, cũng là đền thở trọng 
'Đức Chúa Lời Ba Ngôi. 

Kinh mừng... Thánh Maria... 

Chúng tòi lạy ơn Đức Chúa Lời cùng 
'Đức Bà thương xem cùng gìn giữ cuúng 
tôi cho đến lọn đời. Amen. 


——` 
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72 — Kinh dâng mình cho Lái-tim 


Ð, С. G. trong ngày 1ё kính 


Ð. C. G. làm Vua cùng trong сас f \ 

Wm: 

ngày thứ sáu đầu tháng. т 

Lay ơn Đức Chúa Giêsu là Đấng rất... | іц 
nhân lành đã chuộc tội cå và loài người |. 
ta, xin Chúa tôi đoái thương chúng tôi | z 


lấy lòng khiêm nhường đang sấp mình | 
xuống trước bàn thờ Chúa tôi ; chúngtôi | 
vốn thuộc về Chủa tôi cùng muốn thuộc | 
về Chúa tôi liên, song chúng tôi ước ao 
hợp làm một cùng Chúa tôi cho vững · 
vàng hơn nữa, thì ngày hôm nay chúng 
tôi thay thầy rắp lòng đến dâng mình cho 
Lãi-tim cực trọng Chúa tôi. 

Thương ôi ! có nhiều người chưa biết 
Chúa tôi, lại nhiều kẻ đã lỗi các giới răn 
và аё duôi Chủa tôi, xin Chúa cực khoan ` 
cực nhân thương gọi những kë ấy lở về .. 
làm tôi Låi-tim cực thánh Chúa tôi, xin 
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Chúa tôi chẳng những là làn Vua các kể 
lành chẳng lia bó Chúa tôi bao giờ, mà 
lại làm Vua các con bội bạc đã bỏ Chúa 
tôi cùng đưa nó về nhà Cha là Lái-tim 
Chúa tôi cho sớm, đe nó khi đói khát 
và khỏi chết vô cùng ; xin Chúa tôi làm 
Vua những Кё lạc đàng theo đạo rỗi, hay 
là bất thuận chẳng hợp vuối Hội-thánh 
Chúa tôi, thì xin Chúa tôi dắt về đàng 
thật nẻo chính, đề mọi người điều tin 
như nhau và chóng nên một đoàn chiên 
theo một Chủa chiên. Lại xin Chúa tôi 
làm Vua các kẻ còn thờ bụt thần hay là 
theo đạo Hồi-hồi, xin dủ lòng thương chữa 
các kë ấy khỏi sự tối tăm cùng đưa về sự 
sáng thật, là Đạo thánh Đứe Chúa Lời. 
Sau hết xin Chúa tôi ghé mặt nhàn từ 
đến dòng dõi những kë đã làm dân riêng 
Chúa làu đời, cùng lấy Máu cực thánh 
dân ấy đã cà đám xin đồ trên mình xưa 
đề rửa các Кё ấy rầy được lĩnh ơn cứu 
chuộc và sự sống phần linh hàn. Lạy 
Chúa tôi, xin ban sự bằng yên, sự thong 
dong cho Hội-thánh Chúa tôi càng ngày 
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càng thịnh, cho сас dân сас nước giù phép 
đạo chính, đề cho khẩp tứ phương thiên 
hạ hết mọi người đồng thanh kêu lên 
rằng : Ngươi khen Lái-!im cực thánh đã 
ban mọi sự lành cho chúng tôi ; sáng danh 
Lái-tỉm cực trong Đức Chúa Giêsu đời 
chẳng cùng. Amen, 


73 — Kinh Xin ơn chịu lễ hằng ngày, 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu rất nhân lành 
vô cùng, Chúa tôi xuống thë 12р công cho 
mọi nzười được sống phần linh hồn ; 


Chủa tôi lại lập phép Mình Thánh, là lấy 
chính mình Chúa tôi làm thuốc chữa tật 
bệnh thiêng liêng cùng làm của ăn hàng 
ngày đề nuôi r Äng thêm sức cho sự sống 
йу duoc vững bền mà tàn tới trong linh 
hồn mãi mãi, 

Nay chúng tôi sấp mình xin Chúa tôi, 
vì lòng thương đồ ơn Đức Chúa Thánh 
Thần xuống cho dày dày long mọi n¿ười ; 
một là cbo kẻ khốn nạn đang mắc tội 
nặng đã mất sự sống phần linh hồn, được 
ăn ойр lở lại cùng Chúa tôi và được sự 


E y g 

sống eực trọng ấy như trước ; hai là cho Кё 
lành kë có nghĩa cùng Chúa tôi, thêm 
lòng sốt mến mà dọn mình chịu lễ mọi 
ngày, khi có thề chịu được, đề những kể 
ấy hằng ngày, hằng nhờ Mình Thárh 
Chúa tôi giúp sức, thì được chừa mọi lội 
mọn thường phạm mọi ngày, được giữ 
nghĩa cùng Chúa tôi cho vững vàng, đượ c 
lòng thanh sạch lòng kính mến Chúa tôi 
một ngày một hơn ở đời này, lại đời sau 
được sống thanh nhàn vui vë vô cùng. 
Amen. 


73% — Kinh Đền tạ Lái-Tim cực thánh 


Đức Chúa Giêsu. 


Lạy Đức Chúa Giêsu rất nhân lành, 
Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà 
loài người và tình tệ bạc, lại còn khinh 
mạn đề duôi ; nay chúng tôi sấp mình 
xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ 
phượng cung kính, cho được đền vì 
những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên 
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ha hàng làm xỉ nhục Lái Tim Chúa hay 
thương đường йу. 

Song le chúng tôi nhớ lại, xưa nay 
chúng tôi cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa 
như vậy, thì chúng tôi hết lòng ăn năn ` 
đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha ; 
chúng tôi sẵn lòng đền tội chúng tôi, cùng 
xin đền tội những kë lạc xa đàng rỗi, 
hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận 
biết Chúa là Đấng chăn chiên dẫn đàng 
chính thật, hoặc khinh rề những điều đã 
khấn nguyền khi chịu phép rửa tội, mà 
rấy bỏ giới răn Chúa là ách}êm áitdiu 
đàng. 

Bấy nhiêu tội đáug khỏe lóc đau đớn 
dường ấy, thì chúng tôi quyết chí đền 
hết thay thấy, lại dốc lỏng đền riêng 
những tội này, như cách ăn ở buông 
tuồng mất nết, những thói tục xấu xa 
làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất 
lòng kbiết tịnh, tội bó chẳng 'giữ các ngày 
lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng 
các Thánh, những lời xỉ nhục Ы bång 
Đấng thay mặt Chúa cùng các đấng làm 
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thày, những điều ơ hở khinh rë cùng 
những tội gớm ghê phạm đến chính phép 
Bi-tích mến yêu ; sau hết chúng (tôi xin 
đền tội chung các nước thiên bạ hằng 
chống cưỡng chẳng nhận quyền cùng 
chẳng vâng phục lời Hội-thánh Chúa 
truyền dạy. Chớ gì chúng tôi được đồ 
тап ra mà rửa sạch bãy nhiêu tội äy ! Ít 
là chúng tôi xin dâng công đền tội xưa 
Chúa đã dâng cho Đức Chúa Cha trên cây 
Thánh-giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ 
mọi ngày, lại xin dâng công nghiệp Đức 
Mẹ Đồng Trinh và các Thánh cùng các 
kể lành, cho được đền vì những sự vô 
phép mất lòng Chúa. 

Chúng tôi thật lòng hứa cùng Chúa, từ 
này về sau, nhờ ơn Chúa giúp, thì chúng 
tôi sẽ giữ Đức Tin vững vàng, ăn ở thanh 
sạch, giữ luật Evan cho 107, phất là luật 
yêu người, cho được bù lại những tội 
chúng tôi, cùng tội thiên hạ đã phụ ơn, 
bội nghĩa cùng Chúa hay thương dường 
ấy, lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta 
còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ 
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cho nhiều người trở lại theo chân Chúa. 

Lạy Đức Chúa Giêsu cực khoan cực 
nhân, chúng tôi cậy vì lời Đức Nữ Đồng 
Trinh Maria đã đồng công chuộc tội cầu 
bầu, xin Chúa nhậm lễ đền tội chúng tôi 
thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng 
xin ban cho chúng tôi được ơn bën đỗ 
giữ lòng trung tín lo việe bồn phận làm 
tôi Chúa cho đến lọn đời, cho ngày sau 
chúng tôi hết thảy được về quê thật là 
nơi Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức 
Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời 
đời chẳng cùng. Amen, 
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Phần thứ năm. . 


Kinh ngắm đàng thánh Giá 
và ít nhiều kinh khác. 


— 


74 — Ngắm đàng thánh Giá. 

Lạy ơn Đức Chủa Giêsu 1 Chúng tôi 
ước ao ngắm mười bốn nơi thương khó 
Đức Chúa Giêsu trong đàc g thánh Giá này 
cho được kính mến lå nghĩa Đức Chúa Giê- 
su, Chó gì chủng tôi được đến viếng những 
nơi thương khó ấy, như bồn đạo thành 
Giêruxalem, cho được ăn mày các ơn bởi 
đàng thánh Giá mà ra ; song le chúng tôi 
là con chiên lạc xa đàng, thì xin dâng 
lòng chúng tôi làm đàng thánh Giá mà 
ngắm cùng in vào lòng những sự thương 
khó Đức Chúa Giêsu đã chịu, đề mà yên 
ủi chúng tôi ở chốn khách đày này; cho 
ngày sau được trông cậy mười bốn nơi 
thương khó ấy như bậc thang đem chúng 


tôi vë thiên dàng mà hát mừng tạ ơn!Đứe 
Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. 


«Ф. 


NƠI THỨ NHẤT. 
Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu là Vua cả trên 
lời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu 
đời, mà Philatô luận giết Chúa tôi cách 
xấu hồ nhuốc nha dường ấy ; xin ban ơn 
cho tôi ăn năn đền tội cho đáng Chúa tôi 
cứu lấy tôi nơi toà phán xét sau này, 


Фф 


NƠI THỨ HAI. 
Đức Chúa Giêsu ойе thánh Giả. 
Lạy ơn Đức Chủa Giêsu chịu đánh nát 
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cả và mình ra cùng vác thánh Già nặng 
vì tội chúng tôi ; xin ban ơn eho tôi chịu 
các sự khốn khó trong bậc tôi, như thánh 
Giá Đức Chủa Lời đã định cho tôi phải 
chịu mà theo chân Đúc Chúa Giêsu cho 
lon. 


«Ф. 


NƠI THỨ ВА, 


Đức Chúa Giêsu ngã xuống dät lần 


thử nhất. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu cbịu nhiều sự 
khốn khó cùng nhịn đói, vác thánh Giá 
nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất; 
xin ban ơn cho tôi giữ mình cho đến chết, 
chớ đề tôi phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa 
tôi. 


NƠI THỨ BÖN. 
Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác 
thánh Giả. 


Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy Con 
ra đời, thì Thiên-thần hát mừng, mà rầy 
thấy Con nát cà và mình ra trong tay quân 
dữ dem di giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn 
như phải dao sắc thâu qua lò»g уйу; xin 
Đức Mẹ cầu bầu cho chúng tôi được lòng 
ăn пап đau đớn và cầu cho kể có tội 
được lở lại củng Đức Chúa Lời. 


«Ф, 


NƠI THÚ МАМ. 


Ong Ximong ойс thánh Giả đỡ 
Đức Chúa Giêsu. 


Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu 


yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Kimong 
vác thánh Giá dö Đức Chúa Giêsu. 
Thương ôi ! nào con chiên Chúa tôi дап 
hết mà đề thánh Giá nặng cho kể ngoại 
vác làm vậy ? xin ban ơn giúp sức cho 
tôi cùng kẻ thuộc về tôi được chịu mọi sự 
khó bằng lòng như vác đỡ thánh Giá Đức 
Chúa Giêsu vậy. š 


«Ф. 


NƠI THỨ SÁU. 
Bà Veronica trao khăn 
cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt. 


Tôi khen lòng mạnh bạo và Veronica 
chẳng sợ quân dữ, một mến Đức Chúa 
Giêsu, mà thấẩy.cả và mình máu chảy ra, 
thì trao khăn cho Người lọt mặt di; xin 
in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng 
tôi, như in vào khăn bà Veronica, cho tôi 
được lòng mến Đúc Chúa Giêsu cho lọn, 


NƠI THỨ BẢY. 
Đức Chúa Giêsu ngã xuống 
đất lần thứ hai. 


Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu 
một ngày một hơn gượng đi chẳng được, 
thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp 
đậy giục đi cho chóng; xin Đức Chúa 
Giêsu ban ơn cho tôi được giữ lòng vững 
vàng đi đàng nhân đức một ngày một uơn. 


NƠI THỨ TÁM. 
Đức Chúa Giêsu đứng lại уёп ñi 


con thành Giéruzalem, 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chẳng nề chịu 
trăm nghìn sự thương khó, cho được 
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đứng lại yên ủi con thành Giêruxalem, 
như cha yên ùi con trong cơn khóc lóc ; 
_ xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn tôi 
cùng các con chiên nước này, như yên 
йі соп thành Giêrunxalem vậy, chớ bô 
chúng tôi mồ côi làm chỉ. 


t. 


NƠI THỨ CHÍN. 


Đức Chúa Giêsu ngã xuống 
đất lần thứ ba. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần dến 
núi Calavariô, chẳng cồn ai nhìn, máu đã 
chẩy ra hết, thì ngã xuống đất một lần 
nữa, Ở con cháu Adong ! hãy xem Chúa 
mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì 
ai; xin Đức Cbúa Giêsu thương chúng 
ôi cho đến sau hết, chớ bổ con mọn yếu 
đuối dại đột làm chỉ, 


соу - 


t. 


NƠI THỨ MƯỜI. 
Quân dữ lột ао Đức Chúa Giêsu, 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ 
toan đóng danh Đức Chúa Giêsu, thì nó 
lột áo ra hết đề cho xẩu hồ cùng đau đớn ; 
xin ban ơn cho tôi giữ mình cho khổi 
chước ma quỉ cám dỗ. 


NƠI THỨ MƯỜI MỘT. 


Quán ай đóng danh Đức Chủa Giêsu. 


Lạy ơn Đúc Chúa Giêsu chịu đóng 
đanh vào thánh Giá vì tội tôi ; xin ban ơn 


cho tôi đóng đanh xác thịt tôi vào thánh. 


Giá Chúa tôi, kẻo còn phạm tội lỗi nữa, 
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NƠI THỨ MƯỜI HAI. 
Đức Chúa Giêsu sinh thì trên thánh Giá. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu chịu mọi sự 
khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục 
đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì ; xin 
ban ơn cho tôi giữ đạo cho đến giờ sau 
hết, được phó linh hồn trong tay Chúa tôi, 


NƠI THỨ MƯỜI BA. 


Thảo đanh Đức Chúa Giêsu xuống 
mà phó ở tay Đức Ме. 

Ai xemˆthấy!hai ông thánh thảo danh 
Đức Chúa Giêsu, mà đem xác xuống cách 
thẩm ' thiết làm vậy, mà cầm nước mát 
được ru? Xin ban ơn cho tôi gở mình 
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cho khói các tội, như tháo danh Đức 
Chúa Giêsu vậy. 


«Ф». 


NƠI THỨ MƯỜI BỐN. 
Тапа xác Đức Chúa Giêsu 
trong hang dá. 


Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđê- 
mô, ông thánh Gioan tắm xác Đức Chúa 
Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm 
mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng 
trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức 
Chúa Giêsu chịu, nào có khi nào khó khăn 
thiến thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin 
ban lòng mến cho tôi như thuốc thơm và 
lòng sạch sẽ như khăn sạch; cùng lòng 
vững vàng như bang đá, và các ơn bởi 
sự thương khó Đức Chúa Giêsu, cho tôi 
dọn mình chịu Mình thánh Máu thánh 
Đức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm 
ở đời này, cho ngày sau được xem thấy 
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tổ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng 
trị cùng Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa 
Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen, 

Sau hết phải đọc năm kinh Lạy Cha 
nắm kinh Kinh mừng cùng năm kinh 
Sáng danh, kính năm đấu thánh Đức 
Chúa Giêsu, và một kinh Lạy Cha, Kinh 
mừng và Sáng danh, cầu cho Đức Giáo 
Heàng đã ban ân-xá này. 

Lại sau mỗi một nơi cũng phải đọc 
một kinh Lay Cha, Kính mừng và Sáng 
danh. 


75 — Kinh Kinh thánh Giá. 


Lạy dấu tbánh Giá ! tôi kinh thánh 
Giá cho được bằng yên. Cây thánh Giá 
ở giữa rừng vàng, cây thánh Giá là gươm 
là giáo ; cây thánh Giá ở khắp gần xa 
tróc qui trừ ma, khiêm nhường mỉ tục ; 
cây thánh Giá là tàu vượt sang khỏi bièn ; 
cây thánh Giá là chìa khoá mở cửa thiên 
đàng cho chúng tôi được vào. Lạv cây 
thánh Giá ! lạy cành cây thánh Giả ! lay 
lá cây thánh Giá ! lạy hoa cây thánh Giá ! 
lay quả cây thánh“Giá ! Từ xưa đến nay 


chẳng có cây nào sánh bày bằng cây 
thánh Giá. Lạy Chúa tôi nằm trên cây 
thánh Giá chịu chết vì chúng tôi. Amen, 


76 — Kinh Đức Chúa Giêsu cực 


màu cwe nhiệm. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu cực mầu cực 
nhiệm, xuốngsức vào trong linh hồn chúng 
tôi ; Xác Đức Chúa Giêsu cực tốt cực lành 
đồi xác chúng tôi vì đã chịu nạn chịu chết; 
Máu thánh Đức Chúa Giêsu rất sang rất 
trọng thể lấy linh hồn chúng tôi vì đả 
chảy ra hết, хіп vào lòng chúng tôi cho 
được vui sướng. Chúng tôi cậy máu năm 
dấu thánh ở mình Đức Chúa Giêsu xưa 
đã chảy ra rửa sạch mọi lội lỗi trong linh 
hồn chúng tôi cho được sức mà chịu sự 
thương khó vì Đức Chúa Giêsu. Ôi! 
khoan thay, ôi ! lành thay ! chúng tôi xin 
hợp làm một cùng năm dấu thánh ở mình 
Đức Chúa Giêsu, chẳng có khi lìa ; lại xin 
xuống sức mà gìn giữ đến khi linh hồn 
tôi ra khói xác được về chốn thanh nhàn 
đời đời chẳng cùng. Amen. 
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77 — Kinh Cắt bì. 


Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, xưa ra đời 
chuộc tội cho thiên hạ cùng chịu phép cắt 
bì cùng chịu quân Giadêu cãi những lễ 
trái, cùng chịu Giuđa bán, cùng chịu 
trói như thề con chiên đem đi giết, lại 
chịu phó mình cho Amát, Caipha, Philatô 
cùng Erođê nữa, cùng chịu kë dữ cáo nài, 
cùng chịu đòn đánh, cùng chịu xấu hồ, 
cùng chịu vả, chịu #10 ; lại chịu đôi mạo 
gai, cùng chin đóng danh trên cây thành 
Giáở giữa hai người kë trộm, cùag chju 
uống giấm chua mật đắng, cùng chịu 
những dấu ở mình. Tôi xin cùng Đức 
Chúa Giêsu vì bấy nhiêu sự này cùng vì 
thánh Giá cùng chịu chết vì chúng tôi, 
Chủa chữa tôi cho khổi naững sự khốn 
trong hoả ngục ; lại xin Chúa tôi đem tôi 
đi đàng кё trộm lành, Chúa tôi đem tỏi 
di ở cùng Đức Chúa Cha cùng Đức Chúa 
Thánh Thần đời đời kiếp kiếp. Tôi lay 
ơn đầu Đức Chúa Gi:su đã chịu đội mạo 
gai ; tôi lạy ơn mặt Đức Chúa Giêsu đã 
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ehiu vå chịu рід ; tôi lạy оп соп mắt Эйе 
Chúa Giésu đã chịu khóc lóc ; tôi lay ơn 
miệng Đức Chúa Giêsu chịu uống giấm 
chua mật айпа; tôi lay ơn tai Đức Chúa 
Giêsu cbịu ngbe những lời хап hồ ; tôi lay 
ơn vai Đức Chúa Giêsu chịu vác thánh Giá 
cùng cật chịu dàn ; tôi lạy ơn cánh tay 
Đức Chúa Giêsu chịu giang ra trên cây 
thành Giá vì chúng tôi ; tôi lay ơn ngực 
Đức Chúa Giêsu cực lành chju khốn cùng 
ebju lo nữa ; tôi lay ơn cạnh nương long 
Đức Chúa Giêsu chịu đâm vì chúng tôi: 
tôi lạy ơn đầu gối Đức Chúa Giêsu chịu 
quì xuống đất vì cbúng tôi ; tôi lạy ơn 
chân Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh 
vào thánh Giả vì chúng tôi ; tôi lạy ơn 
mình Đức Chúa Giêsu cure trọng cbiu ойт 
trên cây thánh Giả cùng chịu năm đấu ở 
mình cùng chịu chết cùng chiu táng trong 
bang đả ; tôi lạy ơn máu thánh Đức Chúa 
Giêsu, là máu châu háu đã chảy ra hết 
vì chúng tôi ; tôi lay ơn linh bồn Đức 
Chúa Giêsu khi còn trên thánh Giá lối 
phó ở tay Đức Chúa Cha ; tôi xin cùng 


Нов 2 


Đức Chúa Giêsu hôm nay cùng hằng ngày 
rầy cho linh hồn tôi và lọn dòi tôi và mọi 
sự trong ngoài tôi, mình cùng thày té; cha 
mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu ; tôi lại xin 
cho kể nghịch cùng tôi. Chúa chữa tôi 
cho khỏi những sư khốn trong hoà поце 
cho nrày sau được lên thiên đàng xem 
thấy mặt Đức Chúa Cha, Đúc Chúa Con 
và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng 
cùng. Amen. 


78 — Kinh Dâng nhà tư 


cho Lái-tim Đức Chúa Giêsu. 


Lạy Chúa tôi, xin Chúa tôi đủ lòng 
thương ngự xuống nhà nảy làm một cùng 
rất thánh Đức Mẹ và ban cho các người 
nhà này mọi ơn lành Chúa tôi да hửa 
ban cho những кё dâng mình cho Lái-tim 
Chúa tôi cách riêng. 

Chính mình Chủa tôi, vì lòng thương 
xót chúng tôi, đã hiện đến cùng bà thánh 
Margarita Maria mà truyền cho kbắp 
thiên hạ phải kính trọng thề Lái- tìm Chúa 
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tôi đã thương loài người {а mà người ta 
không biết. 

Nhà này, nay xin sẵn lòng vội vàng 
chạy đến rước lấy Chúa tôi cùng nhận 
lấy Chúa tôi làm Vua nhà chúng tôi, xin 
đốc lòng từ rầy mà đi, chỉ muốn thuộc về 
một mình Chủa tôi và dâng hết mọi sự 
vui mừng, mọi sự khó nhọc, mọi sự phiền 
sầu, các việc bây giờ và về sau trong nhà 
này cho Chúa tôi, cho được đền lại những 
sự dề duôi và những sự phụ phàng các 
con bậi bạc. 

Xin Chúa tôi hãy thương đến những 
kể có mặt đây bây giờ và những kể đã 
qua đời cùng những kể vẳng mặt. Lạy 
Chúa tôi, lay Lái-tim hay thương, chúng 
tôi lấy tên rất thánh Đức Bà Maria, mà 
kêu van xin Chúa tôi ban cho nhà này 
được sự thương yêu nhau, xỉn xuống 
nhân đức tin soi sáng, sự ăn ở lọn lành, 
sư thanh sạch cho mọi người. Xin Chúa 
bãy cai trị và chữa những kể ấy khói mắc 
sự bèn thế gian. Xin Chúa һау mở dấu 
cực qui ở cạnh nương long cho những 
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ke ấy được Яп vào như chổn rãi vững 
vàng cho được rỗi, và hãy giữ những Кё 
ấy ở đấy vì những кё ấy dã thuộc về 
Chúa tôi cho đến sống đời đời. 

Chớ gì chúng tôi được kính mến ngượi 
khen Lái-tim Đức Chúa Giêsu mãi mãi 
chẳng cùng, Amen. 


Đọc kinh dâng đoạn, sẽ đọc một kinh 
Lạp Cha, kinh Kinh mừng có $ chỉ cho 
người nhà ấy đi vắng hay là đã qua 


đời, rồi sẽ đọc kinh Lạy Nữ-uương, và 
những câu than sau này : 


Låi-tim cực trọng Đức Chúa Giêsu. 
Thương xót chúng tôi. ( ba län ). 

Lãi-tỉm cực thánh cực sạch rắt thánh 
Đức Bà. Cầu cho chúng tòi. 

Ông thánh Ginse. Cầu cho chúng tôi, 

Bà thánh Margarita Maria, Cầu cho 
chúng tôi. ` 


Sau hết đọc kinh Cám оп, 


79 — Kinh Đức Chúa Thánh Thần, 


Chúng tôi lạy ơn Đức Chúa Thánh 
Thần, xin xuống ваг g thật cho chúng tôi. 
Đức Cuúa Thánh Thần là Cha thật chúng 
tôi, hay nuôi những kë khó khăn, là Chúa 
rộng rãi, là nàn mọi phúc đức ; là sáng 
lắng hay soi bết lòng người ta, xin xuống 
cho chúng tôi. Cha rất nhân hay yên 
ủi kể âu lo, vào trong linh hồn chúng tôi 
cho được vui mừng, khỏi khó nhọc mà 
được nghỉ, khỏi sốt mà được mát, khổi 
khóc lóc mà được vui thật ; lại xin sáng 
cực trọng vào trong linh hồn këo còn tối. 
Đức Chúa Thánh Thần chẳng có phù hộ, 
thì cbẳng được phúc gì, cùng chẳng được 
khỏi tội lỗi. Chớ gì Cha rất khoan rửa 
linh hồn chúng tôi këo còn dø, tưới nước 
cực thanh kẻo còn khô, lấy thuốc thánh 
sủng chữa dấu tich trong linh bồn chúng 
101 cho đã ! Chó gì uốn sự cứng trong linh 
hồn chúng tôi cho dịu, che lòng lạnh cho 
ấm, bảo đàng thật këo lạc mà sa hoà ngục 
vô cùng | Cha rất khoan, chớ gì xuống 


cho chúng tôi bẩy ơn cà räy cho công 
thật mà ngày sau được rôi linh hồn và 
yui vå vô cùng ở trên lời. Amen. 


80 — Kinh Dâng mình cho Đức Bà. 


Lạy ơn rất thành Đức Bà Maria Mẹ 
Chúa Lời, là Nữ-vương đồng trinh sạch 
sẽ hay bầu cử cho kẻ có đạo ; vì ơn riêng 
làm Mẹ Đức Chúa Giêsu chẳng hề bao 
giờ mắc tội 10 tỏng truyền. Lòng Đức 
Mẹ đã được đầy dẫy mọi ơn mọi phúc, 


Đức Chúa Giêsu đã đặt làm Mẹ những kë 
làm con Đức Chúa Lời; các ơn phúc 
Người ban cho người ta phải qua tay Đức 
Mẹ thay thầy. Аі biết được cho hết những 
ơn Đức Chúa Lời đã ban cho chúng con 
xưa nay ? Người đã rửa linh hồn chúng 
con trong nước mầu nhiệm, đã ban nhân 
đức tin soi sáng trong lòng. Người đã lập 
bảy mạch thiêng liêng gìn giữ cùng nuôi 
và cửu lấy linh hồn chúng con ; miệng 
lưỡi nào sẽ kề ra cho xiết lòng Đức Mẹ 
thuong con cái là dường nào ? thật là 
chúng con suy chẳng đến, đội ơn không 
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vôi. Ở các thánh trên lời ! ở các linh hën | Ì 
kể lành dưới thế 1 ta hãy hợp một lòng t 
ngugi kben Đức Chúa Lời phép tắc vô L 
cùng, la hãy tạ оп Đức Mẹ cực khoan cuc 1 
Lbâp, Thuong ći ! làm sao chúng conđã | í 
bò quen Đức CLủa Lời 1 làm sao con cái | ! 


dã mât lòng cha mẹ ? Вӣу lâu nay chúng |} 
con di 401 khôn nạn lắm lắm, thật ta t 
kbòng còn dàm dên trước mặt Đấng công l 
bằng vò cùng, chẳng đáng làm con cái | 
Đức Mẹ nữa ; chúng con sẽ làm thề nào? [ 
së bỏ Бис Chúa 1.01 ru? nào sẽ làm hư ( 
công nguiệp Đức Сһйа Giêsu cho đến lọn 
đời ru ? Àu la trên lời còn có ngôi sao soi 
sáng dẫn lối cho kẻ lạc đàng, con có Đức _. 
Mẹ thuong con cái. Lạy Đức Mẹ cực khoan . 
cực nhân, xin Đức Mẹ cứu lấy kẻ có tội, 
xin Đúc Mẹ cầu bầu cùng Đức Chúa Lời 

tba tội tha va chúng con, Ở ma qui ! ở thế 
gian ! ở xác thịt ! bay đã lừa dối kể dại dột. | 
¿ Thôi 1.01 1 ta dã dócióng ta đã nhất định, | 
tù nay về sau sẽ làm tôi tá Đức Chúa Lời, | 
sẽ làm con cái Đức Mẹ ; há là con cái còn | 
dám bỏ quên cha mẹ nữa, thì xin phạt 1 
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chủng con ở thể gian này. Thương дї! 
chúng con là vật gì ? nào sẽ lấy sức dâu 
mà chống lå chước ma дої ? sẽ làm thề 
nào mà giữ lòng vững vàng ? Lạy Đức Mẹ, 
cbúng con xin dàng linh hồn và xác trong 
tay Đức Mẹ, xin Đức Mẹ phù hộ cho Кё 
yếu đuối, xin giữ lòng chúng con sạch tội 
cho đến lọn đời, ngượi khen Đức Chúa 
Lời Ba Ngôi, sáng danh Mẹ Chúa Lời ; 
lòng cbúng con thật kính mến ở đời пау; 
chớ gì lại được kính mến đời đời vô 


_cùng. Amen. 


— kinh Cầu xin cùng rất thánh 
Đức Bà giữ minh cho đượe 
nhân đức sạch sẽ. 


Chúng tôi lạy ơn rất thánh Đức Bà 
Maria, xin Đức Bà lấy sự sạch sẽ như 
dây mà buộc cho tôi ; xin phá sự lòng 
động lòng lo trong mình tôi ; xin xuống 
nhân đức sạch sẽ cho tôi, cho được đáng 

__ ngượi khen rất thánh Đức Bà, cùng хіп 
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rất thánh Đức Bà phủ hộ cho tôi được 
sức chống lå các chước kể thù linh hồn 
tôi. Lạy ơn rất thánh Đức Bà Maria đã 
chịu thai mà còn đồng trinh sạch së, xin 
cho lỏng tôi và xác tôi được sạch sẽ như 
vậy; vì danh Đức Chúa Cha, vì danh Đức 
Chúa Con, vì danh Đức Chúa Thánh Thần 
đời đời trước sau vô cùng. Amen. 


Vốn nước tắt được lửa thề nào, thì kinh 
này cũng tắt được sự lòng động lòng lo 
như vậy nữa ; mà mỗi một lần đọc, thì . 
được ап-ха hai trăm ngày. 


82 — Kinh Dâng các việc lành mình 
làm cho Lái-tim Đức Bà. 

Kinh mừng Maria đầy ơn phúc, Đức 
Chúa Lời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn 
mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm 
phúc lạ. i 

Lay Mẹ rất nhân lành | tôi vừa thức dày, 
thì tôi xin dâng mọi sự thuộc về tôi cho Đức 
Mẹ: роўе tôi tơ tưởng sự gì, làm việc gì, nói 


lời gì hay là đọc kinh cầu nguyện, hãm 
mình, ăn chay cách nào trong ngày hôm 
nay, thì tôi có ý dâng mọi việc lành phúc 
đức ấy cho Đức Mẹ. Nhân vì sự ấy tói xin 
Đức Mẹ phù hộ cho tôi hằng có ý ngay 
lành, và có ý đẹp lòng Đức Chúa Lời khi 
làm phữbg việc ấy ; tôi cũng xin dâng 
những việc ấy cho Lái-lim Đức Mẹ, đề 
cho được nhờ công nghiệp Đức Mẹ mà 
thêm công trước mặt Đức Chúa Lời. Tôi 
lại xin Đức Mẹ tha phép cho tỏi hợp lam 
một cùng Lái-lim cực thánh cực sạch 
Đức Mẹ mà thờ lạy Đức Chúa Lời Ba 
Ngôi và Lái-tim råt thánh Đức Chúa Giêsu 
hợp làm một cùng Đức Bà, cho được ăn 
шау ơn Người phù hộ cho tôi và mọi kể 
có tội được 16 lại ăn ойр tội. Lạy Đức Bà 
Maria ! lay Mẹ nhân thay, khoan thay ! tôi 
xin Đức Mẹ thêm sức cho tôi khỏi phạm 
tội lỗi mât lòng Chúa tôi trong ngày 
hôm nay, 

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Lời, cầu 
cho chúng tôi là kể có tội, khi nay và ` 
trong giờ lâm: Ir, Amen, : 
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Lay ơn rất thánh Đức Ва Maria là Mẹ 
cực khoan cực nhân rất thương loài người 
ta, là Mẹ sinh để Đức Chúa Giêsu xuống 
cho chúng tôi mọi sự lành ; những kể âu lo 
nhớ đến Вис Ba thì được yên ủi cho ; các 
thánh xem thấy Đức Bà thì chịu phần 
vui mừng ; phững kë có tội chạy đến cậy 
lòng lành Đức Bà, thì Đức Bà ban cho 
mạnh sức cho được làm những việc lành 
phúc đức, Chúng tôi là kë rất bèn mon 
đã làm bấy nhiêu việc làch, thì chúng tôi 
dâng cho Đức Bà củng xin Đức Bà chịu 
18у cho chúng tôi được ăn mày ân-xá 
bằng Đức Giáo Hoàng đã truyền cho 
chúng tôi. Vậy chúng tôi đã vâng lời Đức 
Giáo Hoàng, cùng có hợp một ý người 
dạy, song le cbúng tôi yếu sức lắm, mà 
chẳng làm việc lành này nên, sång sót 10 
đi đàng khác ; chúng tôi xin Đức Bà chớ 
chấp sự ấy ; chúng tôi lại cậy lòng lành 
Đúc Bà, và cả lòng хіп Đức Bà cầu cùng 
Đức Chúa Giêsu là Con thật Đức Bà, cho 
Hội-thánh càng ngày cảng thịnh, cùng 
gin giữ Đức Giáo Hoàng cho được bằng 
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yën, cho сас упа chúa có dao hoà thuàn 
yêu nhau, cùng phá sự rối, soi lòng kë 
nghịch lở lại chịu lụy Hội-thánh, cùng 
mở lòng kể chưa có đạo được biết đạo 
thánh Đức Chúa Lời, cùng phù hộ cho 
các bồn đạo mọi nơi khổi mọi sư ай, 
được mọi sự lành pbần linh hồn và phần 
xác ; cho chúng tôi được ăn mày ân đại- 
xá, là tha phần pbạt đền tòi chúng tôi, 
cho ngày sau được chịu muôn muôn phúc 
trên thiên đàng đời đời chẳng cùng. 
Amen, 


88 — Kinh Dàng mọi người nước 
Annam cho Đứe Bà Maria đồng trinh. 


Lạy rất thánh Đức Bà Mẹ Đức Chúa 
Lời và Mẹ chúrg tôi, nay chúng tôi sáp 
mình xin dâng cho Mẹ rất nhân từ, lót 
mình chúng tôi là thân sức. sự sống, các 
việc làm, và mọi sự thuộc về chúng tôi. 
Lại chúng tôi cũng lấy lòng con cài mà 
dâng cho Đức Mẹ mọi miền trong dân 
nước Annam này, 
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Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các thày 
cả, cùng các kể giúp việc giẳng đạo thánh, 
đề mọi dáng bậc được lòng sốt sång làm 
gương sàng và chịu khó lập công cho 
bền lòng. 

Lại xin làm Mẹ các bồn đạo, và phù 
hộ cho các con cái hằng được thêm nhiều, 
và tấn tới đi đàng nhân đức một ngày 
một hơn. ; 

Sau hết xin làm Ме сас kë còn đi đàng 
lạc, mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh 
Đức Chúa Lời. 

Chớ gì hết mọi người trong nước 
Annam này, nhở máu cực châu báu Соп 
Đức Mẹ đã đồ ra mà cứu chuộc, và nhờ 
công nghiệp Đức Mẹ cầu bàu mà được 
tìm đến cùng Lái-tim cực trọng Đãng 
Cứu-thế, là cội rễ sự nên lành nên thánh 
đề sau nên một đoàn chiên theo một Chúa 
chiên. 

Đức Bà phù hộ kë có đạo. Cầu cho 
chúng tôi. 

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. Cầu 
cho chúng tôi, 


ae Pass 


Nữ-vương nước Апаат ngự trên 101. 
Cầu cho chúng tôi. 


Ngày nào đọc kinh này thì được ân-xá 
800 ngày ; còn kể đọc hàng ngày thì mỗi 
tháng được một ân đại-xá. 

Trong ngày lễ Đức Bà lên lời ai hợp 
một ý cùng các kẻ đọc kinh này chung 
trong nhà thờ thì được ân đại-xá nữa. 


84 — Kinh Đức Thánh Thiên 
Thần Місае. 


Lạy Đức Thánh Micae Thiên Thần 
cå, xin hãy bệnh vực che chở chúng tôi 
đang lúc chiến trận, cùng nên như 
thành lũy vững bền cho chúng tòi trông 
cậy mà cbóng lå các chước sâu độc ma 
qui. Chúng tôi sáp mình xin Đúc Chúa 
Lời ngăn cấm thần nguy ấy. Lạy 
Đức Thánh Micae, là quan tướng cai 
những cơ quân trên lời, kìa Satan và thần 
ай đang rào khắp thiên hạ mà làm hư 


loài người. Chúng tôi xin Người lấy 
phép Đức Chúa Lời mà xua đuồi nó 
xuống hoả ngục vô cùng. Amen. 


85 — Kinh Đức thánh Thiên 
thần Raphae, 


Tôi thân Đức thánh Thiên-thần Ra- 
pbae, là tính thiêng liêng sáng, là đấng 
hằng kính mến, hàng chầu chuc Đức 
Chúa Lời Ba Ngôi, xưa dẫn đàng cho ông 


Tôbia con mà đưa đi bằng yên được mọi 
sự lành, khỏi mọi sự dữ; lại cho ông 
Tỏbia cha sáng con mắt phần xác, thì 
chúng tôi xin Đức thánh Thiên-thần cầu 
bầu cho họ chúng tôi được sáng phần 
linh hồn, đưa đi đàng bièm nghèo thế 
gian, gìn giữ ban đêm, xem sóc ban ngày, 
cho chúng tôi được lòng tin, cậy, kính 
mến, thờ phượng một Đức Chúa Lời Ba. 
Ngôi, cùng ra sức ép trí cầm lòng đi đàng 
chật һер ở đời này, cho ngày sau được 
lên thiên đàng hưởng phúc sống lâu vui 
vè vô cùng. Amen, 


86 — Kinh Đức thánh Thiên- 
thần bản mệnh. 


Tôi lạy ơn thánh Thiên-thần là tính 
thiêng liêng rất sang rất trọrg, là sứ thần 
Vua cả lời đất sai gìn giữ tôi ngày sinh 
tôi ra cho đến rầy, thì thánh Thiên-thần 
xem sóc tôi liên, chẳng có khi nào lla 
vắng mặt tôi, hằng dạy dỗ tôi làm việc 
lành cùng sửa sang mọi việc trong ngoài 
tôi ;tôi đi đâu thì thánh Thiên-thần đưa tôi 
đi đấy ; tôi trễ раї, thì thánh Thiên-thần 
trách tôi và khuyên bảo tôi cho được 
năng nắn việc lành ; tôi lo buồn, thì yên 
ủi lòng tôi ; tôi bầu phải sự gì khốn khó, 
thì thánh Thiên-thần bảo tôi cho được 
lánh trước ; tôi làm được việc gì lành, 
thì thánh Thiên-thần dâng trước mặt 
Đức Chúa Lời, mọi việc lành thánh 
Thiên-thần làm sẵn cho tôi. Tôi trưởng 
đến những ơn thánh Thiên-thần đã 
ban cho tôi xưa nay, thì tôi cám ơn 
thánh Thiên-tbần bội phần, cùng ăn náp. 
lo buồn vì đã Ьб lời thánh Thiên-thần 
dạy dỗ. Vậy từ này về sau tôi dốc lòng 
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lở lại vàng lời thánh Thiên-thần dạy, cùng 
xin coi sóc lấy tôi, linh hồn và xác ; khi 
tôi phạm tội lỗi gì, xin cầu cùng Đức 
Chúa Lời tha tội cho tôi. Vốn thánh Thiên- 
thần là dáng sáng láng. Đức Chúa Lời 
cho biết mọi sự trong ngoài tôi, cùng xỉn 
gìn giữ lấy tôi, chớ đề tôi phạm sự gì lỗi 
nữa, kẻo thánh Thiên-thần lo buồn ; tôi 
trông cậy thánh Thiên-thần có lòng thật 
hay phù hộ giúp sức cho tôi được làm 
mọi việc lành nên, cho ngày sau được lên 
thiên đàng chầu chực Đức Chúa Lời, làm 
bạn cùng các thánh Thiên-thần vui vë 
đời đời chẳng cùng. Amen. 


87 — Kinh Ông thánh Gioan Baotixita. 


Chúng tôi lạy ơn Đức Chúa Lời từ 
trước vô cùng đã chọn lấy ông thánh 
Gioan Baotixita mà làm những việc cả 
thề, và lâu năm trước, khi người chưa 
sinh ra, thì đã gọi người là tiếng kêu trên 
rừng, phải dọn đàng Chúa tôi ngự, cùng 
ghi người là Thiên-thần rằng : Này là 
Thiên-thần Tao sai đi trước mặt Тао. 
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Vậy tôi mừng ông thánh Gioan đã đẹp 
lòng Đức Chủa Lời dường ấy, cho nên 
khi còn trong lòng mẹ đã đầy оп Юе 
Chúa Thánh Thần, cùng được khổi tội tŠ 
tông truyền, và mừng Đức Chúa Giêsu 
đang ngự trong lỏng rất thánh Đức Bà, 
Thật ngày sinh ông thánh Gioan đã làm 
cho nhiều người vui mừng, vì thấy phép 
lạ Đức Chúa Lời làm trong ngày ấy, liền 
biết tổ ngày sau ông thánh Gioan sẽ nên 
trọng trước mặt Đức Chúa Lời, và trước 
mặt người ta nữa. Ấy ngón tay ông thánh 
Gioan đã chỉ cho thiên hạ biết Chúa Cứu- 
thể, tay người đã rửa Đăng cực thanh cực 
tịnh, và lưỡi người đã giẳng những tin 
lành, cùng chẳng thiên tư ai, dù mà đấng 
ngự trên toà cũng can gián chẳng nên 
theo đàng tội lỗi. Vậy người đã đáng Đức 
Chúa Giêsu khen rằng : Trong các người 
nam chẳng có ai trọng hơn Gioan Baoli- 
xita. Nhưng mà ông thánh ấy chẳng dám 
ví mình cùng Đức Chúa Giêsu, vì đã tin 
thật Đức Chúa Gissu là Con Đức Chúa 
Lời ; cho nên người xưng mình một phải 
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hạ xuống, mà khen Đức Chúa Giêsu là 
Бапа trên hết thay thấy. Vậy chúng tôi 
ngượi khen Đức Chúa Lời đã ban những 
ơn rất trọng cho ông thánh Gioan, thì 
chúng tôi xin người làm quan thày, và 
bầu cử cho chúng tôi được dẹp lòng Đức 
Chúa Lòi, là bó đàng tôi lỗi, mà đi đàng 
nhân đức, nhất là ở kbiểm nhường, giữ 
lòng khó khăn, sạch sẽ, cùng vâng lời 
chịu lyy, và sẵn lòng chết vì sự lành пт 
ông thánh quan thày chúng tôi đã làm 
gương các nhân đức ấy, đề cho chúng tôi 


bắt chước như vậy. Bấy nhiêu sự ấy; 
chúmg tôi xin vì công nghiệp Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. Amen. 


88 — Kinh Ông thánh Giuse.: 


Chúng tôi lạy ơn Đức Chúa Lời, đã 
chọn ông thánh Giuse làm bö nuôi Con 
Chúa tôi xuống thể làm người, cùng đã 
định cho ông thánh Giuse kết bạn cùng 
rất thánh Đức Bà Maria, đề mà gìn giữ, 
và làm chứng Đức Mẹ lọn đời đồng trinh 
sạch sẽ. Chúng tôi mừng ông thánh Giuse 
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đã hợp một ý cùng Đứa Mẹ mà dâng Đức 
Chúa Giêsu trong đền thờ, cùng đem 
Người và Đứe Mẹ trầy sang nước Ai-cập, 
lại đem về thành Nazarét mà dưỡng nuôi 
cùng xem sóc hết lòng hết sức. Chúng tôi 
mừng ông thánh Giuse đã siêng năng ` 
mọi việc thờ phượng Đức Chúa Lời, cùng 
hằng năm đi đàng xa mà chầu lễ, cùng 
tìm thấy Đức Chúa Giêsu trong đền thở. 
Kia các thánh khác, Кїї linh hồn ra khổi 
xác đoạn mới đươc vềcùna Đứa Chúa Lời; 
nhưng mà ông thánh Giuse khi còa ở thế 
gian đã được ở cùng Đức Cbúa Giêsu là 
Chúa Lời thật, thì phúc Người rất trọng 
là trùng nào ! Vậy chính ngày lễ ông thánh 
Giuse, thì dáng làm thày giảng đạo đã 
được sang nước Annam mà đem tin lành 
cho chúng tỏi biết Đấng sinh nên muốn 
våt cùng biết ơn Đức Chúa Giêsu c¬uộc 
tội thiên hạ. Nhân vì sw йу các bồn đạo 
nước này đã chọn lấy ông thánh Giuse 
làm quan thày chưng; xin Người bầu cử 
cho cả và nước chúng tôi. Sau nữa chúng 
tôi trông cậy và kinh mến nhân đức 
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Ngvờ', lại chọn Người làm quan thày 
riêng, xin Người phù hộ cho mọi người 
trong họ chúng tôi được giữ đạo nên ở đời 
này, và khi linh hồn ra khỏi xác được về 
chến thanh nhàn đời đời vô cùng. Amen. 


89 — Kinh Ông thánh Giuse. 
( Đọc khi làm ріс tháng Mân-côi. ) 


Kính lạy ông thánh Giuse, chúng tôi 
là kë khốn nạn chạy đến cùng ông thánh 
Giuse ; chúng tôi đã xin rất thánh Đức 
Bà là bạn cực thánh Người cửu giúp, thì 
lại xin ông thánh Giuse phù hộ cho chúng 
tôi nữa, Người vốn kính mến rất thánh 
Đồng trinh chẳng hề mắe tội tŠ tông 
truyền. Người đã yêu đấu Đức Chúa Giêsu 
như cha yêu con vậy ; vì những lẽ ấy 
chúng tôi sấp mình xin ông thánh Giuse 
dù lòng thương đoái đến chúng tôi là kể 
Đức Chúa Giêsu đã đồ máu thánh ra mà 
chuĝe ; chủng tôi cũng xin Người dùng 
quyền thế 05 vực chúng tôi trong lúc 
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túng ngặt nữa. Lạy ông thánh Giuse là 
đấng khôn ngoan, xua đã gìn giữ Đức 
Chủa Giêsu và Đức Bà, xin bênh vực 
chúng tôi là dòng dõi riêng Đức Chúa 
Giêsu. Lạy Cha rất thương, chớ đề chủng 
tôi sai lầm mắc phải những sự dị đoan 
tà thuyết hay làn ra như ôn dịch уду, 
Ông thánh Giuse là dáng rất mạnh hay 
cửu chữa ; chúng 101 xin Người ngự trên 
lời giúp sức cho chúng tôi đang phải 
chống lå các chước ma qui, xưa Người 
đã gìn giữ Đức Chúa Giêsu cho khổi 
những cơn biềm nghèo thề nào, thì xin 
lại che chổ Hội-thánh Đức Chúa Lời che 
khổi mọi chước kẻ tbù củng sự khốn khó 
làm vậy ; lại xin cầu bầu cho hết mọi 
người chúng tôi được theo gương lành 
Người đã dẫn lối, và cậy trông ơn thêm 
sức cho chúng tôi ăn ở lọn lành ở đời 
này, lại được chết lành và được lên thiên 
đàng hưởng phúc đời đời. Amen. 


Khi đọc kinh này nên, thì được ân-xã 
7 năm và 7 mùa. 
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‚ 9) — Kinh Ông thánh РҺёгб. 


Chúng tôi lạy ơn ông thánh Phêrô là 
Tông-đồ cà Đức Chúa Giêsu, là đầu cùng 
cột cái Hội-thảnh, là thày day mọi sự thật, 
Đức Chúa Giêsu đã phó các cen chiên 
cho người xem sóc, đã đặt người cầm 
giường mối các dân tin đạo, đã ban cho 
người chìa khoá nước thiên đàng. Chúng 
tôi mừng ông thánh Phêrô đã được chức 
rất cao quyền rất trọng làm vậy ; chúng 
tôi chọn người làm quan thày, cậy người 
coi sée gìn giữ những соп mon này, kểo 
phải miệng sói rừng là ma qui; lại xin 
cho nkững kể lạc đàng thật được biết 
chính nẻo là đạo thánh cùng tin mà giữ 
cho vững bền ; đến sau qua khỏi đời này, 
xin mở cửa thiên đàng cho chúng tôi 
được vào bop lại một nhà một nước, 
chšu chuc Chúa ѕіпћ nên muôn vật hàng 
vui hằng trị hằng sống đời đời chẳng 


cùng. Amen. ў 
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91 — Kinh Óng thánh 


Phanxieó Xavie. 


Chúng tôi lay ơn Đức Chúa Giêsu xưa, 
chọn ông thánh Рһапхісӧ Xavie trầy sang 
phương Đông này dạy dỗ soi sáng muôn 
đân được rỗi linh hồn, cùng mở đàng 
cho nhiều thày cả hằng theo sang và bắt 
chước như vậy. Chúng tôi là kể ngây 
muội, xưa nay chẳng đáng được sự l 
lành, mà ơn trọng Đức Chúa Giêsu đã 
thương đến nuớc này cho chúng tôi biết 
đạo thánh Đức Chúa Lời, là sáng thật 
đàng công chính cho được mọi sự lành 
đời sau. Chúng tôi cám ơn Đức Chúa Giê- 
su cbẳng có khi đừng, cùng trông cậy vì 
công nghiệp ông thánh Phanxicô cho đạo 
thánh Đức Chúa Lời một ngày một rộng 
sàng ra mà phá hết mọi sự dõi, phù hộ 
vua chúa, kinh cuuộng Chúa sinh nên lời 
đất mà thờ phượng; cho đời này trị nước 
thái bình, đời sau hưởng phúc tuiên đàng; 
lại xin cho các thày cả được mọi sự lành 
bång yên củng gìn giữ linh hồn và xác họ 
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chúng tôi, cùng phù hộ giúp sức cho сас 
bồn đạo mọi nơi một ngày một tin cho 
bền, đời sau hưởng phúc thiên đàng đời 
đời chẳug cùng, Amen. 


92 — Kinh Ông thánh Antôn. 


Chúng tôi lay ơn Đức Chúa Lời ; chúng 
tôi xin Chúa toi nghe lời ông thánh Antón 
là đầy tớ Chúa tôi bầu cử, mà ban cho 
cen cái Hội-thánh hằng được sự vui 
mừng, cùng mọi sự lành phần linh hồn 


ở đời này, và được bưởng sự vui về vô 
cùng trên thiên đàng đời sau. Chúng tôi 
xin bấy nhiều sự ấy vì công nghiệp Đức 
Chúa Giêsu là Chúa chúng tôi, Amen, 


93 — Kinh Bà thánh Ănna. 


Lạy ơn bà thánh Anna là mẹ thánh 
Mẫu vương ; bà là sáng thiên hạ vì sinh 
ra được con thanh sạch sáng láng hơn 
mặt lời mặt lăng ; bà là đấng sang trọng 
bởi dòng vua Đavit cùng những thánh 
Tiên-tri sinh ra mẹ Chúa muôn vật rất 
trọng vô cùng ; bà là kể khiêm nhường 
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cùng nhân đức, cho nên Đức Chủa Lời 
cho bà chức trọng, là bà Chúa muân vật; 
bà như cây tươi tốt rườm rà sinh nhiều 
hoa quả, là nhiều phúc đức; bà như 
mạch nước rất trong sạch làm cho еёс 
người ta khổi khát ; bà như cụm mân 
côi gìn giữ boa tbem. Chúng tôi cầu cùng 
Đức Chủa Lời vì công nghiệp bà thánh 
Anna, cho chúng tôi khổi mọi sự dữ được 
mọi sự lành. Vậy chúng tôi dốc lòng 
trông cậy chọn bà làm quan thày chúng: 
lôi, xin bà thương yên dạy dỗ кёо phải 
chước ba tbù thấy và xem chẳng thấy, và 
coi sóc những соп mọn này đang ở chốn 
khách đày, là rơi khồ bải, và cầu cho 
chúng tôi truớc toà Chúa trọng và trước 
mặt Đức Mẹ cực khoan cực nhân, cho 
chúng tôi được ích linh bồn và xác, đến 
khi qua khëi đời này được về quê thật là 
nuớc bång yên, đuợc xem thấy Đức Chúa 
Giêsu cùng rất thánh Đúc Bà Maria cùng 
bà thánh Anna đời đời ckẳng cùng. 
Amen. 


Bề E 


`. 94 — Kinh Bà thánh Têrêxa. 


Chúng tôi lạy ơn bà thánh Têrêxa, là 
đấng hãng kính mến Đức Chúa Lời hết 
lông hết sức, cùng sốt sång thương yêu 
linh hồa người ta và mọi ngày bång häm 
mình khó lóe xin cho cả và thiên Һа 
khói lạc đàng theo ma qui, cho nên đã 
được muôn muôn linh hồn lở lại đàng 
thật được rỗi, thì chúng tôi xin bà thánh 
Têrêxa cầu bầu cho nước Annam này, 
những kể có tội được lở lại ăn năn cho 
nên, và những kể chưa có đạo được biết 
Chúa sinh nên muôn vật mà thờ phượng; 
lại xin bà làm mẹ coi sóc những con mon 
này còn ở dưới thế, là chốn khốn khô; 
xin cho chúrg tôi được theo chân bát ` 
chước bà hết lòng hết sức ở đời này, 
cho ngày sau được lên thiên đàng. chầu 
chực ngượi khen Đức Chúa Lời đời gu 
diag аА Amen. 


== : 


° 
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` 95 — Kinh Cầu xin cùng các thánh 


Tử vì đạo nước Annam. 


Kinh lạy các thánh Tử vì đạo nước 
Annam, ơn Chúa thương đã được sức 
mạnh đồ mảu mình ra vì lòng kinh mến 
Đức Chúa Giêsu, xin nhớ đến cbúng tôi 
đang phải chiến trận ở chốn kbách dày 
này, chúng tôi hết lòng tạ ơn Chúa nhân 
lành vô cùng, ban cho các thánh thẳng 
trận sàng láng dường ấy. Nay chúng tôi 
mừng các thánh đã được chầu chuc Đức 
Chúa Lời trên các tăng lời, xin các thánh 

` hop một lòng cùng råt thánh Đồng trinh 
Maria, là Nữ-vương các thánh Tử vì дао, 
mà cầu bầu trước mặt Đức Chúa Lời, xin 
Người đoái thương Hội-thánh còn đang 
phải kể dữ thù ghét cấm cách nhiều nơi, 
xin bênh vực ban ơn cho đạo thánh Đức 
Chúa Lời một ngày một sàng ra trong các 
nước chưa có đạo, cho kẻ còn ngồi nơi 
tối tăm và kë chết phần linh bồn được 
biết Chúa thật. Chúng tôi ngượi khen cắt 
thánh Tử vì đạo, cùng xin cầu bầu cho 
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chúng tôi và anh em họ hàng được mọi 
sự chúng tôi thiếu thốn phần hồn phần 
xác, cho chúng tôi được vững lòng giữ 
đạo thánh Đức Chúa Giêsu cho đến chết ; 
mà nếu chúng tôi cbẳng đáng được phúc 
tử vì đạo, thì xin cho chúng tôi được giữ 
mghĩa cùng Đức Chúa Lời, và kính mến 
Người cho đến lọn doi, Amen. 


96 — Các thánh Tử vì đạo. 
( Сіп riêng ) 


Lạy ơn Đức Chúa Lời lỏng lành vồ 
cùng đã đoái thương nước Annam ban 
cho anh em chúng tôi được phúc tử vì 
đạo, xin Chúa tôi vì công nghiệp ông thánh 
(«Мб ) nghe lời chúng tôi cầu xin cho được 
mọi sự lành và ban ơn cho chúng tôi 
được bắt chước ông thánh ( Mỗ ) làm 
sáng danh Chúa tỏi ở đời này, cho ngày 
sau được lên thiên đàng hưởng phúc đời 
đời. Amen. 


Khi muốn cầu xin sự gi cùng các thánh 
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Tử vì đạo, thì đọc kinh này, đoạn sẽ đọc 
một kinh Lạy Cha, mệt kinh Kinh mừng 
một kinh Sáng danh, kinh mừng các 
thánh, nhưng mà khi đọc bấy nhiêu kinh, 
phải giục lòng tin cậy các thánh ấy cho 
hết sức mới trông được như lời xin. 


97 — Kinh Cầu cho được bằng yên. 


Lạy ơn Đức Chúa Lời 1 xin ban bằng 
yên trong đời chúng tôi, vì đừng kề m¿t 
Chúa tôi, chẳng ai cứu giúp bênh vực 


chúng tôi ; chúng tôi xin nhờ quyền phép 
Chúa tòi cho được bằng yên và cho đền 
đài Chúa tôi được dư của lành ; chúng 
tôi cầu xin cùng Đức Chúa Lời là Đấng 
hay ban lòng muốn thanh sạch, trí luận 
ngay chính cùng sức làm việc công bằng ; 
xin dủ lòng thương ban cho chúng tôi 
được sự bằng yên thế gian chẳng thề ban 
được. Chúa tôi che chở làm уду, chúng 
tôi sẽ hưởng tứ thì bát tiết yên hàn, sẽ 
khổi lo sợ kể thù làm hại, thì lòag chúng 
151 mới dë chiều về đàng lành mà giữ cho 
nên các điều Chúa tôi гёр dạy. Chúng tôi 


xin bấy nhiêu sự vì Đức Chúa Giêsu 
Kirixitô là Chúa chúng tôi. Amen. 


98 — Kinh ` Bởi lời. 


Lạy ơn Đúc Chúa Giêsu ! xưa bởi lời 
mà xuống thể gian ba mươi ba năm, chịu 
những sự thương khó cho các linh hồn 
thiên bạ được rỗi, thì rầy chủng tôi xin 
Cha cực lành tha tội cho linh hồn con 
шоп đã khôi thể này, hoặc còn cầm nơi 
luyện ngục cho được khỏi, cùng xin mở 
cửa tù гас cho ra, mà йет lên срп mọi 
sự phúc thật, được xem thấy Đức Chúa 
Cha đời đời, cầu cho linh hồn( Mó ) cho 
được khổi mà lên thiên đàng, vì công 
nghiệp Đức Chúa Giêsu. Linh hồn ấy đã 
khỏi thế này, mà bây giờ chúng tôi Tần 
hạt cầu nguyện cho ; boặc là rầy đã được 
lên chốn mọi sự phúc thật, được vui 
mừng mọi đàng, thì xin nhớ cầu cho cha 
mẹ, anh em, họ bằng, bạn hữn, con cháu, 
còn ở trong sóng gió biền cả, là thể gian 
này, cho ngày sau được lên vào cửa thiên 
đàng. Hoặc linh hồn ấy đền chưa dů tội, 


а, эеле, sayaq 
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Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi 
luyện ngục, thì hãy cậy trông Cha rất 
nhân lành vô cùng phạt con làm vậy, cho 
ngày вап càng được sång láng tốt lành 
hơn nữa ; mà bây giờ mùa phúc đã hết, 
mùa tội phẩi đền, bao nhiêu kë còn sống, 
hãy mở con mắt linh hồa ra mà xem vì 
sự tội lỗi là rễ những của đắng làm vậy. 
Amen. 


99 — Kinh Cầu cho các linh hồn, 


Lạy Chúa tôi, tôi ở đưới vực sâu kêu 
lên Chúa tôi, xin Chúa tôi bãy thẳm nhận 
lời tôi kêu van, hãy lắng nghe tiếng tôi 
cầu xin, nếu Chúa tôi chấp tôi nào ai rỗi 
được, bi Chúa tôi hằng có lòng lành, 
cùng vì lời Chúa tôi phán hứa, tôi đã 
` trông cậy Chúa tôi, linh bồn tôi cậy vì lời 

ta ấy, thì đã trông cây Chúa tôi. Những 
kể làm dân Đức Chúa Lời đêm ngày bấy 
trông cậy N:ười cho liên, vì Người rất 
nhân lành hay tbuong vô cùng, sẽ tha 
hết mọi tội lỗi Кё làm dân Người thay 
thầy, 

С l 225 
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Lạy Chúa tôi, хіп ban cho các linh 
hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng 
soi vô cùng. Lạy Chúa tôi, xin cứu lấy 
сас linh hồn cho khối tù ngục mà được 
nghỉ yên. Amen. 

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! Chúa tôi đã 
phản dạy rẵng : bay hãy xin thì bay sẽ 
được, vậy tôi xin Chủa tôi lòng lành vô 
cùng thương đến các linh hồn ő luyện 
ngục, xin Chủa tôi nghe lời tôi cầu xin 
kêu van cho linh hồn ông bà cha mẹ anh 
em bạn hữu tôi; хіп Chúa tôi mở cửa 
thiên đàng cho các linh hồn йу vào, xin 
cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng 
hằng soi cho liên. Amen. 


100 — Kinh Nguyện trước khi 
ăn cơm, 
Trước làm dãu : Nhân danh Cha v. v. 
rồi đọc : 


Chúng tôi lạy ơn Đức Chúa Lời, con 
mắt thiên hạ trông cậy Đức Chúa Lời, 
mà Đức Chúa Lời lòng lành vô cùng chẳng 
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đề cho ai dói cùng tbiếu của ăn ; Chúa 
mở tay ra, thì thiên hạ mọi loài no đầy 
mọi sự lành. Chúng tôi khen một Đức 
Chúa Lời là Cha và Con và Thánh Thần ; 
chúng tôi ước ao cho danh Cha cả sáng 
bây giờ và đời sau chẳng cùng. 

Thưa : Amen. 

Xin Chúa thương xót chúng tôi, ( Tam 


_ thanh). 


Lạy Cha chúng tôi ở trên lời, v. v. lại 


_ chớ đề chúng tôi sa chước cám dỗ, 


Thưa : Bèn chữa chúng tôi cho khỏi 
sự dữ, 

Chúng tôi cầu củng Đức Chúa Lời có 
lòng lành vô cùng đã làm phép cho chúng 
tôi cùng xin làm ptép cho những của ăn 
này nữa. Chúa có lòng rộng rãi vô cùng 
đã thỉ cho chúng tôi ăn mày, thì chúng 
tôi xin ăn bữa này cho đẹp lòng Chúa, 
cho đáng ăn bữa đời đời, là ăn mừng trên 
thiên dàng cùng Đức Chúa Lời là Vua 
Chúa hằng số¬g, bằng sáng, vì Đức Chúa 
Giêsu Kirixitô là Chúa chúng tôi. 

Thưa ; Amen, 
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Bằng ai chàng thuộc những kinh nàu, | 
thì đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính | 
mừng cüng được. P | 


101 — Kinh Nguyện cám ơn khi 
ăn com đoạn. 


Trước làm đấu : Nhân danh Cha v. v. 
rồi đọc : 


Chúng tôi сат ơn Đức Chúa Lời hay ` 
lon vậy, vì mọi ơn Chúa, cổ lòng rộng rãi |. 


vô cùng, đã thí cho chúng tôi ăn mày, thì 
chúng tôi ước ao cho khắp thiên hạ mọi ` 


nơi khen một Đức Chúa Lời, là Cha, và | 


Con, và Thánh Thần ; chúng tôi ước ao 
cho danh Cha cả sáng bây giờ và đời sau 
chẳng cùng. 

Thưa : Amen. 

Xin Chủa thương xót chúng tôi. ( Tam 
thanh }. 

Lạy Cha chúng tôi ở trên lời, v. v. lại 
chớ dë chúng tôi sa chước cắm dỗ. 

Thưa : Bèn chũa chúng tôi cho khôi 
sự dữ, 
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Chúng tôi cầu cùng Đức Chúa Lời cổ 
lòng lành vô cùng; xin cho các kẻ đã làm ơ › 
cho chúng tôi được hằng sống, thì caúng 
tôi trông cậy Chúa có lòng thương xót vô 
cùng, xin cho các linh hồn ở luyện ngục 
được nghỉ yên trên tbiên đàng ; lại cho 
chúng tôi còn ở dưới thế này được bằng 
yên cùng Chúa cho đến hàng sống vậy. 

Thưa : Amen. 


Bằng ai chẳng thuộc những kinh пау, 
thì đọc một k.nh Lạy Cha, một kinh Kính 


mừng cũng được. 
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PHẦN PHỤ THÊM. 
ор САФ 0 
Phép lần hat Мар côi ( cü ). 


`` Khi lần hạt thì сї ngắm 15 ngắm như 
đã їп trong phần thử ba, trang 8ð. — Còn 
1ð ngắm nàu in thêm đâu cho ai muốn 
xem được hiều 10 ý màu nhiệm cách rë 
hơn. 


PHẦN THỨ NHẤT ‡ NĂM SỰ VUI. 


Thử nhất thì ngắm : Khi Đức Chúa 
Loi thương hết loai người ta, thì sai một 
thánh Thiê:~thần, tên là Gabirie, truyền 
tin cho rất thánh Đức Bà Maria, ở thành 
Nazarét trong nước Giudđêa, mà chịu thai 
sinh dë Con Đức Chúa Loi là Ngôi thứ 
Hai ra doi làm người chuộc tội chịu chết 
cho thiên bạ, thì rất thánh Đức Bà vâng 
lời truyền ấy ; bởi phép Đức Chúa Tbánh 
Thần liën cbịu thai mà còn đồng trinh. ` 


= 231 — 


Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Lạy Cha, mười kinh Kính mừng, 
xin cho chúng tôi theo ý B. C. Lời hết 
lòng hết sức, như rất thánh Đức Bà vâng 
lời thánh Thiên-thần truyền. Amen. 


Thứ hai thì ngắm : Khi rất thánh Đức 
Bà có mắng tiếng bà thánh Isave, là họ 
hàng, đã già cả mà có thai, thì Đức Bà 
di viếng mừng người. Khi đến nơi Con 
_ Đức Chúa Lời cho ông thánh Gioan còn 
trong lòng mẹ, liền khỏi tội Adong truyền 
cho. Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện 
một kinh Lạy Cba, mười kinh Kính 
mừng, xin vì công nghiệp rất thánh Đức 
‚ Ва Maria cho chúng tòi khỏi hết tội lỗi 
vì đã phạm cùng Đúc Chúa Lời. Amen, 


Thử ba thì ngầm : Khi rất thánh Đức 
Bà sinh để Đức Chúa Giêsu trong hang 
đá ngoài thành Belem, là nơi hẻn hạ, mà 
rất thánh Đức Bà còn đồng trinh, khi ấy 
có nhiều Thiên-thần bởi lời mà xuống 
hát mừng Ð. C. Giêsu ra đời, Khi pgắm 
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bấy nhiều sự, thi nguyện một kinh Lay 
Cha, mười kinh Kính mừng, xin cho 
chúng tôi ở khiêm nhường, chớ yêu sự 
sang trọng cùng sư vui giả thế gian; bắt 
chước B. C. Gi¿su ra đời chịu những sự 
hèn cùng sự khó vì chúng tôi. Amen. 


Thứ bổn thì ngắm : Khi rất thánh Đức 
Ва dem Đức Chúa Giêsu vào đền thờ ở 
thành Giêrusalem, mà ông thánh Ximê- | 
ong xung ra Đức Chúa Giêsu là Chúa Lời f 


thật, liền xin ấm lấy cùng kính lay. Khi 
ngắm bãy nhiêu sự, thì nguyện một kinh 
Lạy Cha, muời kinh Kinh mừng, xin 
cho chúng tôi ở thế gian giữ lòng sạch 
sẽ, cho ngày sau được vào cữa thiên 
đàng, cùng xin cbịu phép Minh thánh 
Chúa vào lòng cho nên, như ông thánh 
Ximêong ấm kính B, С. Gi(su xưa. Amen, 


Thử năm thi ngắm : Khi Đức Chúa 
Giêsu đã nên mười hai tuôi mà di lễ đền 
thờ ở thành Giêrusalem cùng Đức Mẹ, lễ 
đoạn Đức Chúa Giêsu ở lại, mà Đức Bà 
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về lạc mẩt соп, thì người lo buồn lắm, 
khói ba ngày mới tìm được trong đền 
thờ, ngự giữa những thày hay chữ nghĩa, 
hồi cùng thưa sự Đức Chúa Lời, đoạn 
Đức Chúa Giêsu lại về thành Nazarét 
ebiu lụy Đức Mẹ và ông thành Giuse cho 
đến lớn. Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì 
nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 
Kính mừng, xin cho chúng tôi йа pắn 
101 cho nên, vì đã mất nghĩa cùng Đức 
Ühúa Lời; lại xin chịu lụy bề trên bắt 
chước Đức Chúa Giésu là gương mọi 
phúc đức. Amen, 


— i 


PHẦN THÚ HAI: NĂM SỰ THƯƠNG. 


Thứ nhất thì ngắm : Khi Bức Chúa Giê- 
su vào vườn Giệtsimani mà nguyện cùng 
Đức Chúa Cha, khi ấy Người lo thấy tội 
thiên hạ cùng kẻ ngày sau phải sa hoả 
ngục mãt công chuộc cho, thì Đức Chúa 
Giêsu lo buồn sầu não, cho nên mồ hôj 
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máu chày ra nhô xuống dät, đoạn phó 
mình cho quân dữ bắt nộp cho quan xét. 
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Lạy Cha, mười kinh Kinh mừng, 
xin cho chúng tôi chịu mọi sự khó bằng 
lòng theo ý Đức Chúa Lời. Amen. 


Thú hai thì ngắm : Khi quân йт cười 
chê Đúc Chủa Giêsu mà nó làm khốn 
thâu đê n cho đến sáng ngày, đoạn mới 
nộp cho quan trấn thủ, tên là Philatồ, 
mà quan ấy dạy đánh Đức Chủa Giésu ; 
thì quân liền trói vào cột đá đánh đòn lắm, 
cho nên nát cà và mình ra, thì Đức Chúa 
Giêsu chịu vậy vì tội thiên bạ. Khi ngắm bấy 
nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, 
mười kinh Kính mừng, xin trách mình 
chủng tôi vì đã nhiều sự lỗi làm cho bất 
nghĩa cùng Đức Chúa Lời. Amen. 


Thứ ba thì ngắm : Khi quân dữ nhạo 
Đức Chúa Giêsu mà nó lấy áo dó mặt 
cho như vua giả vậy, đoạn lấy chà gai 
kboanh tròn làm nén giả như triều thiên 
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đóng vào đầu Đức Chúa Giêsu, màu chấy 
ra dòng dòng, đoạn nó quì xuống lại 
nhạo làm cho xấu hồ. Khi ngắm bấy 
nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, 
mười kinh Kinh mừng, xin cho chúng 
tôi ở khiêm nhường chịu xấu hồ dưới 
thế gian vì Đức Chủa Giêsu cho ngày sau 
được phúc thật trên thiên đàng. Amen. 


Thử bốn thì ngắm : Khi quan Philatồ 
phó Đức Chúa Giêsu cho quân dữ đem 
đi giết mà nó bắt Đức Chúa Giêsu vác 
thánh Giá nặng lắm, cho nên Người ngã 
xuống đất nhiều lần, Khi ngắn bấy 
nhiêu sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, 
шиді kinh Kinh mừng, xin cko chủng 
101 vác thánh Giá theo Đức Cbủa Giêsu, 
ấy là chẳng tbeo ý mình mà vâng phép 
Đức Chủa Lời liên. Amen. 


Thử năm thì пайт : Khi quân dữ đóng 
danh Đức Chúa Giêsu trên cây thánh Giá 
irước mài rất thánh Đức Mẹ, cho nên 
Người thương Con đau đớn lầm như 
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phải đóng danh trong lỏng vậy ; lại ngắm 
khi Đức Chủa Giêsu xin Đức Chúa Cha 
tha tội cho kẻ làm khốn mình, thì màu 
trong mạch đã chảy ra hết, liền kêu cả 
tiếng rằng : Con pbó linh hồn ở tay Đức 
Chúa Cha ; đoạn Đức Chúa Giẻsu chịu 
chẽt vì tội thiên hạ. Khi ngắm bấy nhiêu 
sự, thì nguyện một kinh Lạy Cha, mưởi 
kinh Kính ming, cám оп Đức Chúa 
Giesu xưa đã chịu nạn chịu chết vì hết 
cả và loài người ta, хіп tha tội lỗi-cho 
chủng tôi, mà đến khi linh hồn Па хас 
xin khói tay qui dữ, 
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PHẦN THỨ BA : NÁM SU MÙNG, 


"Thứ nhứt thì ngắm t Khi linh hồn Đứe 
Chúa Giêsu ngày thứ ba vào xác sống lại 
sáng láng tốt lành, trước hết đi thăm 
rất thánh Đức Mẹ kẻo Người cón lo buồn 
nữa, sau cho các đầy tớ xem thấy thày 
mình đã sống lại cùng khói mọi sự бї. 
Khi mgắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
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kinh Lạy Cha, mười kinh Kính mừng, 
xin cho chúng tôi ở vui trong lòng vì đã 
khỏi hết tội lỗi ; lại xin tin thật ngày sau 
thiên hạ cùng sóng lại, kể lành chịu phúc, 
kể ай chịu tội. Amen. 


Thứ hai thì ngắm : Khi Đức Chủa 
Giêsu từ sống lại khói bốn mươi ngày, 
thì lên núi Olivetê trước mặt thiên hạ, 
phán cùng rất thánh Đức Mẹ còn ở đưới 
thế, yên ủi сас bồn đạo, lại phán các đầy 


tó đi khắp thế giảng đạo cho người ta 
biết đàng lên thiên đàng, đoạn Đức Chúa 
Giêsu lên lời ngự toà cực trọng. Khi 
ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh 
Lạy Cha, mười kinh Kính mừng, xin cho 
chúng tôi có lòng mến sự vui về ở trên 
lời, là quê tbật Đức Chúa Lời, đã dựng 
nên cho ngày sau chúng tôi được ở liên, 
Amen, 


Thứ ba thì ngắm ; Khi Đức Chúa 
Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa bôi lời 
mà xuống cùng rất thánh Đức Bà và các 
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đầy tớ Đức Chúa Giêsu cho biết tiếng 
nói mọi nước cùng mạnh sức cho được 
‘di khắp thë giảng đạo và liều mình vì 
Đức Chúa Lời, Khi ngắm bấy nhiêu sự, 
thì nguyện một kinh Lạy Cha, mười kinh 
Kính mừng, xin sửa lòng sửa lưỡi chúng 
tôi këo còn độc dë, lại хіп mạnh sức 
trong lòrg cho được xưng đạo Đức Chúa 
Lời ra trước mặt thiên hạ. Amen, 


Tbứ bốn thì ngắm : Khi rất thánh Đức 
Bà đã đến tuôi no đầy phúc đức mới sinh 
` thì; khi ấy Đức Chúa Giêsu cùng muôn 
vàn Thiênthần bởi lời mà xuống rước 
linh hồn và xác Đức Mẹ lên thiên đàng 
huởng phúc sống lâu vui vë vô cùng. 
Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì nguyện một 
kinh Lạy Cha, mười kinh Kính mừng, 
xin cho chúng tôi khổi sự chết tươi, mà 
đến khi linh tồn mong lia xác, xin khổi ` 
chước ma qui cắm dỗ, Amen. 


Thứ năm thì ngắm : Khi Đức Chúa 
Lời thung rất thánh Đức Bà cho ngự 
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toà cực trọng trên hết thần thánh ở trên 
lời, lại cho xem sóc các người ở đưởi thể, 
là Mẹ bầu cho kë có tội cùng kể mồ cô khốn 
nạn và bầu các người ta trước mặt Đức 
. Chúa Lời. Khi ngắm bấy nhiêu sự, thì 
nguyện một kinh Lạy Cha, mưởi kinh Kính 
mừng, xin cho chúng tôi làm tôi tá rất 
thánh Đức Bà Maria, mà thở phượng hết 
lòng hết sức, cho ngày sau được lên lời 
chšu chuc Đức Chúa Giêsu cùng rất 
thánh Đức Bà đời đời chẳng cùng. 
Amen. 
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